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CHƯƠNG I  

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 
 

1. Tên chủ cơ sở:  

CÔNG TY TNHH LODE STAR. 

 Địa chỉ văn phòng: Khu phố Ông Đông, Phường Tân Hiệp, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình 

Dương. 

 Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông CHAN MUCHUAN. 

 Điện thoại: 0274.3652289        Fax: 0274.3652282   Email: mylien287@gmail.com 

 Giấy chứng nhận đầu tư số: 461043000337 của UBND tỉnh Bình Dương; chứng nhận lần 

đầu ngày 05/05/2008, chứng nhận thay đổi lần thứ 2 ngày 24/07/2014 (giấy phép đầu tư gốc số 

277/GP-BD ngày 29/7/2003). 

 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700527439 của Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh 

Bình Dương; chứng nhận lần đầu ngày 05/05/2008, chứng nhận thay đổi lần thứ 4 ngày 

07/05/2020. 

2. Tên cơ sở:  

NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÁC MẶT HÀNG ĐỒ GỖ GIA DỤNG, CÔNG SUẤT 180.392 

SẢN PHẨM/NĂM 

 Địa điểm cơ sở: Khu phố Ông Đông, Phường Tân Hiệp, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình 

Dương. 

 Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên qian đến môi trường, phê 

duyệt dự án: 

 Giấy phép xây dựng số 288/GPXD do sở xây dựng cấp ngày 08/03/2010 

 Giấy phép xây dựng số 2249/GPXD-SXD do sở xây dựng cấp ngày 05/08/2016 

 Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; các giấy 

phép môi trường thành phần:  

 Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết số 188/QĐ-STNMT ngày 

05/03/2012. 

 Phiếu xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường số 1435/PXN-TNMT ngày 

22/10/2004 của Sở Tài nguyên và Môi trường; 

 Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường số 2105/GXN-UBND ngày 

18/09/2007 của UBND huyện Tân Uyên; 

 Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (gia hạn lần 1) số 42/GP-STNMT ngày 

18/04/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương. 
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 Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (cấp lần 5) mã số: QLCTNH: 

74.000039.T ngày 16/05/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương, 

Cục Bảo vệ Môi trường 

 Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): Dự án 

với tổng số vồn đầu tư là 20.000.000 USD tương đương với 463.900.000.000 VNĐ (bốn trăm 

sáu mươi ba tỷ, chín trăm triệu đồng), xét khoản 4, điều 8 của Luật Đầu tư công 2019, dự án 

thuộc nhóm B. Căn cứ phụ lục IV, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ - 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường, dự án thuộc đối tượng lập báo cáo đề 

xuất cấp giấy phép môi trường. Báo cáo được trình bày theo Phụ lục X kèm theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở: 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở: 

Sản phẩm của công ty là các mặt hàng đồ gỗ gia dụng với tổng công suất là 180.392 sản 

phẩm/năm (tương đương 19.885.316 kg/năm). 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở: 

Công nghệ sản xuất của Công ty TNHH Lode Star được trình bày như sau: 
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Hình 1. 1. Sơ đồ công nghệ sản xuất của công ty 

Cắt, bào, rong, ghép,… định 

hình các chi tiết 

Máy cắt, tubi, 

máy ghép, dán,… 
CTR, bụi 

Gỗ, ván nguyên liệu 

Sấy gỗ 
Lò hơi: nhiệt độ 65oC, 

thời gian 2-4 ngày 
Bụi, khí thải, nước thải 

Ráp các sản phẩm 

thô và chà nhám 

Ráp (chân đế, chân 

bàn,…) khoan ốc vít,… 
CTR, bụi 

Phun cát Buồng phun cát CTR, bụi 

Lau glaze Dung môi pha glaze CTR 

Phun sơn bóng  Dầu bóng Hơi dung môi, bụi sơn, CTR 

Phun sơn màu lần 1 Phun sơn bằng súng Hơi dung môi, bụi sơn, CTR 

 

Kiểm tra, đóng gói Carton, nilon CTR 

 

Phun sơn màu lần 2 Phun sơn bằng súng Hơi dung môi, bụi sơn, CTR 

 

Đèn chiếu sáng 

Phun màu lót Phun sơn bằng súng Hơi dung môi, bụi sơn, CTR 

Băng tải sấy khô sơn  40 – 41oC 
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Thuyết minh quy trình: 

Công ty sử dụng nguyên liệu chính là các loại gỗ, ván đã qua sơ chế theo tiêu chuẩn riêng 

của dự án đối với các chi tiết tạo thành sản phẩm và được xẻ thành tấm có các kích thước khác 

nhau, độ dày cũng khác nhau (gỗ sồi xẻ: 50mm; gỗ thông xẻ: 22, 37, 50mm; gỗ danta xẻ: 32, 

50mm; gỗ cherry: 25.4mm, 50.8mm; gỗ paulownia: 9, 11mm;…) và ván (ván gỗ ép: 18 ly; ván 

PB: 12, 25 ly; ván ep MDF: 3, 15, 21mm; ván MDF: 9, 12, 25mm;…).  

Nguyên liệu sau khi nhập về được kiểm tra số lượng, chất lượng, nếu gỗ nhập về bị lỗi hoặc 

bị ẩm ướt, không đảm bảo để sản xuất thì công ty sẽ chuyển về lại cho đơn vị cung cấp gỗ để xử 

lý đạt yêu cầu rồi mới nhận hàng và đưa vào kho lưu trữ. Định kỳ 3 tháng/lần phun chống mối 

mọt, trong quá trình vận chuyển nhập gỗ và lưu trữ trước khi sử dụng, để lâu ngoài không khí độ 

ẩm từ 15% - 18%. Trước khi đem đi chuẩn bị cho quá trình sản xuất sẽ tiến hành di chuyển gỗ 

đến khu vực lò hơi để sấy gỗ với diện tích 846,3 m2. Cung cấp lượng nước cho lò hơi 10 m3 

(Nước cấp cho quá trình đốt lò hơi 1 phần sẽ bốc hơi, và lượng nước bổ sung cho hao hụt 10-

20% mỗi ngày 1m3) để cung cấp nhiệt cho lò hơi với nhiệt độ 65oC trong thời gian dao động 2-

4 ngày (tùy từng loại gỗ). Mục đích của việc sấy gỗ nhằm giảm độ ẩm của gỗ còn từ 8% - 12%, 

từ đó nâng cao được độ bền của gỗ. Quá trình này sử dụng lò hơi 5 tấn và nhiên liệu đốt là củi 

vụn được công ty vận dụng từ quá trình sản xuất, đốt làm phát sinh tro, bụi, CO, NOx, SOx và 

nước thải. Số lượng củi đốt ước tính khoảng 80 kg/giờ. Để giảm thiểu tác động của khí thải lò 

hơi công ty đã lắp đặt hệ thống xử lý khí thải lò hơi, khí thải được thu gom và xử lý bằng Xyclon 

trước khi thải ra môi trường; phần nước sử dụng cho tháp hấp thụ khí thải lò hơi được tuần hoàn 

tái sử dụng, định kỳ sẽ thải bỏ 2 tuần/lần. Lưu lượng nước thải phát sinh 1m3/2 tuần. 

Gỗ sau khi sấy được qua các công đoạn sơ chế thô như: cắt, bào mặt, rong, chuốt, chà 

nhám,… tạo thành các chi tiết nhỏ của sản phẩm. Công đoạn này sinh ra gỗ thừa, củi vụn và dăm 

bào, bụi thô và bụi tinh, phần lớn hạt bụi đều có kích thước lớn. Tại mỗi khu vực máy cắt, bào, 

tubi đều được trang bị các ống hút gắn tại máy để thu gom bụi gỗ từ quá trình này dẫn qua hệ 

thống hút nhánh và ống hút bụi chính về hệ thống xử lý bụi. Công ty tận dụng 35% củi vụn để 

đốt lò hơi, 65% củi vụn còn lại thu gom và tập trung về khu vực chứa rác công nghiệp và ký hợp 

đồng mua bán dăm bào và củi vụn với Công ty TNHH MTV Quang Bảy để thu gom và xử lý 

chất thải rắn.  

Tiếp đến là công đoạn trét keo và ghép gỗ, ván; định hình gỗ, tạo nên chi tiết cần sử dụng. 

Toàn bộ quá trình sơ chế và định hình gỗ được sử dụng bằng các máy móc, thiết bị công ty đã 

trang bị như: máy cắt, tubi, máy tiện, máy bào, máy rong máy chà máy, máy trét keo, máy ghép,… 

Tùy vào nhu cầu của khách hàng mà Công ty sẽ chuyển các chi tiết sang phòng phun cát 

nhằm làm sạch bề mặt hoặc tạo bề mặt giả cổ cho sản phẩm. Công đoạn này cũng làm phát sinh 

từ quá trình va đập hạt cát lên các chi tiết gỗ. Các hạt bụi phát sinh từ công đoạn này có nhiều 

kích cỡ khác nhau, chủ yếu nằm trong khoảng 2 – 20 µm. Tuy nhiên, công đoạn này được thực 

hiện trong phòng kính nên bụi phát sinh chỉ mang tính chất cục bộ tại phòng phun cát và không 
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ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Công ty áp dụng biện pháp lắng bụi tại phòng phun cát 

và trang bị đồ bảo hộ chuyên dụng cho công nhân làm việc.  

Sau công đoạn phun cát gỗ được gia công thô như khoan lỗ để phục vụ cho quá trình lắp 

ghép được thực hiện dễ dàng hơn. Sau đó ghép ốc và lắp ghép các vật liệu bằng nhựa hoặc sắt 

như chân đế, chân bàn, và ráp hộc tủ,…  

Tiếp theo sử dụng giấy nhám hoặc máy chà nhám để bề mặt gỗ được đánh bóng làm nhẵn 

bóng và dễ bắt sơn. Tuy nhiên, có sự khác biệt đáng kể về kích cỡ hạt bụi phát sinh ở những công 

đoạn khác nhau. Tại các công đoạn gia công như chà nhám và đánh bóng thì kích cỡ hạt bụi nhỏ, 

thường nằm trong khoảng 2 – 20 µm nên rất dễ phát tán trong không khí.  

Ngoài các công đoạn chủ yếu phát sinh bụi trong quá trình sản xuất trên, bụi còn phát sinh 

tại các công đoạn khác như vận chuyển gỗ, lắp ghép,… tuy nhiên mức độ không đáng kể. 

Hiện nay, bụi phát sinh trong quá trình sản xuất được công ty thu gom và xử lý qua hệ thống 

Xyclon lọc bụi. Chi tiết hệ thống xử lý bụi được thể hiện tại chương 3, phần 2.3. 

Sau khi kết thúc công đoạn gia công thợ mộc, sản phẩm được chuyển sang bộ phận sơn lót 

và sơn phủ để tạo bề mặt bóng đẹp cho sản phẩm. Công nghệ phun sơn tại dự án được áp dụng 

là công nghệ phun sơn hấp thụ màng nước và hấp thụ sợi thủy tinh.  

Công ty đã lắp đặt 46 buồng sơn hấp thụ màng nước và sợi thủy tinh, nhưng hiện tại chỉ sử 

dụng 30 buồng sơn, cụ thể bảng sau:  

Bảng 1. 1. Buồng sơn được lắp đặt và sử dụng tại công ty 

Stt Công ty lắp đặt 
 Nước cấp (m3)  

(46 buồng sơn) 
Hiện tại sử dụng 

 Nước cấp (m3)  

(30 buồng sơn) 

1 
28 buồng sơn màng 

nước  
33,78 

13 buồng sơn màng 

nước 
13,63 

2 
18 buồng sơn sợi thủy 

tinh 
 

17 buồng sơn sợi thủy 

tinh 
 

(Nguồn: Công ty TNHH Lode Star) 

- Sản phẩm có kích thước, chi tiết nhỏ sơn bằng màng treo được dẫn tự động (có màng treo)  

- Sản phẩm có kích thước lớn được băng chuyền tự động (không có màng treo) 

Phun sơn được băng tải chuyền tự động với vận tốc 0-6 m/phút. Quá trình sơn, hơi dung môi 

bốc lên gây ô nhiễm đến khu vực môi trường xung quanh. Để giảm thiểu nguồn gây ô nhiễm này, 

công ty sử dụng quạt hút thu gom, hấp thụ bằng màng nước và màng sợi thủy tinh. 

Tại các vị trí buồng phun sơn, công ty bố trí các màng sơn hấp thụ bằng nước và sợi thủy 

tinh, thì người công nhân phụ trách sử dụng súng thực hiện thao tác phun sơn hướng về phía 

màng hấp thụ để phủ một lớp sơn lên bề mặt của sản phẩm, sẽ được quạt hút thu gom bụi sơn và 

hơi dung môi về phía màng. Và tiếp theo sản phẩm sẽ đi qua băng tải con lăn tự động sấy khô 

sơn ở nhiệt độ 40-41oC trong thời gian 5 -10 phút. Sau khi sấy khô sơn băng chuyền tiếp tục di 

chuyển qua khu vực lau glaze bề mặt sản phẩm bằng (50-XVN-234) dung môi pha glaze varsol 

18. Tiếp tục là sơn bóng và các công đoạn sơn màu nhằm tạo bề mặt bóng và đẹp của sản phẩm, 

chống mối mọt và tăng độ bền cho sản phẩm.  
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Các hóa chất sử dụng trong quá trình phun sơn chủ yếu là Toluen, Xylene, Acetate, 

Ethylbenzene, Butylaxetat,… sẽ làm phát sinh hơi dung môi, bụi sơn và chất thải rắn (chất thải 

rắn chủ yếu là giẻ lau glaze và các thùng phuy chứa sơn và cặn sơn). 

Bụi sơn và hơi dung môi sẽ được hấp thụ vào trong nước, phần không khí sạch đi qua màng 

hấp thụ được thải ra môi trường qua ống thải cao 8-14 mét. Sau đó hỗn hợp nước, dung môi và 

sơn được thu gom về bể chứa nước tuần hoàn.  

Tại bể chứa nước tuần hoàn với dung tích 7,89 m3 gồm 10 ngăn lọc, do sự chênh lệch về tỷ 

trọng, hỗn hợp dung môi và sơn sẽ nổi lên trên bề mặt và được thu gom xử lý như chất thải nguy 

hại. Phần nước sạch được tái sử dụng bơm vào các màng nước hấp thụ. Nước tuần hoàn trong bể 

chứa được định kỳ 1 năm/lần xả bỏ về hệ thống xử lý nước thải hoặc có dấu hiệu nhiễm bẩn bởi 

dung môi, sơn và các tạp chất khác. 

Chi tiết công trình giảm thiểu bụi sơn và hơi dung môi được thể hiện trong phần 2.4 của 

chương 3. 

Toàn bộ sản phẩm sau khi sơn được băng tải chuyền đi qua thiết bị phòng kín kiểm tra chất 

lượng sản phẩm cho ra sản phẩm hoàn thiện. Các sản phẩm không đạt yêu cầu sẽ được đưa trở 

lại các công đoạn trước để chỉnh sửa lại. 

Sản phẩm được quấn màng PE để chống trầy xước, cho vào thùng carton bên trong có lót 

mút xốp để chống va đập trong quá trình vận chuyển. 

Một số hình ảnh trong quá trình sản xuất 

  

Cắt, bào mặt chi tiết Lắp ráp chi tiết 
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Sơn lót Sơn màu 

Hình 1. 2. Một số hình ảnh trong quá trình sản xuất 

3.3.  Sản phẩm của cơ sở: 

Sản phẩm của dự án là đồ gia dụng, bàn ghế, tủ.  

Bảng 1. 2. Danh mục sản phẩm và công suất 180.392 sản phẩm/năm 

Stt Sản phẩm Công suất (sản 

phẩm/năm) 

Đơn vị 

(kg/sản phẩm) 

Khối lượng 

(kg/năm) 

1 Bàn 36.868 40 1.474.720 

2 Ghế 43.086 28 1.206.408 

3 Tủ 45.584 45 2.051.280 

4 Giường 15.328 75 1.149.600 

5 Khung gương 7.400 25 185.000 

6 Chi tiết nhỏ 32.126 37 1.188.662 

 Tổng 180.392  7.255.670 

(Nguồn: Công ty TNHH Lode Star) 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện, nước của cơ sở: 

4.1. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu và hóa chất. 

Các loại nguyên liệu sử dụng cho quy trình sản xuất của Công ty được thu mua trong nước 

và nhập khẩu từ các nước trong khu vực. Khối lượng nguyên liệu cần thiết cho quá trình sản xuất 

được trình bày trong bảng 1.2 

Bảng 1. 3. Khối lượng nguyên liệu sử dụng 

Stt Tên và quy cách Đơn vị tính Khối lượng Mục đích 

 Nguyên liệu    

1 Gỗ Kg/năm 5.554.500 Nguyên liệu 

2 Ván Kg/năm 1.805.700 Nguyên liệu 
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Stt Tên và quy cách Đơn vị tính Khối lượng Mục đích 

3 Các loại vật liệu chà nhám Kg/năm 55.000 Chà gỗ 

4 Ốc vít các loại Kg/năm 910.000 Lắp ráp chi tiết 

5 Vật liệu nhựa, chân đế,… Kg/năm 105.000 Lắp chi tiết sản phẩm 

6 Chi tiết bằng sắt (Chân bàn, 

chân ghế,…) 

Kg/năm 4.650 Lắp chi tiết sản phẩm 

 Dung môi, hóa chất    

1 Sơn Kg/năm 354.440 Sơn sản phẩm 

2 Dung môi Kg/năm 332.002 Pha dung môi 

3 Bột trét Kg/năm 2.564 Trét bột chà nhám 

4 Keo Kg/năm 110.594 Ráp chi tiết 

5 Chất trám trét Kg/năm 2.000 Công đoạn trét bột 

6 Xúc tác Kg/năm 8.000 Pha chế chất trám trét 

7 Dầu bóng Kg/năm 828 Công đoạn tẩm dầu 

8 Dâu chuối Kg/năm 62.886 Công đoạn tẩm dầu 

 Tổng Kg/năm 9.308.164  

(Nguồn: Công ty TNHH Lode Star) 

Tỷ lệ hao hụt trong quá trình sản xuất của dự án được ước tính như sau: 

Bảng 1. 4. Tỷ lệ hao hụt của dự án 

Stt 
Tổng nguyên 

liệu (kg/năm) 
Tỷ lệ hao hụt 

Sản phẩm 

(kg/năm) 

1 9.308.164 

22,05% tương đương 2.052.494 kg/năm  

Gồm các công đoạn: 

- Sấy gỗ hao hụt khoảng 527.786 kg/năm tương đương 

5,67% 

- Cắt phát sinh củi chiếm 1.026.247 kg/năm tương đương 

11,03% (trong đó 4,06% sử dụng cho lò hơi; 6,97% củi 

vụn còn lại bán cho đơn vị thu gom) 

- Chà nhám, bào phát sinh mùn cưa, dăm bào chiếm 

498.461 kg/năm tương đương 5,36% 

7.255.670 

(Nguồn: Tính toán) 

Các loại nhiên liệu sử dụng trong quá trình sản xuất và vận chuyển như sau: 

Bảng 1. 5. Khối lượng nhiên liệu sử dụng 

Stt Tên và quy cách Đơn vị tính Khối lượng Ghi chú 

1 Dầu Diesel Lít/năm 53.420 Vận hành xe nâng 

2 Nhớt Lít/năm 4.500 Vận hành máy móc 

3 Củi vụn Kg/năm 378.000 Lò hơi 

(Nguồn: Công ty TNHH Lode Star) 

Các loại hóa chất sử dụng cho quá trình sản xuất:
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Bảng 1. 6. Danh mục hóa chất trong sản xuất 

Stt 
Mã sản 

phẩm GHS 

Mã sản 

phẩm 
Đặc tính lý, hóa 

Thành phần nguy hiểm (Theo MSDS) 

Tên thành phần Số CAS CTHH % 

1 

Paste màu 

đen alkyd 

20-BVN-

024 

Trạng thái: Chất lỏng 

Điểm sôi: 155 để 210oC (311 để 

410oF) 

Điểm bùng cháy: 34oC (93.2oF) 

Giới hạn nổ: Thấp hơn: 0.07%; 

Trên: 6.5% 

Mật độ: 1.15g/cm3 

Tính dẻo: 75-85 KU (25oC) 

1,2,4-trimethylbenzene 

2,6-di-tert-butyl-p-cresol 

Ethylbenzene 

2-butanone oxime 

95-63-6 

128-37-0 

100-41-4 

96-29-7 

C9H12 

C15H24O 

100-41-4 

C4H9NO 

≤2.2 

<0.25 

≤0.3 

≤0.3 

2 

Paste màu 

alkyd – màu 

nâu van 

dyke  

20-DVN-

022 

Trạng thái: Chất lỏng 

Điểm sôi: 81 để 300oC (177.8 để 

572oF) 

Điểm bùng cháy: 12oC (53.6oF) 

Giới hạn nổ: Thấp hơn: 0.07%; 

Trên: 12.75% 

Mật độ: 1.08g/cm3 

Tính dẻo: 70-75 KU (25oC) 

1,2,4-trimethylbenzene 

Isopropyl alconhol 

Ethylbenzene 

95-63-6 

67-63-0 

100-41-4 

C9H12 

C3H8O 

C8H10 

<2.5 

≤2 

≤0.3 

3 

Paste màu 

alkyd – màu 

nâu burnt 

umber 

20-DVN-

023 

Trạng thái: Chất lỏng 

Điểm sôi: 118 để 210oC (244.4 

để 410oF) 

Điểm bùng cháy: 34oC (93.2oF) 

Giới hạn nổ: Thấp hơn: 0.07%; 

Trên: 11.2% 

Mật độ: 1.25g/cm3 

Tính dẻo: 60-70 KU (25oC) 

Manganese dioxide 

1,2,4-trimethylbenzene 

2,6-di-tert-butyl-p-cresol 

2-butanone oxime 

Ethylbenzene 

1313-13-9 

95-63-6 

128-37-0 

96-29-7 

100-41-4 

MnO2 

C9H12 

C15H24O 

C4H9NO 

C8H10 

≤10 

≤3 

<0.25 

≤0.3 

≤0.3 
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Stt 
Mã sản 

phẩm GHS 

Mã sản 

phẩm 
Đặc tính lý, hóa 

Thành phần nguy hiểm (Theo MSDS) 

Tên thành phần Số CAS CTHH % 

4 

Paste màu 

đen N/C 

carbon 

30-BVN-

035 

Trạng thái: Chất lỏng 

Điểm sôi: 35 để 146oC (95 để 

294.8oF) 

Điểm bùng cháy: -20oC (-4oF) 

Giới hạn nổ: Thấp hơn: 1.2%; 

Trên: 15% 

Mật độ: 0.91g/cm3 

Tính dẻo: 54-61 KU (25oC) 

Butylaxetat 

Ethyl acetate 

Muội than 

2-methylpropan-1-ol 

Isopropyl alconhol 

Axeton 

123-86-4 

141-78-6 

1333-86-4 

78-83-1 

67-63-0 

67-64-1 

C6H12O2 

C4H8O2 

C 

C4H10O 

C3H8O 

C3H6O 

≥10-≤20 

≥10-≤25 

≤5 

≤5 

≤5 

≤5 

5 

Chất giảm 

bóng dạng 

Paste 

50-CVN-

324 

Trạng thái: Chất lỏng 

Điểm sôi: 56 để 146oC (132.8 để 

294.8oF) 

Điểm bùng cháy: -20oC (-4oF) 

Giới hạn nổ: Thấp hơn: 1%; 

Trên: 15% 

Mật độ: 0.99g/cm3 

Butylaxetat 

Silica gel 

Xylene 

Ethylbenzene 

Axeton 

Toluen 

123-86-4 

112926-00-8 

1330-20-7 

100-41-4 

67-64-1 

108-88-3 

C6H12O2 

SiO2 

C8H10 

C8H10 

C3H6O 

C7H8 

≥10-≤25 

≥10-<20 

≥10-≤22 

≤5 

≤3 

≤0.3 

6 

Dung môi 

reducer 

E003 

50-XVN-

018 

Trạng thái: Chất lỏng 

Điểm sôi: 112 để 129oC (233.6 

để 264.2oF) 

Điểm bùng cháy: 19oC (66.2oF) 

Giới hạn nổ: Thấp hơn: 1.4%; 

Trên: 15% 

Mật độ: 0.88g/cm3 

Butylaxetat 

 

123-86-4 C6H12O2 ≥90 

7 

Dung môi 

pha glaze 

varsol 18 

50-XVN-

234 

Trạng thái: Chất lỏng 

Điểm sôi: 155 để 213oC (311 để 

415.4oF) 

Điểm bùng cháy: 34oC (93.2oF) 

Naphtha 

1,2,4-trimethylbenzene 

mesitylene 

Ethylbenzene 

64742-82-1 

95-63-6 

108-67-8 

100-41-4 

C-H 

C9H12 

C9H12 

C8H10 

≥90 

<10 

≤3 

≤0.3 
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Stt 
Mã sản 

phẩm GHS 

Mã sản 

phẩm 
Đặc tính lý, hóa 

Thành phần nguy hiểm (Theo MSDS) 

Tên thành phần Số CAS CTHH % 

Giới hạn nổ: Thấp hơn: 0.6%; 

Trên: 7% 

Mật độ: 0.78g/cm3 

8 

Dung môi 

Lactol CPL 

50-XVN-

2454 

Trạng thái: Chất lỏng 

Điểm sôi: 78 để 111oC (172.4 để 

231.8oF) 

Điểm bùng cháy: -15oC (5oF) 

Giới hạn nổ: Thấp hơn: 1%; 

Trên: 8% 

Mật độ: 0.73g/cm3 

Naphtha 

Toluen 

64742-49-0 

108-88-3 

- 

C7H8 

≥90 

≤3 

9 

Dung môi 

chậm khô 

CPL 

50-XVN-

2455 

Trạng thái: Chất lỏng 

Điểm sôi: 147 để 172oC (296.6 

để 341.6oF) 

Điểm bùng cháy: 39oC (102.2oF) 

Giới hạn nổ: Thấp hơn: 1.1%; 

Trên: 10.6% 

Mật độ: 0.82g/cm3 

Heptan-2-one 

2-butoxyethanol 

110-43-0 

111-76-2 

C7H14O 

C6H14O2 

≥90 

≤3 

10 

Màu NGR 

xanh CONC 

 

92-AVN-

010 

Trạng thái: Chất lỏng 

Điểm sôi: 74 để 143oC (165.2 để 

289.4oF) 

Điểm bùng cháy: 0oC (32oF) 

Giới hạn nổ: Thấp hơn: 1%; 

Trên: 19% 

Mật độ: 0.85g/cm3 

Xylene 

Ethyl acetate 

Ethylbenzene 

Rượu metylic 

Toluen 

1330-20-7 

141-78-6 

100-41-4 

67-56-1 

108-88-3 

C8H10 

C4H8O2 

C8H10 

CH4O 

C7H8 

≥10-≤25 

<10 

≤5 

≤3 

≤0.3 

11 

Màu NGR 

đen CONC 

92-BVN-

007 

Trạng thái: Chất lỏng 

Điểm sôi: 74 để 143oC (165.2 để 

289.4oF) 

Xylene 

Ethyl acetate 

Ethylbenzene 

1330-20-7 

141-78-6 

100-41-4 

C8H10 

C4H8O2 

C8H10 

≥10-≤25 

<10 

≤7.5 
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Stt 
Mã sản 

phẩm GHS 

Mã sản 

phẩm 
Đặc tính lý, hóa 

Thành phần nguy hiểm (Theo MSDS) 

Tên thành phần Số CAS CTHH % 

Điểm bùng cháy: -4oC (24.8oF) 

Giới hạn nổ: Thấp hơn: 1%; 

Trên: 19% 

Mật độ: 0.81g/cm3 

Isopropyl alconhol 

Rượu metylic 

Toluen 

67-63-0 

67-56-1 

108-88-3 

C3H8O 

CH4O 

C7H8 

≤3 

≤3 

≤0.3 

12 

Màu Orange 

dye solution 

92R-

OVN-021 

Trạng thái: Chất lỏng 

Điểm sôi: 77 để 84oC (170.6 để 

183.2oF) 

Điểm bùng cháy: 12oC (53.6oF) 

Giới hạn nổ: Thấp hơn: 2.31%; 

Trên: 19% 

Mật độ: 0.8g/cm3 

Isopropyl alconhol 

Rượu metylic 

67-63-0 

67-56-1 

C3H8O 

CH4O 

 

≤3 

<5 

13 

Màu Red 

Dye 

Solution 

92R-

RVN-023 

Trạng thái: Chất lỏng 

Điểm sôi: 77 để 84oC (170.6 để 

183.2oF) 

Điểm bùng cháy: 12oC (53.6oF) 

Giới hạn nổ: Thấp hơn: 2.31%; 

Trên: 19% 

Mật độ: 0.81g/cm3 

Isopropyl alconhol 

Rượu metylic 

67-63-0 

67-56-1 

C3H8O 

CH4O 

 

≤3 

<5 

14 

Màu NGR 

vàng CONC 

92-YVN-

005 

Trạng thái: Chất lỏng 

Điểm bùng cháy: 12oC (53.6oF) 

Mật độ: 0.82g/cm3 

Amines 

Isopropyl alconhol 

Rượu metylic 

85029-58-9 

67-63-0 

67-56-1 

Cr-C-H-N-

O 

C3H8O 

CH4O 

≤10 

<5 

≤3 

15 

Sơn bóng 

Butyrate 5% 

366-

5VN-228 

Trạng thái: Chất lỏng 

Điểm sôi: 56 để 172oC (132.8 để 

341.6oF) 

Điểm bùng cháy: -20oC (-4oF) 

Butylaxetat 

Xylene 

Ethyl acetate 

Axeton 

Ethylbenzene 

123-86-4 

1330-20-7 

141-78-6 

67-64-1 

100-41-4 

C6H12O2 

C8H10 

C4H8O2 

C3H6O 

C8H10 

≥25-≤50 

≥10-≤25 

≤10 

≤10 

≤5 
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Stt 
Mã sản 

phẩm GHS 

Mã sản 

phẩm 
Đặc tính lý, hóa 

Thành phần nguy hiểm (Theo MSDS) 

Tên thành phần Số CAS CTHH % 

Giới hạn nổ: Thấp hơn: 1%; 

Trên: 19% 

Mật độ: 0.91g/cm3 

Tính dẻo: 16-18 SEC (25oC) 

2-butoxyethanol 

Toluen 

111-76-2 

108-88-3 

C6H14O2 

C7H8 

≤3 

≤0.3 

16 

Sơn bóng 

Butyrate 

10% 

366-

10VN-

227 

Trạng thái: Chất lỏng 

Điểm sôi: 56 để 146oC (132.8 để 

294.8oF) 

Điểm bùng cháy: -20oC (-4oF) 

Giới hạn nổ: Thấp hơn: 1%; 

Trên: 13% 

Mật độ: 0.92g/cm3 

Tính dẻo: 16-20 SEC (25oC) 

Butylaxetat 

Xylene 

Ethyl acetate 

Axeton 

Ethylbenzene 

Toluen 

123-86-4 

1330-20-7 

141-78-6 

67-64-1 

100-41-4 

108-88-3 

C6H12O2 

C8H10 

C4H8O2 

C3H6O 

C8H10 

C7H8 

≥25-≤50 

≥25-≤47 

≤5 

≤10 

≤5 

≤0.3 

17 

Sơn bóng 

Butyrate 

30% 

366-

30VN-

230 

Trạng thái: Chất lỏng 

Điểm sôi: 56 để 146oC (132.8 để 

294.8oF) 

Điểm bùng cháy: -20oC (-4oF) 

Giới hạn nổ: Thấp hơn: 1%; 

Trên: 13% 

Mật độ: 0.91g/cm3 

Tính dẻo: 16-20 SEC (25oC) 

Butylaxetat 

Xylene 

Ethyl acetate 

Axeton 

Ethylbenzene 

Toluen 

123-86-4 

1330-20-7 

141-78-6 

67-64-1 

100-41-4 

108-88-3 

C6H12O2 

C8H10 

C4H8O2 

C3H6O 

C8H10 

C7H8 

≥25-≤50 

≥25-≤47 

≤5 

≤10 

≤5 

≤0.3 

18 

Base coat 

trắng cho 

poly 

373-

WVN-

017 

Trạng thái: Chất lỏng 

Điểm sôi: 78 để 200oC (172.4 để 

392oF) 

Điểm bùng cháy: -15oC (5oF) 

Giới hạn nổ: Thấp hơn: 0.7%; 

Trên: 19% 

Mật độ: 1.03g/cm3 

Titan dioxit 

Butylaxetat 

Toluen 

Isopropyl alconhol 

Xylene 

Ethylbenzene 

2-methylpropan-1-ol 

13463-67-7 

123-86-4 

108-88-3 

67-63-0 

1330-20-7 

100-41-4 

78-83-1 

TiO2 

C6H12O2 

C7H8 

C3H8O 

C8H10 

C8H10 

C4H10O 

≥10-≤25 

≥10-≤25 

≤10 

≤10 

≤5 

≤3 

≤5 
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Stt 
Mã sản 

phẩm GHS 

Mã sản 

phẩm 
Đặc tính lý, hóa 

Thành phần nguy hiểm (Theo MSDS) 

Tên thành phần Số CAS CTHH % 

Tính dẻo: 19-21 SEC (25oC) 

19 

Sơn bóng 

waxing 30% 

402-

30VN-

020 

Trạng thái: Chất lỏng 

Điểm sôi: 74 để 394oC (165.2 để 

741.2oF) 

Điểm bùng cháy: -4oC (24.8oF) 

Giới hạn nổ: Thấp hơn: 1%; 

Trên: 15% 

Mật độ: 0.94g/cm3 

Tính dẻo: 26-28 SEC (25oC) 

Butylaxetat 

Xylene 

Isopropyl alconhol 

Ethyl acetate 

2-methylpropan-1-ol 

Heptan-2-one 

Ethylbenzene 

123-86-4 

1330-20-7 

67-63-0 

141-78-6 

78-83-1 

110-43-0 

100-41-4 

C6H12O2 

C8H10 

C3H8O 

C4H8O2 

C4H10O 

C7H14O 

C8H10 

≥25-≤50 

≥10-≤20 

≤5 

≤5 

≤3 

≤3 

≤3 

20 

Sơn bóng 

waxing 50% 

402-

50VN-

028 

Trạng thái: Chất lỏng 

Điểm sôi: 74 để 394oC (165.2 để 

741.2oF) 

Điểm bùng cháy: -4oC (24.8oF) 

Giới hạn nổ: Thấp hơn: 1%; 

Trên: 15% 

Mật độ: 0.94g/cm3 

Tính dẻo: 26-28 SEC (25oC) 

Butylaxetat 

Xylene 

Isopropyl alconhol 

Ethyl acetate 

2-methylpropan-1-ol 

Ethylbenzene 

123-86-4 

1330-20-7 

67-63-0 

141-78-6 

78-83-1 

100-41-4 

C6H12O2 

C8H10 

C3H8O 

C4H8O2 

C4H10O 

C8H10 

≥25-≤50 

≥10-≤20 

≤5 

≤5 

≤3 

≤3 

21 

Sơn bóng 

nitrosilk uv 

prot 5% 

403-

5VN-666 

Trạng thái: Chất lỏng 

Điểm sôi: 784 để 394oC (165.2 

để 741.2oF) 

Điểm bùng cháy: 12oC (53.6oF) 

Giới hạn nổ: Thấp hơn: 1%; 

Trên: 15% 

Mật độ: 1g/cm3 

Tính dẻo: 30-40 SEC (25oC) 

Butylaxetat 

Xylene 

Isopropyl alconhol 

2-methylpropan-1-ol 

Ethyl acetate 

Ethylbenzene 

Heptan-2-one 

123-86-4 

1330-20-7 

67-63-0 

78-83-1 

141-78-6 

100-41-4 

110-43-0 

C6H12O2 

C8H10 

C3H8O 

C4H10O 

C4H8O2 

C8H10 

C7H14O 

≥10-≤25 

≥10-≤19 

≤10 

≤5 

≤3 

≤3 

≤3 
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Stt 
Mã sản 

phẩm GHS 

Mã sản 

phẩm 
Đặc tính lý, hóa 

Thành phần nguy hiểm (Theo MSDS) 

Tên thành phần Số CAS CTHH % 

22 

Sơn bóng 

nitrosilk uv 

prot 10% 

403-

10VN-

667 

Trạng thái: Chất lỏng 

Điểm sôi: 56 để 394oC (132.8 để 

741.2oF) 

Điểm bùng cháy: -20oC (-4oF) 

Giới hạn nổ: Thấp hơn: 1%; 

Trên: 15% 

Mật độ: 1g/cm3 

Tính dẻo: 30-40 SEC (25oC) 

Butylaxetat 

Xylene 

Isopropyl alconhol 

2-methylpropan-1-ol 

Ethylbenzene 

axeton 

Heptan-2-one 

123-86-4 

1330-20-7 

67-63-0 

78-83-1 

100-41-4 

67-64-1 

110-43-0 

C6H12O2 

C8H10 

C3H8O 

C4H10O 

C8H10 

C3H6O 

C7H14O 

≥10-≤25 

≥10-≤19 

≤10 

≤5 

≤3 

≤3 

≤3 

23 

Sơn bóng 

nitrosilk uv 

prot 30% 

403-

30VN-

669 

Trạng thái: Chất lỏng 

Điểm sôi: 56 để 394oC (132.8 để 

741.2oF) 

Điểm bùng cháy: -20oC (-4oF) 

Giới hạn nổ: Thấp hơn: 1%; 

Trên: 15% 

Mật độ: 0.99g/cm3 

Tính dẻo: 30-40 SEC (25oC) 

Butylaxetat 

Xylene 

Isopropyl alconhol 

2-methylpropan-1-ol 

Ethylbenzene 

axeton 

Heptan-2-one 

123-86-4 

1330-20-7 

67-63-0 

78-83-1 

100-41-4 

67-64-1 

110-43-0 

C6H12O2 

C8H10 

C3H8O 

C4H10O 

C8H10 

C3G6O 

C7H14O 

≥10-≤25 

≥10-≤19 

≤10 

≤5 

≤3 

≤3 

≤3 

24 

Sơn bóng 

nitrosilk 

50% 

403-

50VN-

593 

Trạng thái: Chất lỏng 

Điểm sôi: 56 để 394oC (132.8 để 

741.2oF) 

Điểm bùng cháy: -20oC (-4oF) 

Giới hạn nổ: Thấp hơn: 1%; 

Trên: 15% 

Mật độ: 0.97g/cm3 

Tính dẻo: 30-35 SEC  

Butylaxetat 

Xylene 

Isopropyl alconhol 

2-methylpropan-1-ol 

Ethylbenzene 

Axeton 

123-86-4 

1330-20-7 

67-63-0 

78-83-1 

100-41-4 

67-64-1 

C6H12O2 

C8H10 

C3H8O 

C4H10O 

C8H10 

C3G6O 

≥10-≤25 

≥10-≤19 

≤10 

≤5 

≤3 

≤5 

25 

Sơn lót NC 

Solid Cao 

Nitroseal 

422-

CVN-216 

Trạng thái: Chất lỏng 

Điểm bùng cháy: -20oC (-4oF) 

Mật độ: 1.02g/cm3 

Butylaxetat 

Xylene 

Isopropyl alconhol 

123-86-4 

1330-20-7 

67-63-0 

C6H12O2 

C8H10 

C3H8O 

≥10-≤25 

≤10 

≤10 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Nhà máy sản xuất các mặt hàng đồ gỗ gia dụng, công suất 180.392 sản 

phẩm/năm 

 

 

Chủ dự án: Công ty TNHH Lode Star    16 
 

Stt 
Mã sản 

phẩm GHS 

Mã sản 

phẩm 
Đặc tính lý, hóa 

Thành phần nguy hiểm (Theo MSDS) 

Tên thành phần Số CAS CTHH % 

Ethy acetate 

2-butoxyethanol 

Axeton 

Kẽm stearat 

ethylbenzene 

141-78-6 

111-76-2 

67-64-1 

557-05-1 

100-41-4 

C4H8O2 

C6H14O2 

C3G6O 

C36H70O4

Zn 

C8H10 

≤10 

≤5 

≤5 

<2.5 

≤0.3 

26 

Sơn lót 

Nitroseal 

UV 

protective 

422-

CVN-230 

Trạng thái: Chất lỏng 

Điểm sôi: 78 để 394oC (172.4 để 

741.2oF) 

Điểm bùng cháy: 12oC (53.6oF) 

Giới hạn nổ: Thấp hơn: 1%; 

Trên: 19% 

Mật độ: 1.02g/cm3 

Tính dẻo: 50-70 SEC (25oC) 

Butylaxetat 

Xylene 

Isopropyl alconhol 

ethylbenzene 

123-86-4 

1330-20-7 

67-63-0 

100-41-4 

C6H12O2 

C8H10 

C3H8O 

C8H10 

≥10-≤25 

<10 

<10 

≤0.3 

27 

Sơn lót NC 

HI-SOLID 

422-VN-

050 

Trạng thái: Chất lỏng 

Điểm bùng cháy: 12oC (53.6oF) 

Mật độ: 1g/cm3 

Butylaxetat 

Xylene 

Isopropyl alconhol 

Kẽm stearat 

ethylbenzene 

123-86-4 

1330-20-7 

67-63-0 

557-05-1 

100-41-4 

C6H12O2 

C8H10 

C3H8O 

C36H70O4

Zn 

C8H10 

≥10-≤25 

≥10-<22 

≥10-≤25 

<2.5 

≤3 

28 

Màu Rel 

Stain đen 

430-

BVN-079 

Trạng thái: Chất lỏng 

Điểm sôi: 35 để 146oC (95 để 

294.8oF) 

Điểm bùng cháy: -20oC (-4oF) 

Giới hạn nổ: Thấp hơn: 1%; 

Trên: 19% 

Mật độ: 0.9g/cm3 

Butylaxetat 

Xylene 

2-methylpropan-1-ol 

ethylbenzene 

Ethy acetate 

Muội than 

Axeton 

123-86-4 

1330-20-7 

78-83-1 

100-41-4 

141-78-6 

1333-86-4 

67-64-1 

C6H12O2 

C8H10 

C4H10O 

C8H10 

C4H8O2 

C 

C3H6O 

≥25-≤50 

≥25-≤44 

≤10 

≤10 

≤5 

≤3 

≤3 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Nhà máy sản xuất các mặt hàng đồ gỗ gia dụng, công suất 180.392 sản 

phẩm/năm 
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Stt 
Mã sản 

phẩm GHS 

Mã sản 

phẩm 
Đặc tính lý, hóa 

Thành phần nguy hiểm (Theo MSDS) 

Tên thành phần Số CAS CTHH % 

Tính dẻo: 16-18 SEC (25oC) Toluen 108-88-3 C7H8 ≤0.3 

29 

Màu Rel 

stain vàng 

430-

YVN-011 

Trạng thái: Chất lỏng 

Điểm sôi: 78 để 172oC (172.4 để 

341.6oF) 

Điểm bùng cháy: -15oC (5oF) 

Giới hạn nổ: Thấp hơn: 1%; 

Trên: 19% 

Mật độ: 0.86g/cm3 

Butylaxetat 

Xylene 

2-methylpropan-1-ol 

2-butoxyethanol 

ethylbenzene 

123-86-4 

1330-20-7 

78-83-1 

111-76-2 

100-41-4 

C6H12O2 

C8H10 

C4H10O 

C6H14O2 

C8H10 

≥25-≤50 

≤5 

≤10 

≤5 

<1 

30 

Màu Rel 

stain đỏ 

432-

RVN-054 

Trạng thái: Chất lỏng 

Điểm sôi: 35 để 172oC (95 để 

341.6oF) 

Điểm bùng cháy: -1oC (30.2oF) 

Giới hạn nổ: Thấp hơn: 1%; 

Trên: 15% 

Mật độ: 0.9g/cm3 

Tính dẻo: 14-16 SEC (25oC) 

Butylaxetat 

Xylene 

2-methylpropan-1-ol 

2-butoxyethanol 

ethylbenzene 

Ethy acetate 

Isopropyl alconhol 

123-86-4 

1330-20-7 

78-83-1 

111-76-2 

100-41-4 

141-78-6 

67-63-0 

C6H12O2 

C8H10 

C4H10O 

C4H10O 

C8H10 

C4H8O2 

C3H8O 

≥25-≤50 

≤9.1 

≤10 

≤9.3 

≤3 

≤5 

≤3 

31 

Sơn lót NC 

trắng 

450-

WVN-

111 

Trạng thái: Chất lỏng 

Điểm bùng cháy: -20oC (-4oF) 

Mật độ: 1.18g/cm3 

Butylaxetat 

Titan dioxit 

Xylene 

ethylbenzene 

Isopropyl alconhol 

Axeton 

123-86-4 

13463-67-7 

1330-20-7 

100-41-4 

67-63-0 

67-64-1 

C6H12O2 

TiO2 

C8H10 

C8H10 

C3H8O 

C3H6O 

≥10-≤25 

≥10-<20 

≥10-<22 

≤3 

≤7.9 

≤2 

32 

Màu 

Basecoat 

NC trắng 

450-

WVN-

677 

Trạng thái: Chất lỏng 

Điểm sôi: 78 để 394oC (172.4 để 

741.2oF) 

Điểm bùng cháy: 12oC (53.6oF) 

Butylaxetat 

Titan dioxit 

Xylene 

ethylbenzene 

Kẽm stearat 

123-86-4 

13463-67-7 

1330-20-7 

100-41-4 

557-05-1 

C6H12O2 

TiO2 

C8H10 

C8H10 

≥10-≤25 

≥10-≤18 

<10 

≤3 

≤1.2 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Nhà máy sản xuất các mặt hàng đồ gỗ gia dụng, công suất 180.392 sản 

phẩm/năm 
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Stt 
Mã sản 

phẩm GHS 

Mã sản 

phẩm 
Đặc tính lý, hóa 

Thành phần nguy hiểm (Theo MSDS) 

Tên thành phần Số CAS CTHH % 

Giới hạn nổ: Thấp hơn: 0.02%; 

Trên: 19% 

Mật độ: 1.14g/cm3 

Tính dẻo: 40-42 SEC (25oC) 

C36H70O4

Zn 

33 

Dung môi 

pha sơn 

480-

XVN-212 

Trạng thái: Chất lỏng 

Điểm bùng cháy: -20oC (-4oF) 

Mật độ: 0.84g/cm3 

Butylaxetat 

Xylene 

2-butoxyethanol 

ethylbenzene 

Isopropyl alconhol 

Axeton 

Toluen 

123-86-4 

1330-20-7 

111-76-2 

100-41-4 

67-63-0 

67-64-1 

108-88-3 

C6H12O2 

C8H10 

C4H10O 

C8H10 

C3H8O 

C3H6O 

C7H8 

≥25-≤50 

≥10-≤25 

≥10-≤19 

≤5 

≤4.7 

≤3 

≤0.3 

34 

Dung môi 

pha sơn 

480-

XVN-214 

Trạng thái: Chất lỏng 

Điểm bùng cháy: -20oC (-4oF) 

Mật độ: 0.87g/cm3 

 

Butylaxetat 

Xylene 

2-butoxyethanol 

ethylbenzene 

Isopropyl alconhol 

Axeton 

Toluen 

123-86-4 

1330-20-7 

111-76-2 

100-41-4 

67-63-0 

67-64-1 

108-88-3 

C6H12O2 

C8H10 

C4H10O 

C8H10 

C3H8O 

C3H6O 

C7H8 

≥25-≤50 

≥10-≤25 

≥10-≤19 

≤5 

≤4.7 

≤3 

≤0.3 

35 

Dung môi 

pha sơn NC 

480-

XVN-

2426 

Trạng thái: Chất lỏng 

Điểm sôi: 122 để 129oC (251.6 

để 264.2oF) 

Điểm bùng cháy: 27oC (80.6oF) 

Giới hạn nổ: Thấp hơn: 1.4%; 

Trên: 7.6% 

Mật độ: 0.88g/cm3 

Butylaxetat 123-86-4 

 

C6H12O2 

 

65-100 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Nhà máy sản xuất các mặt hàng đồ gỗ gia dụng, công suất 180.392 sản 

phẩm/năm 
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Stt 
Mã sản 

phẩm GHS 

Mã sản 

phẩm 
Đặc tính lý, hóa 

Thành phần nguy hiểm (Theo MSDS) 

Tên thành phần Số CAS CTHH % 

36 

Dung môi 

chậm khô 

CPL 

480-

XVN-

3660 

Trạng thái: Chất lỏng 

Điểm sôi: 146 để 172oC (294.8 

để 341.6oF) 

Điểm bùng cháy: 42oC (107.6oF) 

Giới hạn nổ: Thấp hơn: 1.1%; 

Trên: 10.6% 

Mật độ: 0.97g/cm3 

2-methoxypropyl acetate 

2-butoxyethanol 

70657-70-4 

111-76-2 

C6H14O2 

C6H12O3 

≤3 

≤0.3 

37 

Dung môi 

pha màu ngr 

smoothcoat 

500-

XVN-221 

Trạng thái: Chất lỏng 

Điểm sôi: 56 để 146oC (132.8 để 

294.8oF) 

Điểm bùng cháy: -20oC (-4oF) 

Giới hạn nổ: Thấp hơn: 1.2%; 

Trên: 36.5% 

Mật độ: 0.85g/cm3 

Toluen 

Rượu Metylic 

Butylaxetat 

Axeton 

108-88-3 

67-56-1 

123-86-4 

67-64-1 

C7H8 

CH4O 

C6H12O2 

C3H6O 

≥10-≤25 

≥10-<15 

≥10-≤25 

≥10-≤25 

38 

Dung môi 

pha màu 

Pad stain 

502-

CVN-060 

Trạng thái: Chất lỏng 

Điểm sôi: 78 để 119oC (172.4 để 

246.2oF) 

Điểm bùng cháy: 12oC (53.6oF) 

Giới hạn nổ: Thấp hơn: 1.4%; 

Trên: 19% 

Mật độ: 0.8g/cm3 

Isopropyl alconhol 

Butan-1-ol 

67-63-0 

71-36-3 

 

 

35-45 

1-5 

39 

Dung môi 

pha màu lau 

penetrating 

548 

548-

XVN-002 

Trạng thái: Chất lỏng 

Điểm sôi: 109 để 200oC (228.2 

để 392oF) 

Điểm bùng cháy: 4oC (39.2oF) 

Giới hạn nổ: Thấp hơn: 0.7%; 

Trên: 8% 

Toluen 

Xylene 

Solvent naphtha, light 

arom 

ethylbenzene 

 

108-88-3 

1330-20-7 

64742-95-6 

100-41-4 

C7H8 

C8H10 

- 

C8H10 

≥25-≤50 

≥25-≤44 

≥10-≤25 

≤10 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Nhà máy sản xuất các mặt hàng đồ gỗ gia dụng, công suất 180.392 sản 

phẩm/năm 
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Stt 
Mã sản 

phẩm GHS 

Mã sản 

phẩm 
Đặc tính lý, hóa 

Thành phần nguy hiểm (Theo MSDS) 

Tên thành phần Số CAS CTHH % 

Mật độ: 0.87g/cm3 

40 

Dung dịch 

pha Pu glaze 

560-

CVN-195 

Trạng thái: Chất lỏng 

Điểm sôi: 140 để 213oC (284 để 

415.4oF) 

Điểm bùng cháy: 41oC (105.8oF) 

Giới hạn nổ: Thấp hơn: 0.6%; 

Trên: 7% 

Mật độ: 0.9g/cm3 

Solvent naphtha, light 

arom 

Solvent naphtha, heavy 

arom 

naphtha 

64742-95-6 

64742-94-5 

91-20-3 

- 

- 

C10H8 

≥50-≤75 

≥10-≤25 

<2.5 

41 

Dung dịch 

pha màu lau 

glaze 

560-

CVN-359 

Trạng thái: Chất lỏng 

Điểm sôi: 65 để 210oC (149 để 

410oF) 

Điểm bùng cháy: 12oC (53.6oF) 

Giới hạn nổ: Thấp hơn: 0.07%; 

Trên: 36.5% 

Mật độ: 0.84g/cm3 

Tính dẻo: 14-16 SEC (25oC) 

Xylene 

Rượu metylic 

1,2,4-trimethylbenzene 

Ethylbenzene 

Mesitylene 

2-butanone oxime 

1330-20-7 

67-56-1 

95-63-6 

100-41-4 

108-67-8 

96-29-7 

C8H10 

CH4O 

C9H12 

C8H10 

C9H12 

C4H9NO 

≤8.9 

≤3.5 

≤5 

≤3 

≤3 

≤0.3 

42 

Dung dịch 

pha màu lau 

glaze non-

yellowing 

560-

CVN-379 

Trạng thái: Chất lỏng 

Điểm sôi: 65 để 210oC (149 để 

410oF) 

Điểm bùng cháy: 12oC (53.6oF) 

Giới hạn nổ: Thấp hơn: 0.07%; 

Trên: 36.5% 

Mật độ: 0.82g/cm3 

Rượu metylic 

1,2,4-trimethylbenzene 

Ethylbenzene 

Mesitylene 

2-butanone oxime 

67-56-1 

95-63-6 

100-41-4 

108-67-8 

96-29-7 

 1-5 

1-5 

0-1 

1-5 

0-1 

43 

Màu lau 

powder 

glaze trắng 

560-

WVN-

117 

Trạng thái: Chất lỏng 

Điểm sôi: 78 để 166oC (172.4 để 

330.8oF) 

Điểm bùng cháy: -15oC (5oF) 

Titan dioxit 

toluen 

13463-67-7 

108-88-3 

TiO2 

C7H8 

≥10-<20 

≤10 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Nhà máy sản xuất các mặt hàng đồ gỗ gia dụng, công suất 180.392 sản 

phẩm/năm 
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Stt 
Mã sản 

phẩm GHS 

Mã sản 

phẩm 
Đặc tính lý, hóa 

Thành phần nguy hiểm (Theo MSDS) 

Tên thành phần Số CAS CTHH % 

Giới hạn nổ: Thấp hơn: 0.07%; 

Trên: 8% 

Mật độ: 1.12g/cm3 

Tính dẻo: 85-95 KU (25oC) 

44 

Chất chống 

chầy 

644-

CVN-037 

Trạng thái: Chất lỏng 

Điểm sôi: 100oC (212oF) 

Mật độ: 1g/cm3 

Theo nhà cung cấp không có thành phần nào độc hại với sức khỏe 

và môi trường. 

45 

Sơn bóng 

PU 5% 

822-

5VN-536 

Trạng thái: Chất lỏng 

Điểm sôi: 112 để 146oC (233.6 

để 294.8oF) 

Điểm bùng cháy: 12oC (53.6oF) 

Giới hạn nổ: Thấp hơn: 1%; 

Trên: 15% 

Mật độ: 0.98g/cm3 

Butylaxetat 

Xylene 

Isopropyl alcohol 

123-86-4 

1330-20-7 

67-63-0 

 45-55 

5-15 

1-5 

46 

30 SHEEN 

PU 

TOPCOAT 

822-

30VN-

134 

Trạng thái: Chất lỏng 

Điểm sôi: 74 để 146oC (165.2 để 

294.8oF) 

Điểm bùng cháy: 12oC (53.6oF) 

Giới hạn nổ: Thấp hơn: 1%; 

Trên: 15% 

Mật độ: 0.96g/cm3 

Tính dẻo: 22-28 SEC  

n-butyl acetate 

xylene 

ethyl acetate 

isopropyl alcohol 

ethylbenzene 

123-86-4 

1330-20-7 

141-78-6 

67-63-0 

100-41-4 

C6H12O2 

C8H10 

C4H8O2 

C3H8O 

C8H10 

≥25-≤50 

≥20-<22 

≤10 

≤5 

≤3 

47 

Sơn lót Pu 

polyglass 

(338) 

822-

CVN-

2716 

Trạng thái: Chất lỏng 

Điểm sôi: 82 để 143oC (179.6 để 

289.4oF) 

Điểm bùng cháy: 12oC (53.6oF) 

Xylene 

Butylaxetat 

Kẽm stearat 

ethylbenzene 

1330-20-7 

123-86-4 

557-05-1 

100-41-4 

C8H10 

C6H12O2 

C36H70O4

Zn 

C8H10 

≥10-≤25 

≤10 

≤5 

≤3 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Nhà máy sản xuất các mặt hàng đồ gỗ gia dụng, công suất 180.392 sản 

phẩm/năm 
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Stt 
Mã sản 

phẩm GHS 

Mã sản 

phẩm 
Đặc tính lý, hóa 

Thành phần nguy hiểm (Theo MSDS) 

Tên thành phần Số CAS CTHH % 

Giới hạn nổ: Thấp hơn: 0.02%; 

Trên: 15% 

Mật độ: 1.13g/cm3 

Tính dẻo: 78-84 SEC (25oC) 

48 

Sơn lót pu 

màu nâu cho 

poly 

822-

DVN-

2641 

Trạng thái: Chất lỏng 

Điểm sôi: 112 để 146oC (233.6 

để 294.8oF) 

Điểm bùng cháy: 12oC (53.6oF) 

Giới hạn nổ: Thấp hơn: 1%; 

Trên: 15% 

Mật độ: 1.16g/cm3 

Tính dẻo: 11-15 SEC (25oC) 

Butylaxetat 

Xylene 

Titan dioxit 

isopropyl alcohol 

toluen 

ethylbenzene 

metyl meta crylat 

123-86-4 

1330-20-7 

13463-67-7 

67-63-0 

108-88-3 

100-41-4 

80-62-6 

C6H12O2 

C8H10 

TiO2 

C3H8O 

C7H8 

C8H10 

C5H8O2 

≥25-≤50 

≤5 

≤3 

≤3 

<1 

<1 

≤0.3 

49 

Chất cứng 

3286 

822-JVN-

106 

Trạng thái: Chất lỏng 

Điểm sôi: 125 để 126oC (257 để 

258.8oF) 

Điểm bùng cháy: 22oC (71.6oF) 

Giới hạn nổ: Thấp hơn: 1.2%; 

Trên: 7.6% 

Mật độ: 0.98g/cm3 

Butylaxetat 

Benzene 

123-86-4 

26426-91-5 

C6H12O2 

C-H-N-O 

≥50-≤75 

≥10-<25 

50 

Sơn lót pu 

hisolid màu 

trắng 

822-

WVN-

2464 

Trạng thái: Chất lỏng 

Điểm sôi: 112 để 143oC (233.6 

để 289.4oF) 

Điểm bùng cháy: 12oC (53.6oF) 

Giới hạn nổ: Thấp hơn: 0.02%; 

Trên: 15% 

Mật độ: 1.29g/cm3 

Tính dẻo: 60-70 FU (25oC) 

Titan dioxit 

Xylene 

Butylaxetat 

Kẽm stearat 

ethylbenzene 

13463-67-7 

1330-20-7 

123-86-4 

557-05-1 

100-41-4 

TiO2 

C8H10 

C6H12O2 

C36H70O4

Zn 

C8H10 

≥10-≤25 

<10 

≤5 

≤3 

≤3 
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Stt 
Mã sản 

phẩm GHS 

Mã sản 

phẩm 
Đặc tính lý, hóa 

Thành phần nguy hiểm (Theo MSDS) 

Tên thành phần Số CAS CTHH % 

51 

Sơn bóng 

AC 20% 

UVA HQ 

830-

20VN-

422 

Trạng thái: Chất lỏng 

Điểm sôi: 65 để 153oC (149 để 

307.4oF) 

Điểm bùng cháy: 12oC (53.6oF) 

Giới hạn nổ: Thấp hơn: 1.11%; 

Trên: 36.5% 

Mật độ: 0.99g/cm3 

Tính dẻo: 20-25 SEC (25oC) 

Butylaxetat 

isopropyl alcohol 

Xylene 

1,3,5-triazine-2,4,6-

triamine 

2-methylpropan-1-ol 

ethyl acetate 

ethylbenzene 

silixa gel 

rượu metulic 

heptan-2-one 

isopropyl alcohol 

fomaldehyt 

123-86-4 

- 

1330-20-7 

68002-25-5 

78-83-1 

141-78-6 

100-41-4 

112926-00-8 

67-56-1 

110-43-0 

67-63-0 

50-00-0 

C6H12O2 

C-H-N-O 

C8H10 

C-N-H-O 

C4H10O 

C4H8O2 

C8H10 

SiO2 

CH4O 

C7H14O 

C3H8O 

CH2O 

≥10-≤15 

≤10 

≤9.1 

≤7.5 

≤6.6 

≤3 

≤3 

≤3 

≤2 

≤2.1 

≤1.4 

≤0.3 

52 

Bột bã 

không màu 

912-

CVN-018 

Trạng thái: Chất lỏng 

Điểm sôi: 155 để 210oC (311 để 

410oF) 

Điểm bùng cháy: 34oC (93.2oF) 

Giới hạn nổ: Thấp hơn: 0.7%; 

Trên: 6.5% 

Mật độ: 1.51g/cm3 

Naphtha 

2-butanone oxime 

64742-82-1 

96-29-7 

C-H 

C4H9NO 

≥10-≤25 

<1 

53 

Bột bã VDB 912-

DVN-109 

Trạng thái: Chất lỏng 

Điểm sôi: 152 để 210oC (305.6 

để 410oF) 

Điểm bùng cháy: 34oC (93.2oF) 

Giới hạn nổ: Thấp hơn: 0.6%; 

Trên: 7% 

Mật độ: 1.4g/cm3 

Naphtha 

1,2,4-trimethylbenzene 

Ethylbenzene 

64742-82-1 

95-63-6 

100-41-4 

C-H 

C9H12 

C8H10 

≥25-≤50 

<2.5 

≤0.3 
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Stt 
Mã sản 

phẩm GHS 

Mã sản 

phẩm 
Đặc tính lý, hóa 

Thành phần nguy hiểm (Theo MSDS) 

Tên thành phần Số CAS CTHH % 

Tính dẻo: 86-92 KU (25oC) 

54 

EPI 1913 

1200kg 

AV19130

12000 

Trạng thái: Chất lỏng 

pH: 6.5 để 8 

Điểm sôi: 100oC (212oF) 

Điểm bùng cháy: 70oC (158oF) 

Mật độ: 1.27g/cm3 

Tính dẻo: 7-10 Pa.s (25oC) 

bronopol 52-51-7 C3H6BrN

O4 

<0.025 

55 

Hardener 

1999 250kg 

A199900

250 

Trạng thái: Chất lỏng 

pH: 6.5 để 8 

Điểm bùng cháy: 100oC (212oF) 

Mật độ: 1.24g/cm3 

Isocyanic acid 9016-87-9 C-H-N-O 100 

56 

Hot melt 

3232 20kg 

A323200

020 

Trạng thái: Chất lỏng 

Điểm bùng cháy: 100oC (212oF) 

Mật độ: 1.05g/cm3 

Theo nhà cung cấp không có thành phần nào độc hại với sức khỏe 

và môi trường. 

57 

KEO TECHBO

ND HM 

11-8004 

Hình thể: Hạt 

Màu: Vàng đục 

Mùi: nhẹ 

Nhiệt độ tan chảy: 109 ± 5oC 

Độ nhớt: 56000 ± 7000 (200oC) 

Trọng lượng riêng: 1.17 ± 0.05 

(30oC) 

Ethylene copolymer 

Hydrocarbon resin 

wax 

24937-78-8 

9002-88-4 

 30-<60% 

10-<60% 

10-<30% 

58 

KEO NPEL-

128S 

Trạng thái: Chất lỏng 

Màu: Vàng 

Mùi: nhẹ 

Điểm sáng: >250oC 

Mật độ: (20oC) 1.16g/cm3. 

Sự hòa tan: (20oC) 

Bisphenol-A epoxy réin 25068-38-6  100% 
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Stt 
Mã sản 

phẩm GHS 

Mã sản 

phẩm 
Đặc tính lý, hóa 

Thành phần nguy hiểm (Theo MSDS) 

Tên thành phần Số CAS CTHH % 

Độ nhớt: (25oC) 19000-

24000cps 

59 

AQUENCE 

WL SRLV 

1100kg (keo 

dán) 

IDH1471

099 

Trạng thái: Lỏng 

Mùi: dễ chịu, mùi ngọt 

pH: 6.0-7.0 

Trọng lượng riêng: 1.1 

Điểm sôi: 100oC (212oF) 

Độ nhớt: 4.000-6.000 

Aluminium chlorohydrate 

Methanol 

DMSO 

Boric acid 

Aluminium chloride 

Mixture 

 

12042-91-0 

67-56-1 

64741-88-4 

10043-35-3 

7446-70-0 

55965-84-9 

 0.1-1% 
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4.2. Nhu cầu sử dụng điện 

- Nguồn cung cấp điện:  

Nguồn cung cấp điện phục vụ cho quá trình hoạt động của dự án được lấy từ lưới điện Quốc 

gia. Việc cung cấp điện do Công ty Điện lực Bình Dương – Điện lực Tân Uyên thực hiện thông 

qua đơn vị hạ tầng để cung cấp. 

- Nhu cầu tiêu thụ điện:  

Nhu cầu sử dụng điện của nhà máy để vận hành dây chuyền sản xuất, hoạt động văn phòng,… 

Nhu cầu sử dụng điện cho cơ sở: 350.966 Kwh/tháng (căn cứ theo hóa đơn điện 03 tháng gần 

nhất). 

4.3. Nhu cầu sử dụng nước 

- Nguồn cung cấp nước:  

Nguồn nước cấp cho dự án được lấy từ hệ thống cấp nước sạch của Công ty Cổ phần Nước 

– Môi trường Bình Dương – Chi nhánh Tân Uyên. 

- Mục đích sử dụng: 

Cung cấp cho nhu cầu sinh hoạt của công nhân viên, nước cấp cho sản xuất, cung cấp cho 

hoạt động nấu ăn, ký túc xá nhân viên, cán bộ, nước tưới cây, rửa đường, PCCC,…  

- Nhu cầu sử dụng nước: 

Căn cứ vào hóa đơn sử dụng nước tháng 01, 02, 03/2022, lượng nước sử dụng trung bình 

khoảng 1.168 m3/tháng tương đương 44,9 m3/ngày. (với 1 năm làm việc 312 ngày, một tháng 26 

ngày). Chi tiết các nguồn sử dụng nước như sau:  

Bảng 1. 7. Tổng nhu cầu sử dụng nước hiện tại của dự án 

Stt Mục đích sử dụng Quy mô hiện hữu 

Nhu cầu sử dụng 

(m3/ngày) 

Hiện hữu 

Ghi chú 

1 Nước cấp sinh hoạt 580 nhân viên 5,2 

Phát sinh 100% 

nước thải 
2 

Nước cấp cho nhà 

ăn 
580 nhân viên 2,86 

3 Nước cấp cho KTX 40 nhân viên 1 

4 

Nước cấp cho sơn 

màng nước (13 

buồng sơn) 

Dung tích 13,63m3 

Hàng ngày bổ sung 10% 

lượng nước bay hơi 

14,99 

Định kỳ 1 

năm/lần thải bỏ 

với lưu lượng 

bằng bể chứa 

nước tuần hoàn 

5 
Nước cấp bể chứa 

nước tuần hoàn 
7,89 m3 7,89 

Định kỳ 1 

năm/lần  

6 
Nước lò hơi (5 

tấn/giờ) 

10 m3 

Hàng ngày bổ sung 10% 

lượng nước bay hơi 

11 

Không phát sinh  
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Stt Mục đích sử dụng Quy mô hiện hữu 

Nhu cầu sử dụng 

(m3/ngày) 

Hiện hữu 

Ghi chú 

7 
Nước cấp cho dập 

bụi lò hơi 

Thể tích bể dập bụi lò 

hơi 12m3. Hàng ngày bổ 

sung 0,24 m3 

1,44 

Định kỳ 2 

tuần/lần. Với 

lưu lượng 1m3/2 

tuần 

8 
Nước tưới cây và 

rửa đường 

Qt=10% nước cấp sinh 

hoạt 
0,52 

 

Tổng 44,9  

Hiện nay do tình hình sản xuất chưa đạt đúng mục tiêu, do đó lượng công nhân chưa ở mức 

tối đa. Dự kiến để sản xuất đúng mục tiêu đề ra, công ty cần sử dụng 1.500 công nhân. Do đó 

nhu cầu sử dụng nước có thể thay đổi ở mức như sau: 

Bảng 1. 8. Dự báo nhu cầu sử dụng nước của 1.500 công nhân  

Stt 
Mục đích sử 

dụng 

Quy mô hiện 

hữu 

Nhu cầu sử dụng 

(m3/ngày) 

Hiện hữu 

Lượng xả 

thải 
Ghi chú 

1 
Nước cấp sinh 

hoạt 

1.500 nhân viên 

80l/người/ngày 
120 

Phát sinh 

100% nước 

thải 

QCVN 

01:2021/BXD 

2 
Nước cấp cho 

nhà ăn 

1.500 nhân viên 

18l/người/ngày 
27 

TCVN 

4513:1988 
3 

Nước cấp cho 

KTX 

40 nhân viên 

75l/người/ngày 
3,75 

4 

Nước cấp cho 

sơn màng nước 

(13 buồng sơn) 

Dung tích 

13,63m3 

Hàng ngày bổ 

sung 10% lượng 

nước bay hơi 

14,99 

Định kỳ 1 

năm/lần 

thải bỏ với 

lưu lượng 

bằng bể 

chứa nước 

tuần hoàn 

Tính toán của 

công ty 

5 

Nước cấp bể 

chứa nước tuần 

hoàn 

7,89 m3 7,89 
Định kỳ 1 

năm/lần  

6 
Nước lò hơi (5 

tấn/giờ) 

10 m3 

Hàng ngày bổ 

sung 10% lượng 

nước bay hơi 

11 

Không phát 

sinh nước 

thải Thể tích bồn 

chứa 

7 
Nước cấp cho 

dập bụi lò hơi 

Thể tích bể dập 

bụi lò hơi 12m3. 
1,44 

Định kỳ 2 

tuần/lần. 

Với lưu 
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Stt 
Mục đích sử 

dụng 

Quy mô hiện 

hữu 

Nhu cầu sử dụng 

(m3/ngày) 

Hiện hữu 

Lượng xả 

thải 
Ghi chú 

Hàng ngày bổ 

sung 0,24 m3 

lượng 

1m3/2 tuần 

8 
Nước tưới cây 

và rửa đường 

Tưới cây 

3l/m2/ngày.đêm. 

Rửa đường 

0,4l/m2/ngày 

134,91 

Không phát 

sinh nước 

thải 

Theo QCVN 

01:2021/BXD 

Tổng 320,98   

 

5. Các thông tin khác liên quan đến  cơ sở

5.1. Các hạng mục công trình. 

 Các hạng mục công trình chính. 

Địa điểm thực hiện dự án: Khu phố Ông Đông, Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh 

Bình Dương.  

Công ty TNHH Lode Star đã đầu tư xây dựng nhà xưởng với một số công trình phụ trợ với 

tổng diện tích đất 177.477 m2. 

Hạ tầng cơ sở của dự án đã được hoàn chỉnh, với các hạng mục công trình như sau: 

Bảng 1. 9. Bảng hạng mục công trình của dự án. 

Stt Hạng mục Diện tích (m2)  Tỷ lệ % 

A Hạng mục công trình chính 68.749,84 38,73 

1 Nhà xưởng 1 (Xưởng Sơn) 5.888  3,32 

2 Xưởng 1 mở rộng  828 0,47 

3 Nhà xưởng 2 (Xưởng Gỗ) 5.888  3,32 

4 Nhà xưởng 3 (Kho nguyên liệu) 10.086,2 5,68 

5 Văn phòng 668,74 0,38 

6 Nhà xưởng A 13.652 7,69 

7 Nhà xưởng B 16.132  9,09 

8 4 nhà vệ sinh liền kề (xưởng 1,2,a,b) 288 0,16 

9 Nhà xưởng D 4.176 2,35 

10 Nhà xưởng D1 4.800 2,7 

11 Nhà xưởng D2 2.208 1,24 

12 Nhà xưởng 3A 3.115,4 1,76 

13 Kho mốp xốp 486 0,27 

14 Kho sơn 241,5 0,14 

15 Nhà bảo vệ 42 0,02 

16 Trạm điện 250 0,14 

B Hạng mục công trình phụ trợ 10.376,25 5,85 
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Stt Hạng mục Diện tích (m2)  Tỷ lệ % 

1 Sấy gỗ 378,3 0,21 

2 Sấy gỗ mở rộng 468 0,26 

3 Nhà hút bụi 57,5 0,03 

4 Nhà nghỉ Trung Quốc 480  0,27 

5 Nhà nghỉ Đài Loan 316,25 0,18 

6 KTX công nhân 2.192,13 1,24 

7 Nhà xe công nhân 1.835,33 1,03 

8 Nhà xe văn phòng 1.478,54 0,83 

9 Nhà ăn công nhân 1.121,74 0,63 

10 Nhà ăn văn phòng 764,95 0,43 

11 Đường vào nhà ăn 408,15 0,23 

12 Nhà tắm, NVS công nhân 51,36 0,03 

13 Nhà nghỉ ca 1 412 0,23 

14 Nhà nghỉ ca 2 412 0,23 

C Hạng mục công trình bảo vệ Môi trường 813,03 0,46 

1 Hồ xử lý nước thải 500 0,28 

2 Phòng máy phát điện 139,74 0,08 

3 Trạm bơm PCCC 24,49 0,01 

4 Kho lưu trữ chất thải   

4.1 Chất thải sinh hoạt 24 0,01 

4.2 Chất thải công nghiệp 58,8 0,03 

4.3 Chất thải nguy hại   

- Thùng phi, cặn sơn 42 0,02 

- Vải lau nhiễm hóa chất 24 0,01 

D Hạng mục công trình khác 97.537,88 54,96 

1 Sân đường 27.160,52 15,3 

2 Cây xanh 35.495,4 20 

3 Đất trống 34.881,96 19,65 

Diện tích đất 177.477 100% 

(Nguồn: Công ty TNHH Lode Star) 

 Đặc tính các hạng mục công trình 

Nhà xưởng được bố trí đường cứu hỏa bao quanh rộng 10 mét. 

Xung quanh nhà xưởng được bố trí các khoảng trồng cây thông thoáng và tạo cảnh quan đẹp. 

Kiến trúc chung của nhà xưởng là móng, đà kiểng, khung cột bằng bê tông cốt thép, kèo và 

xà gồ bằng BTCT, mái và vách dùng tole, nền đổ bê tông, kết hợp các cửa sổ thông gió. Hệ thống 

cửa sổ, cửa đi bố trí thông thoáng và hợp lý, đáp ứng được chức năng sản xuất và đảm bảo an 

toàn, thông gió, thuận lợi khi vận hành và thoát hiểm khi có sự cố. 

 Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường. 

 Phòng  máy phát điện 
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Phòng máy phát điện được tách riêng với nhà xưởng, diện tích là 139,74 m2.  

Kết cấu: móng, đà kiểng, cột, bằng BTCT; mái lợp tole, hệ đỡ mái bằng thép; tường xây 

gạch, sơn nước; nền BTCT. 

 Trạm bơm PCCC 

Trạm bơm PCCC được tách riêng với nhà máy, diện tích nhà chứa là 24,49 m2. 

Kết cấu: móng, đà kiểng, cột, bằng BTCT; mái lợp tole, hệ đỡ mái bằng thép; tường xây 

gạch, sơn nước; nền BTCT. 

 Nhà kho chứa chất thải tập trung. 

Công ty đã xây dựng kho chứa chất thải tập trung có diện tích 309,2 m2 để lưu chứa các thành 

phần chất thải công nghiệp thông thường và nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động sản 

xuất. Kho chứa được xây dựng như sau:  

- Được phân thành từng ô riêng biệt. Nơi lưu giữ chất thải thông thường và chất thải nguy 

hại. 

- Cách ly với các hạng mục công trình khác. 

- Có tường bao, mái che kín để tránh nắng, mưa. 

- Nền của khu vực này được xây dựng bằng xi măng. 

- Kho chứa được xây gờ đảm bảo không ngập. 

- Có bảng cảnh báo nguy hại. 

 Đảm bảo theo quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại và chuyển giao để xử lý theo 

đúng quy định. 

5.2. Danh mục máy móc thiết bị của Công ty. 

Bảng 1. 10. Danh mục máy móc thiết bị sản xuất của Công ty. 

Stt Tên tài sản Số lượng Xuất xứ Công dụng Hiện trạng 

1 Bàn nâng 3 Đài Loan Nâng hàng 85% 

2 Băng chuyền tải 4 Đài Loan Chà nhám 85% 

3 Băng tải cao su 5 Việt Nam Lăn sơn 85% 

4 
Băng tải máy chà nhám gỗ bằng 

cao su 
4 Đài Loan Chà nhám 85% 

5 Băng tải ván ép 2 Đài Loan Ép ván 85% 

6 
Bộ điều khiển của hệ thống báo 

cháy 
1 Việt Nam Báo cháy 85% 

7 Bồn khuấy dung môi 2 Đài Loan 
Khuấy sơn, 

dung môi 
85% 

8 Bồn phun sơn 15 Đài Loan Phun sơn 85% 

9 Cầu dao đảo thùng 1 Đài Loan Khuấy sơn 85% 

10 Chân ống hút khói lò hơi 1 Việt Nam 
Hệ thống lò 

hơi 
85% 

11 Công trình đường ống hơi 1 Việt Nam Hệ thống hơi 85% 
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Stt Tên tài sản Số lượng Xuất xứ Công dụng Hiện trạng 

12 Container 2 Việt Nam Kho 85% 

13 Đại tu hệ thống PCCC 1 Đài Loan PCCC 85% 

14 Dây chuyên băng tải 12 Đài Loan 
Đóng gói, lắp 

ráp 
85% 

15 Dây chuyền sơn 1 Đài Loan Sơn hàng 85% 

16 Hệ thống đường ống sơn 1 Việt Nam 
Dẫn sơn để 

phun sơn 
85% 

17 Hệ thống hơi 1 Đài Loan 

Phun sơn, 

súng bắn, chà 

nhám 

85% 

18 Hệ thống lọc bụi 1 Việt Nam Lọc bụi 85% 

19 Hệ thống máy hút bụi 7 Việt Nam Hút bụi 85% 

20 Hệ thống PCCC 5 Đài Loan PCCC 85% 

21 Hệ thống phun hút bụi sơn 2 Đài Loan 
Hút bụi bồn 

sơn 
85% 

22 Hệ thống phun sơn 3 Đài Loan Phun sơn 85% 

23 Hệ thống sấy gỗ 1 Đài Loan Sấy gỗ 85% 

24 Hệ thống sấy hơi nước 1 
Trung 

Quốc 
Sấy gỗ 85% 

25 
Hộp điều khiển dùng trong hệ 

thống phun sơn 
1 Đài Loan 

Hệ thống 

phun sơn 
85% 

26 
Lắp đặt bồn lọc (bên trong lò 

hơi) 
1 Đài Loan 

Lọc nước lò 

hơi 
85% 

27 Lắp đặt khung sấy 2 Đài Loan Sấy gỗ 85% 

28 Lắp đặt thiết bị sấy chuyền sơn 1 Đài Loan Sấy sản phẩm 85% 

29 Linh kiện hút bụi 1 Đài Loan Hút bụi 85% 

30 Lò sấy 1 Đài Loan Sấy gỗ 85% 

31 Máy bào 8 Đài Loan Bào gỗ 85% 

32 Máy biến thế 2 Thái Lan Biến thế điện 85% 

33 Máy bơm 4 Đài Loan PCCC 85% 

34 Máy cắt 68 Đài Loan Cắt gỗ 85% 

35 Máy cắt và tubi 12 Đài Loan Tubi 85% 

36 Máy chà nhám 37 Đài Loan Chà nhám gỗ 85% 

37 Máy chuốt 1 Việt Nam Chuốt gỗ 85% 

38 Máy cưa 2 Đài Loan Cưa gỗ 85% 

39 Máy dán 2 Đài Loan Dán vneer 85% 

40 Máy đánh bóng 3 Đài Loan Đánh bóng gỗ 85% 

41 Máy điêu khắc 7 Đài Loan Điêu khắc gỗ 85% 
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Stt Tên tài sản Số lượng Xuất xứ Công dụng Hiện trạng 

42 
Máy đốt lò hơi, quạt gió, máy 

lọc bụi, bơm thủy lực 
6 Đài Loan 

Hệ thống lò 

hơi 
85% 

43 Máy ép gỗ 1 Đài Loan Ép gỗ 85% 

44 Máy ghép 1 Đài Loan Ghép gỗ 85% 

45 Máy ghép thủy lực 1 Đài Loan Ghép gỗ 85% 

46 Máy ghép ván 8 Đài Loan Ghép ván  

47 Máy ghép ván, máy tạo mộng 1 Đài Loan 
Ghép ván, tạo 

mộng 
85% 

48 Máy hút bụi 1 Việt Nam Hút bụi 85% 

49 Máy in cạnh 1 Việt Nam In cạnh gỗ 85% 

50 Máy khoan 47 Đài Loan Khoan gỗ 85% 

51 Máy mài 2 Đài Loan Mài dao 85% 

52 Máy may 1 Việt Nam May nệm 85% 

53 Máy nén khí 17 
Trung 

Quốc 
Nén khí 85% 

54 
Máy phân tích, kiểm tra hàm 

lượng chì trong sơn 
1 Đài Loan Kiểm tra sơn 85% 

55 Máy phát điện 2 Singapore Phát điện 85% 

56 Máy phay 1 Đài Loan Phay gỗ 85% 

57 Máy phủ sơn 1 Đài Loan 
Sơn sản phẩm 

gỗ 
85% 

58 Máy phủ tinh vi 2 Đài Loan 
Sơn sản phẩm 

gỗ 
85% 

59 Máy phun keo 1 Đài Loan Phun keo 85% 

60 Máy phun sơn 8 Đài Loan Phun sơn 85% 

61 Máy ráp hộc tủ, máy ép nguội 5 Đài Loan 
Ráp hộc tủ, 

ép gỗ 
85% 

62 Máy rong 18 Đài Loan Rong gỗ 85% 

63 Máy rôtơ 4 Đài Loan Rô tơ gỗ 85% 

64 Máy router 2 Đài Loan Rô tơ gỗ 85% 

65 Máy sấy 9 Đài Loan Sấy gỗ 85% 

66 Máy sơn 1  Sơn sản phẩm 85% 

67 Máy tạo mộng 24 Đài Loan Tạo mộng gỗ 85% 

68 Máy tạo nhám 4 Đài Loan 
Tạo nhám 

mặt sản phẩm 
85% 

69 Máy tạo phôi 1 Đài Loan Tạo phôi gỗ 85% 

70 Máy thổi khí 2 Đài Loan 
Làm sạch bụi 

bề mặt 
85% 

71 Máy tiện 2 Đài Loan Tiện gỗ 85% 
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Stt Tên tài sản Số lượng Xuất xứ Công dụng Hiện trạng 

72 Máy treo gỗ 1 Đài Loan 

Treo sản 

phẩm đang 

sơn 

85% 

73 Máy trét keo 1 Đài Loan 
Trét keo để 

dán gỗ 
85% 

74 Máy tubi 55 Đài Loan Tu bi gỗ 85% 

75 
Nhập khẩu băng chuyển bằng 

sắt 
1 Đài Loan 

Làm băng tải 

sản phẩm 
85% 

76 
Nhập khẩu thiết bị phun, trét 

keo 
1 Đài Loan Phun, trét keo 85% 

77 Quạt hút sơn 3 Đài Loan 

Hút hơi sơn 

lên ống thải 

cao 

85% 

78 Thiết bị hút bụi phun sơn 2 Đài Loan Hút bụi sơn 85% 

79 
Thiết bị kiểm tra hàm lượng 

chì, kim loại trong sơn 
3 Đài Loan Kiểm tra sơn 85% 

80 
Thiết bị phòng kín dây chuyền 

sơn 
1 Đài Loan 

Kiểm tra chất 

lượng hàng 
85% 

81 Thiết bị phun keo 2 Đài Loan Phun keo 85% 

83 Thiết bị phun sơn 7 Đài Loan Phun sơn 85% 

83 Tổ máy phát điện 1 Đài Loan Phát điện 85% 

84 Tủ điện các loại 17 
Đài Loan, 

VN 

Điều khiển 

điện 
85% 

85 Xe nâng 6 Nhật Bản 
Nâng gỗ, 

nâng hàng 
85% 

(Nguồn: Công ty TNHH Lode Star)
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CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU 

TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 
1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân 

vùng môi trường (nếu có): 

Theo Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05/09/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chiến lược Bảo vệ Môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, quan điểm chỉ 

đạo là khuyến khích phát triển kinh tế phù hợp với đặc tính sinh thái của từng vùng, ít chất thải, 

cacbon thấp, hướng tới nền kinh tế xanh. Tầm nhìn của chiến lược đến năm 2030 ngăn chặn đẩy 

lùi xu hướng gia tăng ô nhiễm môi trường, hình thành các điều kiện cơ bản cho nền kinh tế xanh, 

ít chất thải, cacbon thấp vì sự thịnh vượng và phát triển bền vững đất nước.  

Dự án phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và thu hút được nhiều 

nhà đầu tư thứ cấp vào xây dựng nhà máy. 

Cơ sở được thực hiện tại vị trí: Khu phố Ông Đông, Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, 

Tỉnh Bình Dương. 

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 3370/QĐ-UBND ngày 33/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 

Dương về việc cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Lode Star được chuyển mục đích sử dụng từ 

đất nông nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp với hình thức Nhà nước cho thuê đất 

thu tiền thuê đất hàng năm tại Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương. 

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 1567, tờ bản đồ số 09 thuộc phường Tân Hiệp, thị xã 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (theo Mảnh trích lục địa chính (có đo đạc chỉnh lý) số 1 – 2015 do 

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương xác lập ngày 20/05/2015. 

Hiện nay Công ty đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp Quyết định số 188/QĐ-

STNMT ngày 05/03/2012 Về việc phê duyệt đề án bảo vệ môi trường “Nhà máy sản xuất đồ gỗ 

gia dụng công suất 180.392 sản phẩm/năm” tại xã Tân Hiệp, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lode Star. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận chất thải. 

Dự án “Nhà máy sản xuất các mặt hàng đồ gỗ gia dụng” thuộc Danh mục các dự án đầu tư 

nhóm II có nguy cơ gây tác động xấu đến môi trường. 

 Vị trí tiếp giáp 

- Phía Đông Bắc giáp với vườn cao su tư nhân. 

- Phía Tây Nam giáp với vườn cao su tư nhân. 

- Phía Tây Bắc giáp với đất trống và cách xa khoảng 800m là suối Ông Đông. 

- Phía Đông Nam giáp với khu dân cư và cách xa khoảng 500m là đường ĐT 747.  
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 Mối tương quan giữa vị trí của công ty và các khu vực khác như sau: 

- Cách trung tâm Thị trấn Uyên Hưng khoảng 7km về phía Đông Bắc. 

- Cách đường ĐT 747 khoảng 500 mét qua đoạn đường đất đi vào công ty. 

- Cách trung tâm thị xã Thủ Dầu Một khoảng 18km về phía Tây Nam. 

- Cách KCN Nam Tân Uyên khoảng 2km về phía Nam. 

 
Hình 2. 1. Vị trí Công ty TNHH Lode Star 

Công ty TNHH Lode Star đã được cấp Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường “Nhà 

máy sản xuất đồ gỗ gia dụng công suất 180.392 sản phẩm/năm” tại phường Tân Hiệp, thị xã Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương số 188/QĐ-STNMT ngày 05 tháng 03 năm 2012. 

Công ty đã đầu tư hoàn thiện Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 250m3/ngày.đêm 

đã được cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 42/GP-STNMT ngày 18/04/2019 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương (Gia hạn lần 1). 

 Hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án. 

Trong khu vực Công ty hiện nay chỉ có các hộ dân sinh sống, hầu hết khu vực này các hộ 

dân đều sử dụng nguồn nước là nước cấp từ Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương 
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– Xí nghiệp cấp nước Tân Uyên. Đối với nguồn nước mặt, nước suối Ông Đông phục vụ cho 

mục đích tưới tiêu nông nghiệp và thoát nước cho khu vực. 

Nguồn tiếp nhận nước thải 

Nước mặt suối Ông Đông có màu hơi đục, có cặn, không mùi, có sự xuất hiện các thủy sinh 

vật. Chất lượng nước mặt suối Ông Đông tương đối ổn định, sử dụng cho mục đích tưới tiêu và 

các mục đích tương đương khác. 

Nước thải sau khi qua hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 250 m3/ngày.đêm đạt Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp - QCVN 40:2011/BTNMT, cột A trước khi 

thải ra nguồn tiếp nhận 

Nguồn tiếp nhận nước thải: Nước sau xử lý được xả ra suối Ông Đông  suối Cái  Sông 

Đồng Nai. 

Lưu lượng xả thải biến động trong khoảng 3m3/ngày.đêm đến 90 m3/ngày.đêm. Tùy vào khối 

lượng đơn hàng tại Công ty mà lượng nước thải ra có sự dao động. 

Trong thời gian xả thải Công ty luôn thường xuyên giám sát, quan trắc chất lượng nguồn 

nước tiếp nhận tại khu vực gần Công ty. Để đánh giá chất lượng nước mặt tại khu vực xả thải 

của Công ty, Công ty TNHH Lode Star kết hợp với Trung tâm tư vấn công nghệ môi rường và 

an toàn vệ sinh lao động tiến hành lấy mẫu nước mặt tại suối Ông Đông cách vị trí xả thải 30m 

về phía hạ nguồn. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt tại suối Ông Đông được trình bày trong 

bảng sau:  

Thời gian và vị trí lấy mẫu 

Stt Vị trí lấy mẫu Thời gian quan trắc 

1 
Nước mặt Suối Ông Đông cách vị 

trí xả thải 30m về phía hạ nguồn 

- Đợt 1: 26/03/2021 

- Đợt 2,3: Không lấy mẫu do tình hình dịch 

Covid 19 

- Đợt 4: 28/12/2021 

Kết quả phân tích: 

Bảng 2. 1. Kết quả phân tích nước mặt tại suối Ông Đông năm 2021 

Stt Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả QCVN 08-

MT:2015/BTNMT, 

Cột A2 
Quý 1 Quý 2 

1 pH (28,0oC) - 6,88 6,93 6 – 8,5 

2 TSS mg/L 12 15 30 

3 COD mg/L 8 11 15 

4 BOD5 mg/L 4 5 6 

5 NH4
+ mg/L 0,087 0,12 0,3 

6 NO3
- mg/L 0,69 1,62 5 

7 PO4
3- mg/L 0,052 0,084 0,2 
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Stt Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả QCVN 08-

MT:2015/BTNMT, 

Cột A2 
Quý 1 Quý 2 

8 Coliform MPN/100mL 3.500 3.300 5.000 

(Nguồn: Trung tâm tư vấn công nghệ môi trường và an toàn vệ sinh lao động) 

Nhận xét: Qua bảng trên, chúng ta thấy rằng hầu hết các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong 

quy chuẩn cho phép QCVN 08-MT:2015/BTNMT, Cột A2. 

Nguồn tiếp nhận khí thải của dự án 

Khí thải phát sinh từ lò hơi trong quá trình cung cấp nhiệt để sấy gỗ tại dự án được thu gom, 

xử lý qua hệ thống xử lý khí thải đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối 

với bụi và các chất vô cơ – QCVN 19:2009/BTNMT, cột B  

 Đối với khí thải từ quá trình sơn phát sinh các khí như: Benzen, Xylen, Toluen, Btylaxeta,… 

được quạt hút vào màng hấp thụ hơi nước và màng sợi thủy tinh và xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ – QCVN 20:2009/BTNMT được 

thoát ra môi trường không khí để khuếch tán. 

 Dự án “Nhà máy sản xuất các mặt hàng đồ gỗ gia dụng” của Công ty TNHH Lode Star đã 

hoàn thành các hạng mục xây dựng, công ty đã thực hiện các công trình xử lý nước thải, khí thải, 

hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại, hợp đồng thu gom, vận chuyển chất 

thải rắn sinh hoạt,.. Như vậy, sự hình thành và hoạt động của Dự án là hoàn toàn phù hợp với 

khả năng chịu tải của môi trường trong khu vực. 
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CHƯƠNG III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 
 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải: 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa: 

Hệ thống thu gom, thoát nước mưa của dự án đã được xây dựng tách riêng hoàn toàn với hệ 

thống thu gom, thoát nước thải. 

Hệ thống thoát nước mưa trên mái nhà xưởng được dẫn từ mái xuống nối vào hệ thống thoát 

nước nội bộ bằng ống nhựa PVC có đường kính 114mm bằng phương thức tự chảy. 

Công ty đã xây dựng hệ thống thu gom và thoát nước mưa bề mặt xung quanh nhà máy bằng 

cống bê tông cốt thép có đường kính 400, 600mm theo phương thức tự chảy. 

Nước mưa chảy tràn sẽ được thu gom về hố ga (kích thước hố ga 8cm x 8cm) có song chắn 

rác và cống thoát nội bộ, sau đó đấu nối vào hệ thống cống thu gom thoát nước mưa (cống BTCT 

đường kính 1.500mm) của Công ty theo phương thức tự chảy. 

Tọa độ vị trí hố ga thoát nước mưa đấu nối: X: 12.25.892 ; Y: 61.05.39 

Chi tiết thông số kỹ thuật cơ bản của hệ thống thu gom, thoát nước mưa. 

Bảng 3. 1. Khối lượng vật liệu của hệ thống thu gom nước mưa 

TT Hạng mục Quy cách Số lượng 

1 Ống thu mưa  PVC D=90-114 mm 

3.553 m 
2 Ống BTCT thoát nước mưa 

BTCT D=200-300 mm VH (L=500-

14000) 

3 Hố ga thu mưa trong nhà máy BTCT, nắp thăm 440 hố ga 

4 
Hố ga thoát nước mưa đấu 

nối 
BTCT, nắp thăm 1 hố ga 

(Nguồn: Công ty TNHH Lode Star) 

Sơ đồ minh họa hệ thống thu gom nước mưa của cơ sở được thể hiện tại hình 3.1. 
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Hình 3. 1. Sơ đồ thu gom nước mưa của cơ sở. 

Nhìn chung, khi dự án hoạt động, thì tác động do nước mưa chảy tràn sẽ được giảm thiểu do 

khu vực dự án đã xây dựng hệ thống thoát nước mưa hoàn chỉnh, với mặt bằng cơ sở được trồng 

hệ thống cây xanh và bê tông hóa, làm giảm nguy cơ xói mòn, sạt lỡ đất và bồi lắng dòng chảy 

tiêu thoát nước mưa. Mặt khác, công tác bảo vệ môi trường được thực hiện hàng ngày, làm giảm 

thiểu lượng rác thải và vật liệu rơi vãi, nên nguồn nước mưa chảy tràn được doi là nước sạch và 

sau khi được thu gom, lắng lọc sơ bộ, thì có thể đấu nối với hệ thống thoát nước chung của Công 

ty. 

Ngoài ra chủ cơ sở cũng thực hiện các biện pháp giảm thiểu như sau: 

- Thường xuyên nạo vét, thông dòng chảy để nước mưa có thể tiêu thoát một cách triệt để. 

- Không cho nước mưa chảy tràn qua khu vực lưu trữ chất thải sinh hoạt hay khu vực chứa 

chất thải khác. 

1.2. Thu gom, thoát nước thải: 

Công trình thu gom nước thải: Hệ thống thu gom nước thải đã được Công ty TNHH Lode 

Star xây dựng hoàn chỉnh và tách riêng với hệ thống thu gom nước mưa trước khi đấu nối vào 

hệ thống thu gom của công ty. 

Hệ thống thu gom nước thải: gồm có hệ thống thu gom xử lý nước thải sinh hoạt và hệ thống 

thu gom xử lý nước thải sản xuất. Chi tiết như sau:  

- Nước thải từ quá trình sinh hoạt: phát sinh từ hoạt động sinh hoạt hằng ngày của cán bộ, 

công nhân viên tại nhà máy. Toàn bộ nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh được thu gom, xử lý sơ 

bộ qua bể tự hoại. Nước thải từ nhà ăn được tách dầu mỡ và thu gom rác. Toàn bộ nước thải sinh 

hoạt được đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

- Nước thải sản xuất: phát sinh từ quá trình vệ sinh thiết bị, bao gồm nước thải xử lý bụi 

sơn và nước thải xử lý khí thải lò hơi: 

Nước mưa 

Hệ thống thoát nước 

mưa của Công ty 

Hố ga đấu nối tại Công 

ty 
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 Nước thải từ buồng hấp thụ bụi sơn bằng sơn màng nước sẽ được tái sử dụng tuần hoàn 

qua các ngăn lọc nước (gồm 10 ngăn) và thải bỏ để thay bằng lượng nước mới định kỳ 1 

tuần/lần nhằm tăng hiệu quả xử lý. Lượng nước thải phát sinh khoảng 1m3/tuần. 

 Nước sử dụng cho tháp hấp thụ khí thải lò hơi và được tuần hoàn tái sử dụng, định kỳ sẽ 

thải bỏ 2 tuần/lần. Lưu lượng nước thải phát sinh 1m3/2 tuần.  

Sơ đồ tổng quát hệ thống thu gom xử lý nước thải tại Công ty. 

Hình 3. 2. Sơ đồ thu gom và xử lý nước thải 

 Điểm xả nước thải sau xử lý: 

Nước thải sau xử lý theo đường ống PVC đường kính Ø 114 mm đấu nối vào cống thoát 

nước mưa  suối Ông Đông  suối Cái  sông Đồng Nai. Bằng phương thức tự chảy. 

Bảng 3. 2. Khối lượng vật liệu của hệ thống thu gom nước thải 

TT Hạng mục Quy cách Số lượng 

1 Cống tròn BTCT 
BTCT, D500mm 

BTCT, D800mm 
2.210m 

2 Hố ga nước thải trong nhà máy BTCT, nắp thăm 275 hố ga 

3 Hố ga thoát nước thải đấu nối  BTCT, nắp thăm 1 hố ga 

(Nguồn: Công ty Lode Star) 

Khi dự án đi vào hoạt động tối đa theo công suất tổng lượng nước thải dự kiến phát sinh tối 

đa khoảng 250 m3/ngày.đêm. Nước thải này sẽ được xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT trước 

khi xả ra nguồn tiếp nhận. 

Tọa độ vị trí hố ga thoát nước thải: X: 12.26.519; Y: 06.91.981 

Nước thải sinh hoạt 

Bể tự hoại 3 ngăn 

Hệ thống xử lý nước 

thải của công ty, công 

suất 250 m3/ngày. 

Đấu nối hệ thống toát 

nước của khu vực 

Nước thải sản xuất 
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1.3. Xử lý nước thải: 

Công ty đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải với công suất 250m3/ngày.đêm với quy trình công 

nghệ như sau:  

 

Hình 3. 3. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải 

Máy thổi khí 

Nước thải từ 

nhà ăn 

Nước thải 

sinh hoạt 

Nước thải hấp 

thụ bụi sơn sau 

xử lý hóa lý 

Nước thải từ 

hệ thống xử 

lý khí thải 

Bể tách rác 

& dầu 

Bể tự hoại 3 

ngăn 

Bể điều hòa 

Bể Biofor hiếu khí 

Bể lắng sinh học 

Bể ổn định + Khử 

trùng 

Bể lọc áp lực 

Nguồn tiếp nhận suối Ông Đông 

Cột A – QCVN 40:2011/BTNMT 

Bể Anoxic + 

lắng Lamella 

Nước rửa lọc 

 

Ca(OCl)2 

Bể chứa 

bùn 

Xe hút bùn 

Hoàn lưu bùn 

Nước hoàn lưu 
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Thuyết minh quy trình công nghệ 

Nước thải sau bể tự hoại, nước thải từ nhà ăn được tách rác và thu hòa nhằm ổn định lưu 

lượng và nồng độ của nước thải, tạo điều kiện làm liên tục cho hệ thống.  

Nước thải sinh hoạt được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại sau đó qua song chắn rác để giữ lại 

những rác thải rắn là nguyên nhân gây ra tắc đường ống nước. 

Nước thải từ nhà ăn, sinh hoạt và sản xuất tập trung vào bể điều hòa để điều hòa lại lưu lượng 

nước. 

Bể điều hòa: 

Bể điều hòa là nơi tập trung các nguồn nước thải thành một nguồn duy nhất, ổn định về lưu 

lượng và nồng độ. Nước thải ở bể điều hòa được bơm lên bể khử Anoxic. 

Bể xử lý sinh học Biofor hiếu khí: 

Bể xử lý sinh học Biofor hiếu khí là công trình đơn vị quyết định hiệu quả xử lý của hệ thống 

vì phần lớn những chất gây ô nhiễm trong nước thải là những chất hữu cơ dễ bị phân hủy sinh 

học. 

Các vi sinh hiếu khí bám dính thành màng trên vật liệu giá thể cố định có diện tích bề mặt 

lớn, nên mật độ vi sinh trong bể rất cao. Các vi sinh hiếu khí sẽ tiếp nhận oxy và chuyển hóa chất 

hữu cơ thành thức ăn. Trong môi trường hiếu khí nhờ O2 cấp vào, vi sinh hiếu khí tiêu thụ các 

chất hữu cơ để phát triển, tăng sinh khối và làm giảm tải lượng ô nhiễm trong nước thải xuống 

mức thấp nhất. 

Ngoài ra, để đảm bảo hàm lượng oxy cũng như chất dinh dưỡng luôn đủ cho vi sinh vật tồn 

tại, phát triển. Oxy sẽ được cấp liên tục vào bể 24/24, còn dinh dưỡng sẽ được cấp định kỳ (Nếu 

như nồng độ chất dinh dưỡng trong nước thải thiếu). Nước sau khi rời khỏi bể này, hàm lượng 

COD và BOD giảm 80-95%. Nước thải tiếp tục tự chảy sang bể lắng. 

Bể khử Anoxic + lắng Lamella 

Đây là bể sinh học ngược dòng – có dòng chảy từ dưới lên. Các vi khuẩn hiện diện trong 

nước thải tồn tại ở dạng dính bám trên giá thể cố định. Từ đó chúng sẽ tiếp nhận và chuyển chất 

ô nhiễm lơ lửng và hòa tan thành thức ăn. Vi sinh yếm khí phát triển sinh khối trên vật liệu đệm 

có bề mặt riêng lớn nên có mật độ vi sinh trong thiết bị cao dẫn đến mức phân hủy lớn, 3-4 lần 

so với dạng vi sinh lơ lửng. Sau đó, nước thải tiếp tục tự chảy qua bể sinh học Biofor hiếu khí. 

Quá trình hoạt động ổn định, ít sinh bùn hơn các mô hình yếm khí dạng lơ lửng cổ điển do vi 

sinh chủ yếu bám dính trên giá thể. Thiết bị sinh học yếm khí này vừa có tác dụng giảm Nito, 

vừa có tác dụng khử COD, P. 

Bể lắng sinh học 

Nước thải được dẫn vào ống trung tâm nhằm phân phối đều trên toàn bộ mặt diện tích ngang 

ở đáy ống trung tâm. Ống trung tâm ở bể lắng được thiết kế sao cho nước khi ra khỏi ống trung 

tâm có vận tốc nước đi lên trong bể chậm nhất (trong trạng thái tĩnh), khi đó các bông cặn hình 

thành có tỉ trọng đủ lớn thắng được vận tốc của dòng nước thải đi lên sẽ lắng xuống đáy bể lắng. 

Nước thải ra khỏi bể lắng có nồng độ COD giảm 75-85%. 
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Phần nước trong trên bề mặt lắng tập trung vào máng thu và tự chảy sang bể khử trùng. Phần 

bùn lắng dưới đáy bể lắng định kỳ được bơm về bể chứa bùn. 

Bể ổn định + khử trùng 

Ổn định lưu lượng và nồng độ nước. Nước thải sau khi được xử lý bằng phương pháp sinh 

học còn chứa khoảng 103-105 vi khuẩn trong 100ml, hầu hết các loại vi khuẩn này tồn tại trong 

nước thải không phải là vi trùng gây bệnh, nhưng cũng không loại trừ một số loại vi khuẩn có 

khả năng gây bệnh. 

Chlorine dạng lỏng sẽ được cấp vào bể theo một nồng độ và liều lượng tối ưu, với mục đích 

đảm bảo nước thải xử lý đạt tiêu chẩn nguồn thải. 

Bể lọc áp lực 

Nước sau xử lý được đưa đến bồn lọc áp lực để xử lý triệt để. Các chất rắn không tan và tan 

đều được giữ lại khi nước đi qua các lớp vật liệu lọc, nước trở nên sạch hơn sau khi qua hệ thống, 

tùy theo kích thước cũng như chủng loại vật liệu lọc mà khả năng xử  lý đối với từng loại nước 

khác nhau. Sau mỗi chu kỳ lọc, cặn dính bám trên bề mặt lớp vật liệu lọc ở những lớp trên cùng 

và chúng được lấy ra bằng phương pháp rửa ngược, cặn bẩn sẽ được xới tung lên và các hạt vật 

liệu lọc va chạm, ma sát vào nhau sẽ tự làm sạch bề mặt chúng, nước nhiễm bẩn được tạo tháo 

ra khỏi bồn bằng đưởng thải riêng biệt. 

Nước thải sau khi qua hệ thống xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT Cột A với kq=0,9, kf=1,1. 

Bảng 3. 3. Thông số xử lý nước thải 

Stt Bể Kích thước bể 
Thời gian lưu 

nước 

Hóa chất sử 

dụng (nếu có) 

1 Bể điều hòa 3600 x 2700 x 4000 6 – 8 giờ -- 

2 Bể xử lý sinh học hiếu khí 3800 x 3000 x 4000 8 – 12 giờ -- 

3 Bể Anoxic 4 x 3 x 3 2,5 - 4 giờ -- 

4 Bể lắng 3000 x 3000 x 4000 2,5 giờ  

5 Bể  ổn đinh + khử trùng 1300 x 2700 x 4000 30 phút Clo 

6 Lọc áp lực - -- -- 

7 Bể chứa bùn 1500 x 2900 x 4000 -- -- 

 

 Đánh giá nước thải sau xử lý. 

Công ty đã kết hợp với Trung tâm Tư vấn Công nghệ Môi trường và An toàn Vệ sinh Lao 

động tiến hành khảo sát, đo đạc, lấy mẫu nước thải tại công ty 

Nước thải sau xử lý một phần đưa về hệ thống xử lý nước thải tái sử dụng, phần còn lại đấu 

nối về hệ thống thu gom nước thải nước thải của Công ty. 

Ngày lấu mẫu 28/12/2021 
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Bảng 3. 4. Kết quả quan trắc nước sau hệ thống xử lý nước thải năm 2021 

STT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ 
KẾT 

QUẢ 

QCVN 40:2011/BTNMT 

Cột A 

1 pH (30,1oC) -- 6,53 6 – 9 

2 TSS  mg/L 22 50 

3 COD mg/L 59 75 

4 BOD5 mg/L 27 30 

5 Tổng N mg/L 11,5 20 

6 Tổng P mg/L 0,94 4 

7 NH4
+  mg/L 3,25 5 

8 Độ màu  mg/L 20,1 50 

9 Tổng dầu, mỡ khoáng mg/L 1,0 5 

10 Coliform  MPN/100ml 2.400 3.000 

(Nguồn: Công ty TNHH Lode Star) 

Nhận xét:  

Chất lượng nước thải đấu nối đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột A) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải công nghiệp.  

 

Hình 3. 4. Hệ thống xử lý nước thải công suất 250 m3/ngày.đêm 
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2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải: 

2.1. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông. 

Để hạn chế tác động tiêu cực của nguồn gây ô nhiễm từ phương tiện giao thông, Cơ sở sẽ áp 

dụng các biện pháp sau đây: 

- Ưu tiên sử dụng nhiên liệu sạch, có chứa hàm lượng lưu huỳnh thấp; 

- Không sử dụng các loại xe vận tải đã hết hạn sử dụng; 

- Quy định khu vực làm việc riêng cho từng loại xe, không chở quá tải, dùng nhiên liệu 

đúng thiết kể của động cơ, thường xuyên kiểm tra và bảo trì đảm bảo tình trạng kỹ thuật xe tốt; 

- Thực hiện bảo dưỡng định kỳ đối với các phương tiện bốc dỡ và các xe tải vận chuyển 

thuộc tài sản của công ty, vận hành đúng trọng tải để giảm thiếu các loại khí thải; 

- Quy hoạch thời gian làm việc, tránh tập trung cùng lúc nhiều phương tiện vận chuyển 

gây tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm không khí; 

- Thường xuyên quét dọn, tưới nước đường vận chuyển và sân bãi, đặc biệt là những ngày 

nắng nóng nhằm hạn chế lượng bụi phát sinh vào không khí. 

- Đường nội bộ, sân bãi được đổ bê tông và thường xuyên phun nước để hạn chế sự phát 

tán bụi do phương tiện vận chuyển gây ra. Khi chạy trong khuôn viên công ty các phương tiện 

đều phải giảm tốc độ dưới < 5km/h. 

Sau khi áp dụng các biện pháp giảm thiếu ô nhiễm môi trường không khí như trên thì chất 

lượng môi trường không khí xung quanh khu vực cơ sở sẽ đạt QCVN 05:2013/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường không khí xung quanh. 

2.2. Biện pháp giảm thiểu khí thải lò hơi. 

Lò hơi của công ty sử dụng nhiên liệu củi, khi đốt sinh ra các chất ô nhiễm đặc trưng như 

bụi, CO, NOx, SOx. 

Để giảm thiểu tác động của khí thải lò hơi, Công ty đã đầu tư hệ thống xử lý khí thải lò hơi 

trước khi thải ra môi trường. Công nghệ xử ký khí thải lò hơi như sau:  
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Hình 3. 5. Hệ thống xử lý khí thải lò hơi 

Thuyết minh quy trình  

Khí thải phát sinh từ lò hơi sẽ được xử lý qua Xyclon hút từ quạt hút. Tại đây bụi tro phát 

sinh từ quá trình đốt củi, đốt than sẽ được giữ lại trong nước, dòng khí được quạt hút hút vào 

Xyclon, sẽ được tháp hấp thụ xút loãng . Sau quá trình này dòng không khí đã được làm sạch sẽ 

theo ống khói cao 18 m, d=550mm thoát ra ngoài môi trường không khí đảm bảo QCVN 

19:2010/BTNMT, Cột B. 

Phần nước tại bể lắng bụi sẽ được tái sử dụng, sau một thời gian vận hành, lượng nước này 

sẽ bóc hơi một phần, phần còn lại chủ đầu tư sẽ chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom 

và xử lý chung với CTNH. 

Bảng 3. 5. Thông số kỹ thuật của thiết bị trong hệ thống xử lý khí thải lò hơi 

STT Thiết bị Thông số kỹ thuật Số lượng 

1 Quạt Q=3.500m3 /h 1 cái 

2 Motor quạt H = 15 HP; V=550 vòng/phút 1 cái 

3 Bơm nước N= 3,5 HP; H=12 m H2O 1 cái 

4 Cyclone 

Hình chóp; đường kính lớn nhất 

D1=1,1 M; dường kính nhỏ nhất 

D2=0,3m; Chiều cao cylon H=3,4 m 

 

 

1 cái 

5 Tháp hấp thụ Hình tròn D x H= 1,5 x 5 (m) 1 cái 

6 Đường ống dẫn D = 0,55m 1 hệ thống 

7 Bể chứa nước Xây gạch dung tích 10 m3 1 bể 

8 Ống khói 
 Vật liệu inox 304 dày 2mm, Ø 550mm, 

H =18m 
1 cái 

Ống khói  

H = 18m; D = 550mm 

Khí thải lò hơi 

Xyclon 

Tháp hấp thụ bằng 

xút loãng 

Bụi thu gom và xử 

lý theo quy định 
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STT Thiết bị Thông số kỹ thuật Số lượng 

9 
Phụ kiện (Van, 

co, bec phun..) 
- 1 bộ 

10 
Tủ điện điều 

khiển 
- 1 bộ 

(Nguồn: Công ty TNHH Lode Star) 

 Đánh giá khí thải lò hơi. 

Công ty đã kết hợp với Trung tâm Tư vấn Công nghệ Môi trường và An toàn Vệ sinh Lao 

động tiến hành khảo sát, đo đạc, lấy mẫu nước thải tại công ty. 

Ngày lấy mẫu: 28/12/2022. 

Kết quả đo đạc nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải lò hơi tại bảng 3.3 cho thấy các. 

Bảng 3. 6. Nồng độ các chất ô nhiễm khí thải lò hơi. 

Stt Chỉ tiêu Đơn vị 
Khí thải tại lò hơi 

Kết quả QCVN 19:2009/BTNMT 

1 Lưu lượng P (m3/h) P<20.000 
Cmax = C x Kp x Kv với  Kp = 

Kv=1 

2 Bụi mg/Nm3 128 200 

3 CO mg/Nm3 624,4 1000 

4 SO2 mg/Nm3 31,5 500 

5 NOx mg/Nm3 96,8 850 

(Nguồn: Công ty TNHH Lode Star) 

Nhận xét: 

Chỉ tiêu đều đạt quy chuẩn cho phép theo QCVN 19:2009/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. Qua đó, có thể thấy hiện nay hệ 

thống đang hoạt động hiệu quả 
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Hình 3. 6. Hình ảnh lò hơi tại công ty 

2.3. Giảm thiểu bụi trong quá trình gia công thô, chà nhám và phun cát.  

 Bụi phát sinh từ quá trình gia công thô và chà nhám. 

Bụi gỗ phát sinh trong quá trình gia công thô và chà nhám với tải lượng lớn và kích thước 

hạt bụi lớn và nhỏ khác nhau, công ty thu gom và xử lý loại bụi này bằng Xyclon lọc bụi.  

 

Hình 3. 7. Sơ đồ hệ thống xử lý bụi bằng Xyclon 

Thuyết minh quy trình 

Bụi phát sinh trong quá trình gia công thô và chà nhám được công ty thu gom bằng chụp hút, 

sau đó theo hệ thống đường ống dẫn về tổ hợp Xyclon lọc bụi. Khi đi vào tổ hợp Xyclon lọc bụi, 

Miệng ống thải cao 

20m 

Hệ thống chụp hút và 

đường ống dẫn 

Quạt hút 

Tổ hợp Xyclon lọc bụi 
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dưới tác dụng của lực quán tính và ly tâm, các hạt bụi va đập vào thanh Xyclon và lắng xuống 

bên dưới. Dòng không khí sau xử lý được thải ra ngoài qua miệng ống ở độ cao 20 mét. 

Hệ thống thu gom và xử lý bụi bằng Xyclon của công ty bao gồm các thiết bị sau:  

Bảng 3. 7. Thiết bị Xyclon thu hồi bụi. 

Stt Số lượng - Vị trí Đặc điểm 

Số lượng Xyclon (Hút bụi): 15 cái 

1 2 cái Xyclon – Xưởng 3 

Công suất 100 HP: 1 cái 

Công suất 75 HP: 1 cái 

 Thu hồi bụi xưởng 3 (công đoạn định hình sản phẩm) 

2 9 cái Xyclon – Xưởng A,2 

Công suất 75 HP: 9 cái 

 6 cái thu hồi bụi xưởng A 

 3 cái thu hồi bụi xưởng 2 

3 
4 cái Xyclon tổng – Xưởng 

A 

Công suất 50 HP: 2 cái 

 Thu gom bụi từ 9 Xyclon xưởng A,2 

Công suất 30 HP: 1 cái 

 Thu gom bụi từ 2 Xyclon xưởng 3 

Công suất 20 HP: 1 cái 

 Thu gom bụi từ 5 cái CC xưởng A 

(Nguồn: Công ty TNHH Lode Star) 

  

Máy CC thu hồi bụi Xyclon xưởng 3 
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Xyclon xưởng A  

Hình 3. 8. Hình ảnh Xyclon tại công ty. 

 Bụi phát sinh tại phòng phun cát. 

Công đoạn phun cát được thực hiện trong phòng kính nên giảm thiểu khả năng phát tán bụi 

ra khu vực xung quanh. Do đó, phát sinh từ quá trình phun cát được xử lý bằng biện pháp lắng 

theo trọng lực và thu gom tạo phòng phun cát. Công nhân làm việc trong phòng phun cát được 

trang bị đồ bảo hộ chuyên dùng nên ảnh hưởng đến sức khỏe là rất thấp. 

Cát thu gom được công ty tái sử dụng vào quá trình phun cát lên sản phẩm. 

2.4. Giảm thiểu bụi sơn và hơi dung môi. 

Công ty đã lắp đặt hệ thống xử lý hơi dung môi và bụi sơn từ quá trình sơn như sau:  

 13 buồng sơn màng nước  Quạt hút  Hấp thụ bằng màng nước  Ổng thải cao từ 8m 

đến 14m, đường kính 900mm. 

 17 buồng sơn khô  Quạt hút  Màng lọc sợi thủy tinh  Ổng thải cao từ 8m đến 14m, 

đường kính 900mm. 

Bụi sơn và hơi dung môi phát sinh tại các công đoạn sơn được công ty xử lý bằng hệ thống 

hấp thụ bằng màng nước và màng hấp thụ sợi thủy tinh. 

 Hấp thụ bằng màng nước. 
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Hình 3. 9. Công nghệ hấp thụ bụi sơn và hơi dung môi bằng sơn màng nước 

Thuyết minh quy trình 

Tại mỗi vị trí phun sơn bố trí các màng nước và quạt hút nhằm thu gom bụi sơn và hơi dung 

môi về phía màng. Công nhân thực hiện thao tác phun sơn hướng về phía màng nước hấp thụ. 

Khí thải bụi sơn và hơi dung môi được quạt hút hút qua thiết bị hấp thụ sử dụng màng nước. 

Cấu tạo của màng nước bao gồm một hệ thống máng, nước chảy tràn trên vách máng tạo thành 

màng nước. Hệ thống máng này được nối liền vào đường ống và bơm nước. Khi nước chảy tràn 

liên tục trên vách máng sẽ tạo thành màn chắn liền mạch từ đó giữ lại các hạt bụi sơn từ lượng 

khí thải. 

Khí thải bụi sơn sau khi qua thiết bị hấp thụ bằng nước sẽ thoát ra môi trường qua ống thải 

cao 8 – 14m. Quá trình trên được hỗ trợ bởi một quạt hút tạo áp. Khí thải sau khi xử lý đáp ứng 

được yêu cầu xả thải theo QCVN 20:2009/BTNMT. Lượng nước sử dụng để tạo màng lọc được 

tuần hoàn liên tục. 

Nước thải từ buồng hấp thụ bụi sơn bằng sơn màng nước sẽ được tái sử dụng tuần hoàn qua 

10 ngăn lọc,  kích thước mỗi ngăn 1.960mm x 1.650mm x 2.440mm với dung tích 7.89 m3. Thải 

bỏ để thay bằng lượng nước mới định kỳ 1 năm/lần hoặc có dấu hiệu nhiễm bẩn bởi dung môi, 

sơn và các tạp chất khác. Phần cặn sơn sẽ được thu gom và xử lý như chất thải nguy hại. 

 Hấp thụ bằng màng thủy tinh 

 

 

Ống thải cao 8m – 

14m, d=900mm 

Bụi sơn và hơi dung 

môi khu vực sơn bề mặt 

Thu gom bằng quạt hút 

Màng hấp thụ nước 

CTNH 

Nước thải về HTXL 

nước thải 

Bể chứa nước 

Hệ thống bể lọc nước 

tuần hoàn nước 

Cặn sơn 
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Hình 3. 10. Công nghệ hệ thống hấp thụ bụi sơn và hơi dung môi bằng màng thủy tinh 

Thuyết minh quy trình 

Bụi sơn và hơi dung môi phát sinh từ công đoạn sơn lót được công ty thu gom lọc sợi thủy 

tinh. 

Tương tụ như hấp thụ sơn màng nước, tại mỗi vị trí phun sơn, Công ty bố trí màng lọc sợi 

thủy tinh và quạt hút nhằm thu gom bụi sơn và hơi dung môi về phía màng. Công nhân thực hiện 

thao tác phun sơn hướng về phía màng lọc.  

Khí thải bụi sơn và hơi dung môi sẽ được quạt hút thu gom qua hệ thống lọc sử dụng than 

hoạt tính và thoát ra môi trường qua ống thải cao 8 – 14m. Khí thải sau khi xử lý đáp ứng được 

yêu cầu xả thải theo QCVN 20:2009/BTNMT.  

Định kỳ 3 tháng/lần thay màng sợi thủy tinh. Màng hấp thụ đã qua sử dụng được công ty thu 

gom và xử lý như chất thải nguy hại. 

Bảng 3. 8. Thông số kỹ thuật của thiết bị trong hệ thống sơn (46 buồng sơn) 

Stt Số lượng 

Kích 

thước 

màng sơn 

Ống thải sơn 
Kích thước hồ 

chứa nước 

Lưu lượng 

– Công suất 

quạt hút 

1 
1 bồn sơn nước có 

màng treo 
9 x 2,5 3 ống cao 12m 9 x 3,2 x 0,4 2.500 m3/h 

2 
13 bồn sơn sợi thủy 

tinh 
8,6 x 2,5 

16 ống cao 8m; 

18 ống cao 14m. 
 2.500 m3/h 

Bụi sơn và hơi dung môi 

khu vực sơn lót 

Thu gom bằng quạt hút 

Màng lọc sợi thủy tinh 

Ống thải cao 8 – 14m, d 

= 900mm 

Màng hấp thụ đã qua sử 

dụng 

CTNH 
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Stt Số lượng 

Kích 

thước 

màng sơn 

Ống thải sơn 
Kích thước hồ 

chứa nước 

Lưu lượng 

– Công suất 

quạt hút 

3 
1 bồn sơn sợi thủy 

tinh 
6 x 2,5 3 ống cao 14m.  2.500 m3/h 

4 
1 bồn sơn sợi thủy 

tinh 
6 x 2,5 2 ống cao 14m.  2.500 m3/h 

5 
14 bồn sơn nước có 

màng treo 
11,5 x 2,5 

28 ống cao 8m; 

14 ống cao 14m. 
12 x 3,8 x 0,25 2.500 m3/h 

6 

12 bồn sơn nước 

không có màng 

treo 

6 x 3,5 

24 ống cao 8m; 

12 ống cao 12m 

6 ống cao 14m. 

6 x 1,3 x 0,25 2.500 m3/h 

7 

1 bồn sơn nước 

không có màng 

treo 

12 x 2,7 3 ống cao 8m 27 x 2,2 x 0,15 2.500 m3/h 

8 
3 bồn sơn sợi thủy 

tinh 
6,2 x 3,9 9 ống cao 12m  2.500 m3/h 

Tổ

ng 
46 bồn sơn   33,78 m3  

(Nguồn: Công ty TNHH Lode Star) 

 Đánh giá hơi dung môi. 

Công ty đã kết hợp với Trung tâm Tư vấn Công nghệ Môi trường và An toàn Vệ sinh Lao 

động tiến hành khảo sát, đo đạc, lấy mẫu nước thải tại công ty. 

Ngày lấy mẫu: 28/12/2022. 

Để đánh giá hiệu quả xử lý của các hệ thống hấp thụ bụi sơn bằng màng nước và màng hấp 

thụ sợi thủy tinh, công ty tiến hành lấy mẫu và phân tích khí thải ra từ ống thoát của các hệ thống 

trên.  

Bảng 3. 9. Nồng độ các chất ô nhiễm. 

Stt Chỉ tiêu Đơn vị 
Khí thải hơi dung môi 

Kết quả QCVN 20:2009/BTNMT 

1 Toluen mg/Nm3 69,7 750 

2 Xylen mg/Nm3 53,6 870 

(Nguồn: Công ty TNHH Lode Star) 

Nhận xét:  

Kết quả đạt quy chuẩn cho phép theo QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ. Qua đó, có thể thấy hiện nay hệ thống đang 

hoạt động hiệu quả. 
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Màng sợi thủy tinh Màng nước 

Hình 3. 11. Hệ thống sơn màng nước và màng sợi thủy tinh. 

2.5. Biện pháp giảm thiểu khí thải từ máy phát điện dự phòng 

Hiện nay Công ty đã xây dựng phòng máy phát diện riêng biệt với diện tích 139,74m2.  

Để ứng phó nhanh chóng với các tình hướng khẩn cấp sự cố về điện, dự án đã bố trí 3 máy 

phát điện dự phòng với 2 máy có công suất 400 KVA và 1 máy công suất 100 KVA. 

Khí thải của máy phát điện dự phòng cũng là nguồn phát sinh gây ô nhiễm môi trường không 

khí. Tuy nhiên, để giảm thiểu đến mức tối đa các chất ô nhiễm từ hoạt động thì công ty đã thực 

hiện các biện pháp sau: 

- Sử dụng loại dầu có tỷ lệ %S thấp (dầu DO 0,05%S) để giảm thiểu nồng độ SO2 trong khí 

thải. 

- Cơ sở sẽ ưu tiên sử dụng lưới điện vì lý do kinh tế và môi trường. 

- Máy phát điện dự phòng sẽ được lắp đặt cách biệt khu vực tập trung nhiều người. 

- Chỉ sử dụng máy phát điện dự phòng khi bị cúp điện hoặc xảy ra sự cố liên quan đến lưới 

điện. 

- Xây dựng phòng đặt máy hợp lý cho máy phát điện dự phòng.  

3. Công trình, biện pháp lưu trữ, xử lý chất thải rắn thông thường: 

3.1. Chủng loại, khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh 

Chất thải rắn bao gồm chủ yếu là các vụn nguyên liệu, dăm bào, mùn cưa, các loại phế phẩm 

từ gỗ phát sinh trong công đoạn định hình gỗ và gia công thô, tổng khối lượng chất thải thông 

thường và chất thải rắn sinh hoạt của dự án phát sinh khoảng 1.011.929 kg/năm. 
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Bảng 3. 10. Khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh trong năm 2021 

Stt Nhóm CTR 
Khối lượng 

(kg/năm) 
Tổ chức, cá nhân tiếp nhận 

Ghi 

chú 

1 Rác sinh hoạt 3.432 Cấp thoát nước môi trường Bình Dương - 

2 
Chất thải rắn công 

nghiệp 
6.997 Công ty môi trường Phú Xuân - 

3 Củi vụn, dăm bào 1.001.500 Công ty TNHH Quang Bảy - 

 Tổng 1.011.929   

(Nguồn: Công ty TNHH Lode Star, 2021) 

3.2. Biện pháp lưu trữ chất thải rắn thông thường. 

A. Biện pháp lưu trữ chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh sẽ được phân thành 3 loại như sau:  

- Rác vô cơ: gồm các loại phế thải thủy tinh, sành sứ, kim loại, giấy, cao su, nhựa, vải, 

bao bì nilon, lon, chai,… 

- Rác hữu cơ: dễ phân hủy như cây cỏ loại bỏ, lá rụng, rau quả hư hỏng, thực phẩm, đồ 

ăn thừa,… 

- Chất thải nguy hại: Phân loại Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 Quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường. 

Quy định thùng màu xanh chứa rác hữu cơ, thùng màu xám chứa rác vô cơ và thùng màu 

cam chứa CTNH. Ngoài ra, trên mỗi thùng có nhãn mác và các hình ảnh minh họa, hướng dẫn 

thải đổ rác. 

Nhà máy áp dụng các biện pháp cụ thể dưới đây để giảm thiểu tác động do CTR sinh hoạt:  

 Bố trí các thùng chứa CTR thông thường: 

- 10 thùng dung tích 20 lít đặt tại khu văn phòng, nhà vệ sinh, phòng khách. 

- 10 thùng dung tích 60 lít đặt tại khu vực nhà xưởng sản xuất. 

- 5 thùng dung tích 120 lít đặt tại khu nhà ăn. 

- 5 thùng dung tích 120 lít đặt tại khu vực đường nội bộ xung quanh nhà máy. 

- CTR sinh hoạt được tập kết về 5 thùng chứa có nắp đậy, dung tích 660 lít (kích thước 

dài 1,35m x rộng 0,83m x cao 1,11m) đặt tại kho chứa CTR sinh hoạt. 

 Vấn đề thu gom CTR sinh hoạt phát sinh tại nhà máy được thực hiện như sau:  

- Trong từng phòng và từng khu vực nhà máy đều trang bị các loại thùng rác có nắp đậy 

được làm bằng kim loại không rỉ: 1 thùng đựng chất thải loại cứng như: vỏ đồ hộp, 

các loại chai thủy tinh, chai nhựa,...; 1 thùng đựng chất thải có dạng mềm, ướt dễ phân 

hủy như: thức ăn thừa, vỏ trái cây,... 
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- Các thùng chứa được lót bên trong bằng túi nylon để tiện thu gom. Chất thải sau khi 

thu gom sẽ được lưu giữ tại khu vực, không để xảy ra tình trạng các thùng chứa chất 

thải bị phân hủy bởi nước mưa và ánh sáng mặt trời (đặc biệt là đối với một số chất 

thải có khả năng gây ô nhiễm đất, hoặc đối với những chất thải có thành phần dễ hòa 

tan trong nước hay dễ phân hủy, từ đó làm ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm). 

 Các thùng chất thải này được thu gom theo lịch trình nhất định, định kỳ 1 lần/ngày, sau 

đó chuyển thẳng vào thùng chứa rác lớn (có nắp đậy) để tập trung vào khu vực lưu giữ CTR của 

nhà máy. 

 Công ty đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương để thu gom 

chất thải sinh hoạt và vận chuyển và xử lý theo đúng quy định, với tần suất 3 lần/tuần nhằm hạn 

chế lượng chất thải sẽ phân hủy gây mùi khó chịu. Các loại chất thải có khả năng tái chế sẽ được 

Công ty thu gom và bán cho các cơ sở phế liệu.  

B. Biện pháp lưu giữ chất thải rắn công nghiệp không nguy hại. 

Chất thải rắn sản xuất của công ty không thuộc thành phần chất thải nguy hại gồm có kim 

loại vụn, thùng carton, giấy thải loại từ văn phòng và chất thải rắn sinh hoạt 

Chủ dự án bố trí các thùng chứa tại khu vực sản xuất, để thu gom toàn bộ lượng CTR không 

nguy hại phát sinh, sau đó vận chuyển về kho chứa CTR sản xuất thông thường.  

CTR không nguy hại được đưa về lưu chứa tại kho.  

Đối với các sản phẩm hỏng do quá trình vận chuyển, Công ty sẽ đưa qua công đoạn cắt theo 

kích thước để tạo ra sản phẩm có kích thước nhỏ hơn. 

Đối với các củi vụn của sản phẩm, Công ty sẽ bán cho đơn vị có nhu cầu. 

Ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV tư vấn và phân tích môi trường Phú Xuân về chất 

thải công nghiệp và phế liệu; Ngoài ra còn có Công ty TNHH MTV Quang Bảy để thu mua dăm 

bào và củi vụn để thu gom, vận chuyển, xử lý CTR không nguy hại theo đúng quy định. 

Địa điểm thu gom: tại kho chứa CTR công nghiệp của nhà máy. 

Tần suất: 3 lần/tuần hoặc ít/nhiều hơn tùy thuộc vào khối lượng chất thải phát sinh. 

3.3. Công trình lưu trữ chất thải rắn thông thường. 

Chất thải rắn được thu gom, lưu trữ và xử lý triệt để theo đúng Nghị định 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường và Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 

Môi trường. 

Bảng 3. 11. Thông tin công trình lưu trữ chất thải rắn thông thường 

Kho lưu chứa Diện tích 

Chất thải sinh hoạt 24m2 

Chất thải công nghiệp thông thường 58,8m2 
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Công trình lưu trữ chất thải rắn  

Công ty đã bố trí kho lưu trữ chất thải rắn công nghiệp thông thường, có tường bao, mái 

che, nền bê tông, diện tích 58,8m2 để lưu trữ tạm thời chất thải rắn thông thường trước giao cho 

đơn vị có chức năng thu gom, xử lý. 

 

Hình 3. 12. Khu vực lưu trữ chất thải rắn 

4. Công trình, biện pháp lưu trữ, xử lý chất thải nguy hại: 

4.1. Chủng loại, khối lượng chất thải nguy hại phát sinh 

Nguồn phát sinh 

- Hoạt động bảo dưỡng máy móc: dầu nhớt thải, giẻ lau dính thành phần nguy hại. 

- Hoạt động thắp sáng, sinh hoạt: bóng đen huỳnh quang thải, pin. 

- Hoạt động văn phòng: hộp mực in, mực in thải. 

Bố trí thùng chứa CTNH:  

- 5 thùng dung tích 20 lít đặt tại khu vực nhà xưởng sản xuất 

- 3 thùng dung tích 60 lít đặt tại khu vực lưu trữ 

Thành phần và khối lượng 

Trong quá trình hoạt động của công ty, phát sinh một lượng chất thải nguy hại như giẻ lau, 

găng tay dính hóa chất, cặn sơn, bóng đèn, pin,...; tổng khối lượng chất thải nguy hại của dự án 

phát sinh khoảng 67.356 kg/năm. 

Bảng 3. 12. Thành phần và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong năm 2021. 

Stt Tên chất thải 
Mã 

CTNH 

Phương 

pháp xử lý 

Khối lượng 

(kg/năm) 

Tổ chức, cá nhân 

tiếp nhận CTNH 

1 Cặn sơn 08 01 01 TĐ 17.244 
Cấp thoát nước môi 

trường Bình Dương 2 
Giẻ lau, găng tay nhiễm 

sơn 
18 02 01 TĐ 9.332 

3 
Thùng phuy sắt, thiết 

nhiễm hóa chất 
18 01 02 SR-TC 34.558 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Nhà máy sản xuất các mặt hàng đồ gỗ 

gia dụng, công suất 180.392 sản phẩm/năm 

 

 

Chủ dự án: Công ty TNHH Lode Star    58 
 

Stt Tên chất thải 
Mã 

CTNH 

Phương 

pháp xử lý 

Khối lượng 

(kg/năm) 

Tổ chức, cá nhân 

tiếp nhận CTNH 

4 
Nhựa phế liệu nhiễm 

hóa chất 
18 01 03 SR-TC 397 

Công ty Cổ phần 

Môi trường Miền 

Đông. 

5 
Thùng nhựa 1m3 có 

khung sắt 
18 01 03 SR-TC 1.680 

6 
Bao bì mềm chứa thải 

thành phần nguy hại 
18 01 01 TĐ 3.946 

7 
Bóng đèn huỳnh quang 

thải 
16 01 06 

HTXLBĐ-

HR 
82 

8 Thủy tinh vỡ 11 02 01 CL 117 

Tổng 67.356  

(Nguồn: Công ty TNHH Lode Star, 2021) 

4.2. Biện pháp lưu trữ chất thải nguy hại 

 Hiện nay biện pháp lưu trữ chất thải nguy hại chưa đảm bảo, chủ dự án sẽ trang bị và bố 

trí thêm các thùng chứa tại khu vực sản xuất, để thu gom toàn bộ lượng CTNH phát sinh. Sau đó 

vận chuyển về kho CTNH và lưu chứa tại kho. Dự kiến sẽ bố trí như sau:  

- 5 thùng dung tích 20 lít đặt tại khu vực nhà xưởng sản xuất 

- 3 thùng dung tích 60 lít đặt tại khu vực lưu trữ 

 Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH theo đúng 

quy định. 

- Địa điểm thu gom: Tại kho chứa CTNH nhà máy. 

- Tần suất: 1 tháng/lần hoặc hơn tùy thuộc vào khối lượng chất thải phát sinh. 

Công ty thực hiện quản lý CTNH phát sinh từ hoạt động của nhà máy theo đúng quy định tại 

Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi 

trường và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Bảo vệ Môi trường. 

- Phân loại tại nguồn. 

- Ghi rõ khối lượng và để riêng theo từng loại, sau đó cho vào thùng chứa theo từng chủng 

loại có dán nhãn để tránh lẫn các loại CTNH với nhau. Tập trung về kho chứa CTNH. 

Ban hành nội quy kho chứa CTNH và tiếp tục thực hiện trong suốt quá trình hoạt động của 

nhà máy: 

- Quản lý, xuất nhập kho chứa CTNH theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quy trình. 

- Không tháo gỡ, di chuyển hoặc làm giảm hiệu quả của các biển báo, các thiết bị chống đổ 

tràn hóa chất, thiết bị thu gom trong tình huống đổ tràn. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Nhà máy sản xuất các mặt hàng đồ gỗ 

gia dụng, công suất 180.392 sản phẩm/năm 

 

 

Chủ dự án: Công ty TNHH Lode Star    59 
 

- Không để dầu mỡ, hóa chât rơi vãi ra ngoài phạm vi khu vực kho hoặc đổ vào môi trường 

đất, môi trường nước. 

- Mang đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động theo đúng quy định khi tiếp xúc với CTNH. 

- Không sử dụng chất kích thích như rượu, bia hay các chất tương tự khi làm việc trong kho 

CTNH. 

- Không hút thuốc hoặc mang vật và chất nổ vào khu vực kho CTNH. 

- Thường xuyên kiểm tra các bình cứu hỏa, các hệ thống PCCC và các trang thiết bị trong 

kho CTNH. 

- Các nhân viên và lái xe giao nhận CTNH có trách nhiệm phối hợp với các cán bộ quản lý 

kho CTNH để thực hiện đúng hướng dẫn, quy định trong quá trình thu gom, vận chuyển 

CTNH. 

- Tuân thủ quy trình ứng phó sự cố đã được ban hành trong các tình huống khẩn cấp (nếu 

có xảy ra). 

- Tất cả nhân viên có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các quy định này và báo cáo các trường 

hợp vi phạm cho cán bộ phụ trách An toàn - Môi trường của nhà máy. 

4.3. Công trình lưu trữ chất thải nguy hại. 

Công ty đã bố trí kho lưu trữ chất thải nguy hại diện tích 66m2 (Thùng phi, cặn sơn: 42m2, 

vải lau nhiễm hóa chất: 24m2) để lưu trữ tạm thời chất thải nguy hại trước khi giao cho đơn vị có 

chức năng thu gom, xử lý. 

Kho chứa chất thải nguy hại có tường bao, mái che, nền bê tông; có bố trí thiết bị để lưu chứa 

chất thải nguy hại, có lắp dấu hiệu cảnh báo, dán mã chất thải nguy hại. Kho chứa chất thải nguy 

hại có trang bị bình chữa cháy, vật liệu hấp thụ (cát khô, xẻng), có rãnh thu gom chất thải lỏng 

trong trường hợp tràn đổ. 

Công trình lưu trữ chất thải nguy hại đáp ứng theo hướng dẫn tại điều 36, thông tư 

08/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Công ty hợp đồng với Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương và Công ty Cổ Phần 

Môi trường Miền Đông để thu gom và xử lý toàn bộ CTNH phát sinh trong quá trình hoạt động 

của Công ty. 
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Hình 3. 13. Khu vực lưu trữ chất thải nguy hại tại công ty. 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

5.1. Giảm thiểu tiếng ồn, độ rung từ các phương tiện lưu thông ra vào nhà máy. 

- Đặt nội quy xuống xe tắt máy, hạn chế tốc độ dưới 5km/h. 

- Hạn chế vận chuyển hàng vào ban đêm, giờ tan ca để giảm thiểu tác động do tiếng ồn đến 

khu vực xung quanh. 

- Lắp đặt biển báo, quy định giao thông trong khu vực dân cư và khuôn viên nhà máy. 

- Phân phối lượng xe ra vào dự án hợp lý tránh tình trạng tập trung dẫn tới tiếng ồn tập 

trung trong một khu vực. 

- Tiến hành bảo dưỡng định kỳ (1 tháng/lần) đối với tất cả các phương tiện vận chuyển, 

thay thế những bộ phận hư hỏng. 

- Trồng cây xanh trong khuôn viên nhà máy. 

- Thường xuyên nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước, tránh gây ngập úng, ảnh hưởng 

đến hệ thống thoát nước khu vực. 

- Bố trí khu vực để xe hợp lý. 

5.2. Giảm thiểu tiếng ồn từ hoạt động máy móc, thiết bị sản xuất. 

- Bố trí các máy móc hợp lý nhằm tránh tập trung các thiết bị có khả năng gây ồn trong khu 

vực hẹp. 

- Thiết kế nhà xưởng cao, thông thoáng, tạo môi trường làm việc rộng 

- Tuân thủ các quy định kỹ thuật khi vận hành thiết bị. 

- Cố định chân bán đỡ các máy móc nhằm giảm thiểu độ rung của các máy móc trong nhà 

xưởng. 
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- Các máy công suất lớn, gây ồn cao được lắp đệm cao su và lò xo chống rung. 

- Sử dụng các loại máy móc, thiết bị hiện đại, mới. 

- Tiến hành theo dõi, kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ (2-4 tháng/lần) đối với tất cả các máy móc, 

thiết bị vận hành như: kiểm tra dầu bôi trơn, thay thế những chi tiết hư hỏng,... 

- Công nhân được trang bị đầy đủ các phương tiện chống ồn (nút bịt tại, mũ, quần áo bảo hộ 

lao động,...) 

- Có kế hoạch kiểm tra và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương tiện bảo hộ lao động. 

- Tự động hóa một số quá trình sản xuất, hạn chế tối đa số lượng lao động làm việc ở những 

nơi có độ ồn cao. 

- Khu vực văn phòng và khu vực sản xuất được tách riêng biệt để hạn chế ảnh hưởng. 

- Tiến hành trồng cây xanh xung quanh khu vực để giảm lan truyền tiếng ồn. 

5.3. Đối với tiếng ồn, độ rung từ hoạt động của máy phát điện. 

Mặc dù tần suất sử dụng máy phát điện không thường xuyên, tuy nhiên Chủ dự án vẫn thực 

hiện các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung của máy phát điện như sau: 

- Máy phát điện được bố trí trong phòng riêng biệt, có lắp đặt tấm cách âm đối với tường, 

trần. Tấm cách âm được thiết kế và chế tạo với kích cỡ và độ dày tôn vỏ và độ dày vật liệu giảm 

âm khác nhau. 

- Chân để máy phát điện được kê kích, giảm chấn, cân chỉnh, cố định đảm bảo máu được 

nằm cố định trên mặt phẳng ngang khi vận hành không bị di chuyển, giảm độ truyền tải lên nền. 

- Lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su. 

 Chủ dự án cam kết tiếng ồn đạt QCVN  

Công ty đã kết hợp với Trung tâm Tư vấn Công nghệ Môi trường và An toàn Vệ sinh Lao 

động tiến hành khảo sát, đo đạc, lấy mẫu nước thải tại công ty. 

Ngày lấy mẫu: 28/12/2022. 

Bảng 3. 13. Bảng chỉ tiêu tiếng ồn tại Công ty 

Stt Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 

Khu vực cổng Khu vực sản xuất 

Kết 

quả 
QCVN 26:2010/BTNMT 

Kết 

quả 
QCVN 24:2016/BYT 

1 Cường độ ồn dBA 55 
Từ 6 giờ - 21 giờ:70 

21 giờ - 6 giờ: 55 
82 ≤85 

(Nguồn Công ty TNHH Lode Star) 

Nhận xét: 

Kết quả cho thấy Tiếng ồn đạt quy chuẩn cho phép  

QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn 

QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho phép 

tiếng ồn tại nơi làm việc 
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6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường: 

6.1. Biện pháp phòng ngừa và khắc phục sự cố từ hệ thống xử lý nước thải. 

A. Phương án phòng ngừa 

 Phòng ngừa sự cố người ngã vào bể, ngạt khí, tai nạn lao động: 

- Không cho người lạ, không phận sự đến khu vực xử lý nước thải; 

- Bể xử lý thiết kế cao, có hành lang công tác đủ rộng;  

- Khi lắp đặt hệ thống điện, tủ điện đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và được tiến hành bởi 

người có chuyên môn; 

- Hóa chất sử dụng cho hệ thống và máy móc, thiết bị dự phòng được đặt nơi có mái che, 

hóa chất bố trí hợp lý tránh khả năng tương tác giữa các loại hóa chất; 

- Công nhân vận hành được đào tạo kỹ càng về các vấn đề liên quan đến thiết kế kỹ thuật 

trạm xử lý, cách vận hành cũng như các sự cố thường gặp và phương án ứng phó với từng trường 

hợp, hạn chế thấp nhất các sự cố đáng tiếc xảy ra do thiếu hiểu biết. 

 Phòng ngừa sự cố quá tải 

- Để tránh sự cố quá tải, khi thiết kế, công ty cũng đã tính toán hệ số an toàn cho hệ thống 

xử lý (công suất thiết kế cao hơn lưu lượng nước thải tính toán phát sinh), nồng độ các chất ô 

nhiễm dùng làm thông số thiết kế cũng ở mức cao. 

- Xây dựng bể điều hòa để điều hòa lưu lượng và chất lượng nước thải, tránh trường hợp 

giờ cao điểm nước thải nhiều hệ thống xử lý không kịp. 

- Hệ thống xây dụng chắc chắn, các thiết bị trong hệ thống được bảo trì kiểm tra định kỳ 

đảm bảo khả năng vận hành tốt. 

B. Ứng phó sự cố 

 Sự cố ngã vào bể xử lý và ngạt do khí thải từ hệ thống xử lý 

- Tìm cách nhanh nhất đưa người bị nạn ra khu vực an toàn; 

- Hô hấp nhân tạo và sơ cứu tại chỗ; 

- Nhanh chống đưa người bị nạn đến trạm y tế gần nhất; 

- Lập báo cáo, tường trình sự cố, rút kinh nghiệm và phổ biến cho nhân viên để phòng ngừa 

tái diễn. 

 Sự cố quá tải 

- Nhanh chống điều tiết lại lưu lượng xả nước thải trong khả năng cho phép; 

- Kết hợp đơn vị chuyên môn cải tạo lại hệ thống nếu cần thiết. 

C. Phòng ngừa sự cố hệ thống xử lý ngưng hoạt động, hư hỏng công trình đơn vị 

làm cho nước sau xử lý không đạt. 

 Biện pháp phòng ngừa sự cố 
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- Khi xây dựng sẽ tính toán kỹ lưỡng với hệ số an toàn cao, công việc tính toán thiết kế và 

xây dựng được thực hiện bởi đơn vị có chuyên môn để tránh sự cố rò rỉ, vỡ bể xử lý. 

- Thường xuyên kiểm tra các bể để kịp thời phát hiện sự cố rò rỉ, những vết nứt trên thành 

bể để kịp thời sửa chửa. 

- Chuẩn bị các bơm, thiết bị sục khí, thiết bị dự phòng khác nhằm thay thế ngay khi các 

thiết bị này hư hỏng, không làm gián đoạn quá trình xử lý. Bể điều hòa thiết kế thời gian lưu dài 

để đảm bảo thời gian thay thể thiết bị khi xảy ra sự cố. 

- Lưu lượng thiết kế cao hơn lưu lượng xả thải tối đa theo tính toán để đảm bảo hệ thống 

vẫn đáp ứng được khi lưu lượng tăng cao. 

 Khắc phục sự cố 

- Kiểm tra lại các máy móc, thiết bị và quy trình vận hành nhằm khắc phục những sai sót. 

- Kết hợp đơn vị chuyên môn cải tạo lại hệ thống nếu cần thiết. 

- Trường hợp khắc phục sự cố kéo dài, Công ty cam kết sẽ tạm ngưng hoạt động các công 

đoạn phát sinh nước thải đến khi khắc phục xong sự cố. 

6.2. Biện pháp phòng ngừa và khắc phục sự cố hệ thống thu gom và hệ thống thoát 

khí thải. 

 Nhà máy áp dụng các biện pháp giảm thiểu đối với HTXL khí thải sau: 

- Nhà máy sẽ kiểm tra định kỳ vệ sinh đường ống hút bụi, hút khí để tăng hiệu suất xử lý 

(thời gian vệ sinh 6 tháng/lần, tại các vị trí phát sinh nhiều bụi tiến hành vệ sinh 3 tháng/lần). 

- Bố trí công nhân vận hành, thường xuyên kiểm tra bảo trì hệ thống và ghi chép vào nhật 

ký vận hành hệ thống xử lý khí thải để kịp thời phát hiện sự cố xảy ra. 

- Trang bị những thiết bị dự phòng để thay thế kịp thời như quạt hút, đường ống, van, 

bơm,… 

- Đào tạo kiến thức cho nhân viên phụ trách. 

- Lập hồ sơ giám sát kỹ thuật các công trình đơn vị để theo dõi sự ổn định của hệ thống, 

đồng thời cũng là tạo ra cơ sở để phát hiện sự cố một cách sớm nhất. 

 Trường hợp xảy ra sự cố: 

- Cam kết ngừng vận hành ngay lập tưc các dây chuyền sản xuất tương ứng với hệ thống 

xử lý khí thải bị sự cố. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng để khắc phục sự cố. 

- Chỉ đưa dây chuyền vào vận hành khi khắc phục xong sự cố. 

 Yêu cầu đối với cán bộ vận hành 

- Báo cáo ngay với cấp trên khi phát hiện sự cố xảy ra. 

- Tiến hành giải quyết các sự cố theo thứ tự ưu tiên: bảo đảm an toàn về người; an toàn về 

tài sản; an toàn về công việc. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Nhà máy sản xuất các mặt hàng đồ gỗ 

gia dụng, công suất 180.392 sản phẩm/năm 

 

 

Chủ dự án: Công ty TNHH Lode Star    64 
 

- Nếu sự cố không tự khắc phục được, phối hợp với các đơn vị chức năng có chuyên môn 

để xử lý. 

- Lập hồ sơ ghi chép sự cố. 

6.3. Phòng ngừa sự cố lò hơi 

- Cán bộ kỹ thuật chịu trách nhiệm vận hành lò hơi phải đảm bảo theo đúng hướng dẫn 

của nhà cung cấp.  

- Thường xuyên theo dõi tình trạng hoạt động của hệ thống, đặc biệt là các van, khóa, hệ 

thống đường ống dẫn hơi nhằm phát hiện kịp thời các sự cố rò rỉ xảy ra. 

- Có hồ sơ theo dõi tình trạng hoạt động của hệ thống. 

- Bảo trì lò hơi định kỳ. 

6.4. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

 Đối với khu vực xưởng sản xuất 

- Trang bị các thiết bị chống cháy nổ, nhằm chữa cháy kịp thời khi sự cố xảy ra. Bảng 

hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy, sơ đồ thoát hiểm được bố trí tại các vị trí phù hợp. 

- Hệ thống điện được thiết kế, và lắp đặt các thiết bị bảo vệ an toàn, thường xuyên kiểm tra, 

chống trường hợp đoản mạch và chập mạch. 

- Định kỳ thuê đơn vị có chức năng kiểm tra bảo dưỡng định kỳ. 

- Toàn bộ cán bộ công nhân viên làm việc tại nhà máy được tập huấn, hướng dẫn về PCCC. 

- Thành lập đội PCCC cơ sở, phối hợp với cảnh sát PCCC đào tạo nhận thức về PCCC và 

thực tập phương án PCCC. 

- Các máy móc thiết bị làm việc ở nhiệt độ, áp suất cao có hồ sơ lý lịch được kiểm tra, đăng 

kiểm định kỳ tại các cơ quan chức năng, và đã được lắp đồng hồ đo nhiệt độ, áp suất, mức dung 

dịch trong thiết bị,… nhằm giám sát các thông số kỹ thuật trong giới hạn cho phép. 

- Hệ thống cứu hỏa đảm bảo khoảng cách an toàn cho người và phương tiện di chuyển khi 

có cháy, giữa khoảng rộng cần thiết ngăn cách đám cháy lan rộng. Các họng lấy nước cứu hỏa 

được bố trí đều trong phạm vi nhà máy, kết hợp các dụng cụ chữa cháy như bình CO2, bình bột,… 

trong từng bộ phận sản xuất và đặt ở những địa điểm thao tác thuận tiện. 

- Các loại nhiên liệu được lưu trữ trong kho cách ly, tránh xa nguồn có khả năng phát lửa 

và tia lửa điện. Giữ khoảng cách an toàn giữa các công trình để ô tô cứu hóa có thể tiếp cận dễ 

dàng. 

- Sữa chữa kịp thời các thiết bị khi phát hiện hư hỏng. 

- Cán bộ công nhân viên thực hiện theo đúng nội quy của nhà máy đề ra. Nghiêm cấm công 

nhân hút thuốc hoặc tự ý sử dụng các thiết bị dễ cháy khu vực xưởng sản xuất. 

- Lắp đặt camera quan sát tại khu vực nhà xưởng để trích xuất hình ảnh tại camera trong 

trường hợp xảy ra sự cố. 
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- Công ty đã mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. 

 Biện pháp ứng phó sự cố cháy nổ. 

 Khi sự cố cháy nổ xảy ra, thực hiện xử lý theo các bước cơ bản sau: 

- Xác định nhanh điểm cháy. 

- Báo động để mọi người biết. 

- Ngắt điện khu vực bị cháy. 

- Báo cho lực lượng PCCC đến. 

- Sử dụng các phương tiện PCCC có sẵn để dập cháy. 

- Cứu người bị nạn. 

- Di chuyển hàng hóa, tài sản và các chất cháy ra nơi an toàn: bảo vệ và tạo khoảng 

cách chống cháy lan. 

- Khắc phục sự cố và ổn định sản xuất trở lại. 

 Tính khả thi: các biện pháp đề xuất có tính khả thi cao, phù hợp thực tế. 

 Không gian áp dụng: khu vực xưởng sản xuất và các kho lưu chứa nhiên liệu. 

 Thời gian áp dụng: thời gian vận hành nhà máy. 

6.5. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 

A. Kỹ thuật kho chứa hóa chất, nhiên liệu 

- Công ty bố trí các kho lưu trữ hóa chất, nhiên liệu lưu trữ riêng, nền bê tông chống thấm, 

không bị thẩm thấu và tránh được nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; có mái che kiên cố bằng 

khung kèo thép tổ hợp, lợp tôn sóng màu, cách nhiệt nên che kín nắng, mưa. Để ngăn ngừa sự 

cố tràn đổ hóa chất, Công ty đặt các thùng lưu trữ hóa chất dạng lỏng gọn gàng, không chồng 

cao các thiết bị lưu chứa. Ngoài ra, tại khu vực nhà kho được bố trí dụng cụ phòng cháy chữa 

cháy và vật liệu hấp thụ (cát khô, giẻ lau), xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ 

tràn hóa chất ở thể lỏng. 

- Bên trong nhà kho được lắp đặt các hệ thống hút khí thoát ra môi trường bên ngoài nhằm 

tạo thông thoáng cho kho, tránh tù đọng hơi trong khu vực kho. 

B. Biện pháp phòng ngừa 

- Quá trình bốc dỡ hóa chất phải đảm bảo theo các yêu cầu của TCVN 3147:1990 (Quy 

phạm an toàn trong công tác xếp dỡ - Yêu cầu chung). 

- Các loại hóa chất được lưu trữ trong khu vực có dán nhãn tên, vị trí của từng loại nhằm 

hạn chế sự xúc tác và nhầm lẫn hóa chất. 

- Kiểm tra kỹ các thiết bị dùng để lưu chứa, nghiêm khắc đổi trả hàng khi nhà cung cấp 

giao hàng không đảm bảo chất lượng. 
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C. Biện pháp ứng phó sự cố hóa chất 

 Ứng phó sự cố tràn đổ: khi có sự cố tràn đổ, công ty phổ biến cho các công nhân cùng 

thực hiện các bước sau:  

- Bước 1: Cô lập khu vực bị tràn đổ 

- Bước 2: Dùng cát, giẻ lau, đồ hốt để thu gom lượng hóa chất đổ vào thùng lưu trữ. Tất cả 

các loại chất thải phát sinh trong quá trình thu gom lượng hóa chất tràn đổ như: hóa chất thải, giẻ 

lau, găng tay, cát dính hóa chất,… được lưu trữ trong khu vực chất thải nguy hại của công ty để 

chờ chuyển giao cho đơn vị thu gom và xử lý chất thải nguy hại theo quy định. 

 Ứng phó chảy nổ: phát hiện cháy nổ tại nhà kho, nhân viên nhanh chống thực hiện biện 

pháp ứng phó sau: 

- Ngắt điện kịp thời trong và ngoài khu vực cơ sở. 

- Thông báo cho công nhân, lãnh đạo sơ tán kịp thời con người và vật dụng có giá trị khác 

trong vòng bán kính 500m. 

- Thông báo cho cơ quan có chức năng thẩm duyệt PCCC kịp thời hỗ trợ và ngăn chặn đám 

cháy lây lan. 

- Công nhân dùng bình chữa cháy trang bị phong tỏa đám cháy và di chuyển hết khả năng 

các bình hóa chất bên ngoài cách ly khỏi đám cháy nhằm tránh tình trạng nổ hóa chất toàn cơ sở. 

 Ứng phó các sự cố nghiêm trọng 

Nếu sự có được đánh giá nghiêm trọng, ban Giám đốc chỉ đạo điều động bộ phận xử lý tại 

chỗ kết hợp với các đơn vị có chức năng bên ngoài (UBND phường, cơ quan PCCC, các cơ sở y 

tế…) và các Công ty bên cạnh để có biện pháp hỗ trợ phối hợp xử lý, đồng thời thông báo cho 

cơ quan chức năng biết để giám sát, quản lý tránh gây ảnh hưởng đến môi trường. 

- Kế hoạch sơ tán người, tài sản. 

+ Khi xảy ra sự cố thì lập tức báo động sơ tán những người không phận sự có mặt tại 

hiện trường tràn đổ và các khu vực có khả năng chịu tác động kế bên. Sơ tán ngay 

những nguồn có thể gây nguy hiểm hoặc là tác nhân gây ra các sự cố tiếp theo (nguồn 

lửa, nhiệt, cắt cầu dao điện,…) 

+ Sau khi sơ tán người và tài sản thì cô lập vùng nguy hiểm, cảnh báo cho người không 

phận sự không được tập trung tại khu vực sự cố. 

- Biện pháp ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm môi trường và hạn chế sự lan rộng, ảnh 

hưởng đến sức khỏe và đời sống của nhân dân trong vùng. 

+ Khi xảy ra tràn đổ và trở thành nguồn gây ô nhiễm môi trường thì việc đầu tiên công 

ty cần làm là tiến hành xác định mức độ arh hưởng đến môi trường và sức khỏe con 
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người, thực hiện các biện pháp ngăn chặn, hạn chế sự lan rộng và tác động của hóa 

chất. 

+ Khi sự cố có những ảnh hưởng xấu tới môi trường đã được xác định thì công ty sẽ tiến 

hành các biện pháp khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường như thu hồi triệt để hóa 

chất tràn đổ, làm sạch mặt bằng và môi trường nơi tràn đổ rò rỉ hóa chất (trung hòa, 

pha loãng, hấp thụ,…), đền bù thiệt hại về người và môi trường nếu có… đồng thời 

thực hiện các biện pháp theo yêu cầu của cơ quan chức năng quản lý nhà nước về môi 

trường. 

- Những lưu ý khi sự cố xảy ra. 

+ Thông báo cho Công ty TNHH Lode Star nhờ hỗ trợ đóng van xả của hệ thống thoát 

nước mưa của Công ty nhằm có thể cô lập, lưu trữ tạm thời toàn bộ lượng nước chữa 

cháy khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Sau đó, công ty sẽ ký kết hợp đồng với đơn vị có 

chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại đến hút toàn bộ lượng nước 

chữa cháy này để xử lý đúng quy địnhm không xả thải thẳng ra môi trường. 

+ Thông gió tối đa để giải tán hơi dung môi bảo vệ nhân viên trong khi xử lý tràn đổ hạn 

chế tiếp xúc với sơn bị đổ. 

+ Sử dụng dụng cụ và thiết bị không phát ra tia lửa. 
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CHƯƠNG IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 
 

 Nội dung cấp phép xả nước thải vào nguồn nước và yêu cầu bảo vệ môi trường đối với 

thu gom, xử lý nước thải 

A. Nội dung cấp phép xả nước thải 

1. Nguồn phát sinh nước thải:  

- Nước thải sinh hoạt: Nhà vệ sinh, rửa tay,… từ hoạt động của công nhân. 

- Nước thải sản xuất: Từ hệ thống sơn hấp thụ màng nước và lò hơi.  

2. Dòng nước thải xả vào nguồn ngước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, vị trí xả 

nước thải. 

2.1. Nguồn tiếp nhận nước thải: Khu phố Ông Đông, Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân 

Uyên, Tỉnh Bình Dương. Suối Ông Đông  Suối Cái  Sông Đồng Nai. 

2.2. Vị trí xả nước thải:  

- Địa chỉ: Khu phố Ông Đông, Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương. 

- Tọa độ vị trí xả nước thải: X: 12.26.519; Y: 06.91.981.  

(Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105o45’, múi chiều 3o). 

2.3. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 250 m3/ngày.đêm tương đương 10,42 m3/giờ. 

2.3.1. Phương thức xả nước thải: Hệ thống dẫn nước thải sau xử lý đến vị trí xả vào 

nguồn nước tiếp nhận và  phương thức xả tại vị trí xả nước thải vào nguồn 

nước là tự chảy. 

2.3.2. Chế độ xả nước thải: liên tục (24 giờ). 

2.3.3. Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo đảm 

đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối 

với nước thải (QCVN 40:2011/BTNMT), cụ thể như sau:  

STT Chất ô nhiễm Đơn vị 
QCVN 40:2011/BTNMT, 

Cột A 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

1 pH  mg/l 6-9 

3 tháng/ lần 

2 Chất rắn lơ lửng (SS) mg/l 50 

3 COD mg/l 75 

4 BOD mg/l 30 

5 Tổng Nitơ mg/l 20 

6 Tổng Phospho mg/l 4 

7 Tổng coliform  MPN/100ml 3.000 
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B. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải 

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải và hệ thống, thiết bị quan trắc nước 

thải tự động, liên tục 

1.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ thống xử 

lý nước thải:  

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các khu nhà vệ sinh được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 

ngăn sau đó dẫn về hệ thống xử lý nước thải cục bộ của Công ty với công suất 250m3/ngày, 

đường ống thu gom nước thải là cống tròn BTCT D500-D800mm với tổng chiều dài là 

2.210m, 275 hố ga. 

- Nước thải sau xử lý cục bộ tại nhà máy bảo đảm đạt quy chuẩn nguồn tiếp nhận theo 

đường ống PVC đường kính 114 mmm đấu nối vào cống thoát nước mưa (Tọa độ X = 

12.26.519 và Y = 06.91.981 theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 

30) thải ra nguồn tiếp nhận Suối Ông Đông  suối Cái  sông Đồng Nai. 

1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải 

Nước thải được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại và bể tách rác và dầu  bể điều hòa  bể Biofor 

hiếu khí  bể lắng sinh học  Bể ổn định + Khử trùng  Bể lọc áp lực  Nguồn tiếp nhận 

Suối Ông Đông. 

Thông số kỹ thuật thiết bị xử lý nước thải: 

Stt Bể Kích thước bể 
Thời gian lưu 

nước 

Hóa chất sử 

dụng (nếu có) 

1 Bể điều hòa 3600 x 2700 x 4000 6 – 8 giờ -- 

2 Bể xử lý sinh học hiếu khí 3800 x 3000 x 4000 8 – 12 giờ -- 

3 Bể Anoxic 4 x 3 x 3 2,5 - 4 giờ -- 

4 Bể lắng 3000 x 3000 x 4000 2,5 giờ -- 

5 Bể  ổn đinh + khử trùng 1300 x 2700 x 4000 30 phút Clo 

6 Lọc áp lực - -- -- 

7 Bể chứa bùn 1500 900 x 4000 -- -- 

- Công suất thiết kế: 250 m3/ngày.đêm. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Clo 

1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục 

- Quan trắc nước thải định kỳ: Không thuộc đối tượng phải thực hiện theo quy định tại Điều 

97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

- Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục: Không thuộc đối tượng phải lắp 

đặt theo quy định tại Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố 
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- Vận hành theo quy trình, thường xuyên theo dõi hoạt động, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ 

thiết bị.  

- Không xây dựng các công trình trên đường ống dẫn nước, thường xuyên bảo trì và kiểm 

tra các mối van, van khóa trên đường ống dẫn đảm bảo an toàn và đạt độ bền, độ kín khít của tất 

cả các tuyến ống.  

- Thực hiện kiểm tra, xác định nguyên nhân. Sau đó thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, khắc phục 

sự cố liên quan đến bể sục khí.  

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm: không có 

3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

 Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh từ hoạt động của dự án đầu tư; bảo đảm đáp 

ứng theo yêu cầu tiếp nhận nước thải của suối Ông Đông.  

 Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành hiệu quả hệ 

thống, công trình thu gom, xử lý nước thải của chủ dự án đầu tư.  

 Tuân thủ các yêu cầu theo quy định tại Luật Bảo vệ Môi trường ngày 17/11/2020, Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường./. 

 Nội dung cấp phép xả khí thải và yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý 

khí thải 

A. Nội dung cấp phép xả khí thải 

1. Nguồn phát sinh khí thải 

- Nguồn số 1: Khí thải phát sinh từ lò hơi đốt bằng than củi. 

- Nguồn số 2: Khí thải phát sinh từ quá trình sơn  

2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải 

2.1. Vị trí xả khí thải: Khu phố Ông Đông, Phường Tân Hiệp, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh 

Bình Dương.  

- Tọa độ vị trí xả khí thải nguồn số 1: X: 12.26.162; Y: 61.01.77; 

- Tọa độ vị trí xả khí thải nguồn số 2: X: 12.26.119; Y: 61.03.26. 

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105o45’, múi chiều 3o). 

2.2. Lưu lượng xả khí thải lớn nhất:  

- Nguồn số 1: 3.500 m3/giờ. 

- Nguồn số 2: 2.500 m3/giờ/ống. 

2.2.1. Phương thức xả khí thải: Khí thải sau khi xử lý được xả thải ra môi trường qua ống 

phát thải theo phương thức gián đoạn (chỉ xả thải trong thời gian hoạt động mỗi 

ngày của nhà máy, nhà máy hoạt động 8 giờ/ngày).  
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2.2.2. Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải bảo đảm đáp ứng 

yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với bụi, khí 

thải (QCVN 19:2009/BTNMT và QCVN 20:2009/BTNMT), cụ thể như sau:  

STT 

Chất 

ô 

nhiễm 

Đơn vị 
QCVN 

19:2009/BTNMT, Cột B 

QCVN 

20:2009/BTNMT 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

1 Bụi (mg/Nm3) 200 - 

3 tháng/lần 

2 SO2 (mg/Nm3) 500 - 

3 NOx (mg/Nm3) 850 - 

4 CO (mg/Nm3) 1.000 - 

5 Toluen (mg/Nm3) - 750 

6 Xylen (mg/Nm3) - 870 

 

B. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý khí thải 

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải và hệ thống, thiết bị quan trắc khí 

thải tự động, liên tục 

1.1. Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải để đưa về hệ 

thống xử lý bụi, khí thải:  

- Nguồn số 1: Khí thải lò hơi đốt bằng củi được thu gom bằng xyclon thu hồi bụi qua tháp 

hấp thụ bằng xút loãng và thải ra ngoài môi trường qua ống khói cao 18, đường kính 

550mm. 

- Nguồn số 2: Khí thải (hơi dung môi) phát sinh từ quá trình sơn được hấp thụ bằng màng 

nước và hấp thụ sợi thủy tinh, sau đó thải ra môi trường bằng 138 ống thải cao 8 – 14m, 

đường kính 900mm. 

1.2. Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải 

- Nguồn số 1: Khí thải lò hơi  thu gom bằng quạt hút về Xyclon  Tháp hấp thụ bằng 

xút loãng  Thải ra môi trường qua ống khói. 

Thông số kỹ thuật của công trình thu gom và xử lý khí thải phát sinh từ lò hơi.  

STT Thiết bị Thông số kỹ thuật Số lượng 

1 Quạt Q=3.500m3 /h 1 cái 

2 Motor quạt H = 15 HP; V=550 vòng/phút 1 cái 

3 Bơm nước N= 3,5 HP; H=12 m H2O 1 cái 

4 Cyclone 

Hình chóp; đường kính lớn nhất 

D1=1,1 M; dường kính nhỏ nhất 

D2=0,3m; Chiều cao cylon H=3,4 m 

 

 

1 cái 

5 Tháp hấp thụ Hình tròn D x H= 1,5 x 5 (m) 1 cái 

6 Đường ống dẫn D = 550mm 1 hệ thống 
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STT Thiết bị Thông số kỹ thuật Số lượng 

7 Bể chứa nước Xây gạch dung tích 10 m3 1 bể 

8 Ống khói 
 Vật liệu inox 304 dày 2mm, Ø 550mm, 

H =18m 
1 cái 

9 
Phụ kiện (Van, 

co, bec phun..) 
- 1 bộ 

10 
Tủ điện điều 

khiển 
- 1 bộ 

 Công suất thiết kế: lưu lượng 3.500 m3/giờ 

 Hóa chất, vật liệu sử dung: củi và nước. 

- Nguồn số 2: Khí thải quá trình sơn. 

 Hấp thụ màng nước  Quạt hút  Hấp thụ bằng màng nước  Ổng thải cao từ 8m 

đến 14m, đường kính 900mm. 

 Hấp thụ sợi thủy tinh  Quạt hút  Màng lọc sợi thủy tinh  Ổng thải cao từ 8m đến 

14m, đường kính 900mm. 

Thông số kỹ thuật của thiết bị trong hệ thống hấp thụ sơn. 

Stt Số lượng 

Kích 

thước 

màng sơn 

Ống thải sơn 
Kích thước hồ 

chứa nước 

Lưu lượng 

– Công suất 

quạt hút 

1 
1 bồn sơn nước 

có màng treo 
9 x 2,5 3 ống cao 12m 9 x 3,2 x 0,4 2.500 m3/h 

2 
13 bồn sơn sợi 

thủy tinh 
8,6 x 2,5 

16 ống cao 8m; 

18 ống cao 14m. 
 2.500 m3/h 

3 
1 bồn sơn sợi 

thủy tinh 
6 x 2,5 3 ống cao 14m.  2.500 m3/h 

4 
1 bồn sơn sợi 

thủy tinh 
6 x 2,5 2 ống cao 14m.  2.500 m3/h 

5 
14 bồn sơn nước 

có màng treo 
11,5 x 2,5 

28 ống cao 8m; 

14 ống cao 14m. 
12 x 3,8 x 0,25 2.500 m3/h 

6 

12 bồn sơn nước 

không có màng 

treo 

6 x 3,5 

24 ống cao 8m; 

12 ống cao 12m 

6 ống cao 14m. 

6 x 1,3 x 0,25 2.500 m3/h 

7 

1 bồn sơn nước 

không có màng 

treo 

12 x 2,7 3 ống cao 8m 27 x 2,2 x 0,15 2.500 m3/h 

8 
3 bồn sơn sợi 

thủy tinh 
6,2 x 3,9 9 ống cao 12m  2.500 m3/h 

Tổng 46 bồn sơn   33,78 m3  

 Công suất thiết kế: lưu lượng 2.500 m3/giờ/ống thải 

 Hóa chất, vật liệu sử dụng: Nước và sợi thủy tinh (than hoạt tính) 
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1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục: Không áp dụng 

1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố 

- Nguồn số 1: khí thải phát sinh từ lò hơi. 

 Cán bộ bộ kỹ thuật chịu trách nhiệm vận hành lò hơi phải đảm bảo theo đúng hướng 

dẫn của nhà cung cấp. 

 Thường xuyên theo dõi tình trạng hoạt động của hệ thống, đặc biệt là các van, khóa, 

hệ thống đường ống dẫn hơi nhằm phát hiện kịp thời các sự cố rò rỉ xảy ra.  

 Có hồ sơ theo dõi tình trạng hoạt động của hệ thống 

 Bảo trì lò hơi định kỳ. 

- Nguồn số 2: Khí thải phát sinh trong quá trình sơn.  

 Nhà máy sẽ kiểm tra định kỳ vệ sinh đường ống hút bụi, hút khí để tăng hiệu suất xử 

lý (thời gian vệ sinh 6 tháng/lần, tại các vị trí phát sinh nhiều bụi tiến hành vệ sinh 3 

tháng/lần). 

 Bố trí công nhân vận hành, thường xuyên kiểm tra bảo trì hệ thống và ghi chép vào 

nhật ký vận hành hệ thống xử lý khí thải để kịp thời phát hiện sự cố xảy ra. 

 Trang bị những thiết bị dự phòng để thay thế kịp thời như quạt hút, đường ống, van, 

bơm,… 

 Đào tạo kiến thức cho nhân viên phụ trách. 

 Lập hồ sơ giám sát kỹ thuật các công trình đơn vị để theo dõi sự ổn định của hệ thống, 

đồng thời cũng là tạo ra cơ sở để phát hiện sự cố một cách sớm nhất. 

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm: không có. 

3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường  

- Thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ hoạt động của dự án bảo đảm đáp ứng quy định về 

giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại Phần A Phụ lục này trước khi xả thải ra ngoài môi 

trường.  

- Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành hiệu quả hệ 

thống, công trình thu gom, xử lý khí thải của chủ dự án đầu tư.  

- Thực hiện vận hành hệ thống xử lý khí thải đảm bảo chất lượng khí thải ra ngoài môi 

trường đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với một số chất hữu cơ QCVN 

20:2009/BTNMT. 

- Trường hợp khi có văn bản pháp luật quy định quy chuẩn mới thay thế hoặc bổ sung quy 

chuẩn hiện hành thì Chủ sự án đầu tư phải tuân thủ việc áp dụng các quy chuẩn mới.  
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- Tuân thủ các yêu cầu theo quy định tại Luật Bảo vệ Môi trường ngày 17/11/2020, Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường./.  

 Bảo đảm giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung và các yêu cầu bảo vệ môi trường 

A. Nội dung cấp phép về tiếng ồn, độ rung 

1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: Nguồn phát sinh từ các máy móc, thiết bị trong 

sản xuất. 

2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

- Tọa độ vị trí phát sinh: X: 12.26.168; Y: 61.02.38. 

(Hệ số tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 30) 

3. Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy 

chuẩn kỹ thuật môi trường đối với tiếng ồn, độ rung (QCVN 24:2016/BYT – QCVN 

27:2016/BYT), cụ thể như sau:  

3.1. Tiếng ồn (QCVN 26:2016/BYT) 

STT 
Thời gian tiếp xúc với tiếng 

ồn 

Giới hạn cho phép mức áp 

suất âm (dBA) 
Ghi chú 

1 8 giờ 85 

Tất cả các điểm giám 

sát ngoài hàng rào 

Công ty 

3.2. Độ rung (QCVN 27:2016/BYT) 

 Rung cục bộ: 

STT 
Thời gian tiếp xúc, 

phút 

Mức cho phép 
Ghi chú 

Gia tốc rung (m/s2) Vận tốc rung (m/s) 

1 480 (8 giờ) 1,4 1,4.10-2  

2 30 (0,5 giờ) 5,6 5,6.10-2 

 Rung toàn phần: 

Dải tần số 

(Hz) 

Gia tốc rung (m/s2) Vận tốc rung (m/s) 
Ghi chú 

Rung đứng Rung ngang Rung đứng Rung ngang 

1 (0,08-1,4) 1,10 0,39 20,0.10-2 6,3.10-2  

2 (1,4-2,8) 0,79 0,42 7,1.10-2 3,6.10-2 

4 (2,8-5,6) 0,57 0,80 2,5.10-2 3,2.10-2 

8 (5,6-11,2) 0,60 1,62 1,3.10-2 3,2.10-2 

16 (11,2-22,4) 1,14 3,20 1,1.10-2 3,2.10-2 

1,5 (22,4-45) 2,26 6,38 1,1.10-2 3,2.10-2 

63 (45-90) 4,49 12,76 1,1.10-2 3,2.10-2 
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Trường hợp khi có văn bản pháp luật quy định quy chuẩn mới thay thể hoặc bổ sung quy chuẩn 

hiện hành thì Chủ dự án đầu từ phải tuân thủ việc áp dụng các quy chuẩn mới.  

B. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với tiếng ồn, độ rung 

1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Khu vực sản xuất được cách ly riêng với khu vực xung quanh. 

- Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các máy móc, thiết bị; thường xuyên kiểm tra và bôi trơn 

các chi tiết chuyển động của máy móc, sửa chữa các mối hở của thiết bị hoặc thay mới các máy 

móc bộ phận hoặc thiết bị hư hỏng để đảm bảo an toàn và giảm bớt tiếng ồn trong các khu vực 

sản xuất. Thông thường, chu kỳ bảo dưỡng đối với thiết bị mới là 4-6 tháng/1 lần, các thiết bị cũ 

là 03 tháng/1 lần.  

- Bố trí các máy móc thiết bị trong dây chuyền sản xuất một cách hợp lý, tránh trường hợp 

các máy gây ồn cao cùng hoạt động và trong cùng một khu vực sẽ gây cộng hưởng ồn, làm tăng 

độ ồn.  

- Trang bị tai nghe chống ồn cho các công nhân làm việc tại các khu vực phát ra tiếng ồn 

lớn.  

- Áp dụng biện pháp bốc dỡ nguyên liệu và sản phẩm hợp lý, dùng các biện pháp sử dụng 

xe nâng để bốc dỡ, hạn chế nhập nguyên liệu vào những thời điểm có nhiều công nhân hoạt động.  

- Tất cả máy móc thiết bị sản xuất đế đúc móng đủ khối lượng, tăng chiều sâu của móng, 

lắp đặt giá đỡ máy bằng cao su hoặc bê tông và lắp đặt hệ thống giảm ồn.  

- Đảm bảo mật độ diện tích trồng cây xanh trong khu vực nhà máy đạt tối thiểu 20% tổng 

diện tích dự án để giảm lan truyền tiếng ồn.  

2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường  

- Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm trong giới hạn 

cho phép quy định tại Phần A Phụ lục này.  

- Trường hợp khi có văn bản pháp luật quy định quy chuẩn mới thay thế hoặc bổ sung quy 

chuẩn hiện hành thì Chủ dự án phải tuân thủ việc áp dụng các quy chuẩn mới.  

- Tuân thủ các yêu cầu theo quy định tại Luật Bảo vệ Môi trường ngày 17/11/2020, Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường./. 

 Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường  

A. Quản lý chất thải 

1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh 

1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên 

Bảng 4. 1. Thành phần và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong năm 2021. 
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Stt Tên chất thải 
Mã 

CTNH 

Phương 

pháp xử lý 

Khối lượng 

(kg/năm) 

Tổ chức, cá nhân 

tiếp nhận CTNH 

1 Cặn sơn 08 01 01 TĐ 17.244 
Cấp thoát nước môi 

trường Bình Dương 2 
Giẻ lau, găng tay nhiễm 

sơn 
18 02 01 TĐ 9.332 

3 
Thùng phuy sắt, thiết 

nhiễm hóa chất 
18 01 02 SR-TC 34.558 

Công ty Cổ phần 

Môi trường Miền 

Đông. 

4 
Nhựa phế liệu nhiễm 

hóa chất 
18 01 03 SR-TC 397 

5 
Thùng nhựa 1m3 có 

khung sắt 
18 01 03 SR-TC 1.680 

6 
Bao bì mềm chứa thải 

thành phần nguy hại 
18 01 01 TĐ 3.946 

7 
Bóng đèn huỳnh quang 

thải 
16 01 06 

HTXLBĐ-

HR 
82 

8 Thủy tinh vỡ 11 02 01 CL 117 

Tổng 67.356  

(Nguồn: Công ty TNHH Lode Star) 

1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 

Bảng 4. 2. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường  

Stt Nhóm CTR 
Khối lượng 

(kg/năm) 
Tổ chức, cá nhân tiếp nhận 

Ghi 

chú 

1 
Chất thải rắn công 

nghiệp 
6.997 Công ty môi trường Phú Xuân - 

2 Củi vụn, dăm bào 1.001.500 Công ty TNHH Quang Bảy - 

 Tổng 1.008.497   

(Nguồn: Công ty TNHH Lode Star) 

1.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

Chất thải rắn sinh hoạt của cán bộ, công, nhân viên làm việc tại Nhà máy phát sinh với khối 

lượng khoảng 3.432kg/năm tương đương 11 kg/ngày. Chủ yếu bao gồm rác thải hữu cơ (rau quả, 

thực phẩm thừa, giấy vụn,…) rác thải vô cơ (bao gồm nylon, vỏ lon, thủy tinh,…). 

2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải 

rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại 

2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

2.1.1. Thiết bị lưu chứa 

Hiện nay biện pháp lưu trữ chất thải nguy hại chưa đảm bảo, chru dự án sẽ trang bị và bố trí 

thêm các thùng chứa tại khu vực sản xuất, để thu gom toàn bộ lượng CTNH phát sinh. Sau đó 

vận chuyển về kho CTNH và lưu chứa tại kho. Dự kiến sẽ bố trí như sau:  
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- 5 thùng dung tích 20 lít đặt tại khu vực nhà xưởng sản xuất 

- 3 thùng dung tích 60 lít đặt tại khu vực lưu trữ 

2.1.2. Kho/khu vực lưu chứa trong nhà  

- Diện tích kho/khu vực lưu chứa trong nhà: 1 kho chứa thùng phi, cặn sơn: 42m2; 1 kho 

chứa vải lau nhiễm hóa chất: 24m2. 

- Thiết kế, cấu tạo của kho/khu vực lưu chứa trong nhà: Kho chứa chất thải nguy hại có 

tường bao, mái che, nền bê tông; có bố trí thiết bị để lưu chứa chất thải nguy hại, có lắp 

dấu hiệu cảnh báo, dán mã chất thải nguy hại. Kho chứa chất thải nguy hại có trang bị 

bình chữa cháy, vật liệu hấp thụ (cát khô, xẻng), có rãnh thu gom chất thải lỏng trong 

trường hợp tràn đổ. 

2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường. 

2.2.1. Thiết bị lưu chứa 

Chất thải rắn công nghiệp thông thường được thu gom vào kho chứa riêng biệt, để lưu chứa 

chất thải các loại. 

2.2.2. Kho/khu vực lưu chứa trong nhà  

- Diện tích kho/khu vực lưu chứa trong nhà: 58,8 m2. 

- Thiết kế, cấu tạo của kho/khu vực lưu chứa trong nhà: Công ty đã bố trí kho lưu trữ chất 

thải rắn công nghiệp thông thường, có tường bao, mái che, nền bê tông, diện tích 58,8m2 

để lưu trữ tạm thời chất thải rắn thông thường. 

2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt. 

2.3.1. Thiết bị lưu chứa 

- 10 thùng dung tích 20 lít đặt tại khu văn phòng, nhà vệ sinh, phòng khách. 

- 10 thùng dung tích 60 lít đặt tại khu vực nhà xưởng sản xuất. 

- 5 thùng dung tích 120 lít đặt tại khu nhà ăn. 

- 5 thùng dung tích 120 lít đặt tại khu vực đường nội bộ xung quanh nhà máy. 

- CTR sinh hoạt được tập kết về 5 thùng chứa có nắp đậy, dung tích 660 lít (kích thước dài 

1,35m x rộng 0,83m x cao 1,11m) đặt tại kho chứa CTR sinh hoạt. 

2.3.2. Kho/khu vực lưu chứa trong nhà  

- Diện tích kho/khu vực lưu chứa trong nhà: 24m2 

- Thiết kế, cấu tạo của kho/khu vực lưu chứa trong nhà: có tường bao, mái che, nền bê tông 

theo đúng Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ Môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường. 

3. Hoạt động tự xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải: Không áp dụng 

B. Yêu cầu về phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường.  

- Phương án phòng ngừa và ứng phó sự có hóa chất: Thiết kế nhà kho chứa hóa chất theo 

TCVN 55:2002 và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 28/12/2017 của Chính phủ về hướng 
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dẫn Luật hóa chất; Trường hợp rơi ngã thiết bị chứa hóa chất nhưng không tràn đổ hóa chất ra 

môi trường: Sử dụng xe nâng hàng để tiếp tục di chuyển kiện hàng hóa chất đến vị trí chất xếp, 

sử dụng (kiểm tra lại chất lượng thiết bị chứa trước khi chất xếp); Trường hợp tràn đổ, rò rỉ hóa 

chất: Thông tin cho mọi người xung quanh được biết sự cố, cách ly khu vực có hóa chất bị rò rỉ 

bằng các biển cảnh báo, người cảnh giới, cách ly càng xa càng tốt, nhân viên Đội ứng phó sự cố 

có mặt tại hiện trường nhanh chóng trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, sử dụng các vật liệu thấm 

hút (giẻ lau nếu tràn đổ ít hay dùng cát nếu tràn đổ nhiều) hoặc dụng cụ xúc đổ để thu gom hóa 

chất tràn đổ, lưu chứa vào thùng phuy rỗng và lưu giữ tại kho chứa chất thải nguy hại chờ mang 

đi xử lý theo quy định, sử dụng phương tiện xe nâng di chuyển thiết bị chứa hóa chất bị vỡ, tràn 

đổ đến lưu chứa tại kho chất thải nguy hại chờ mang đi xử lý theo quy định; áp dụng các phương 

án phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất được duyệt, theo quy định khác. 

- Phương án phòng ngừa trong tiếp nhận và vận chuyển hóa chất: Chủ dự án hợp đồng với 

đơn vị có năng lực vận chuyển hóa chất theo quy định, nhân viên, cán bộ vận chuyển hóa chất 

phải được huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất, các loại hóa chất trước khi xếp dỡ phải được 

kiểm tra bao bì, nhãn hiệu đảm bảo không hư hỏng, rỏ rỉ.  

- Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó sự cố môi trường, 

tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau sự cố môi trường theo quy định tại 

Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 Luật Bảo vệ Môi trường.  

- Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi 

trường theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ và phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong 

Giấy phép Môi trường này. Trường hợp kế hoạch ứng phó sự cố môi trường được lồng ghép, tích 

hợp và phê duyệt cùng với kế hoạch ứng phó sự cố khác theo quy định tại điểm b khoảng 6 Điều 

124 Luật Bảo vệ môi trường thì phải bảo đảm có đầy đủ các nôi dung theo quy định tại khoản 2 

Điều 108 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ./. 
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CHƯƠNG V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 
Để đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên tại cơ sở, Công ty TNHH Lode 

Star phối hợp với Trung tâm Tư vấn Công nghệ Môi trường và An toàn Vệ sinh Lao động tiến 

hành khảo sát, đo đạc, lấy mẫu môi trường không khí và nước tại Công ty. 

Việc đo đạc, phân tích được tuân thủ quy trình và quy phạm quan trắc, phân tích môi trường 

của tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành. 

Trung tâm Tư vấn Công nghệ Môi trường và An toàn Vệ sinh Lao động đủ điều kiện hoạt 

động dịch vụ quan trắc môi trường với số liệu VILAS 444 theo Quyết định số 92.2020/QĐ-

VPCNCL ngày 13/02/2020 của giám đốc Văn phòng Công nhận chất lượng. 

1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải 

Dựa theo kết quả quan trắc môi trường định kỳ 2 năm gần nhất. Công ty đã lập bảng tổng 

hợp quan trắc nước thải năm 2020 và năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau: 

- Thời gian và vị trí lấy mẫu 

Bảng 5. 1. Thống kê thời gian vị trí quan trắc nước thải. 

Stt Năm quan trắc Vị trí lấy mẫu Thời gian quan trắc 

1 Năm 2020 
Đợt 1, 2, 3: Nước thải tại hố ga  

Đợt 4: Nước thải sau HTXL 

- Đợt 1: 27/03/2020 

- Đợt 2: 24/06/2020 

- Đợt 3: 23/09/2020 

- Đợt 4: 30/11/2020 

2 Năm 2021 
Nước sau hệ thống xử lý nước 

thải 

- Đợt 1: 26/03/2021 

- Đợt 2,3: Không lấy mẫu do 

tình hình dịch Covid 19 

- Đợt 4: 28/12/2021 

- Kết quả quan trắc nước thải sau xử lý .
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Bảng 5. 2. Kết quả quan trắc nước thải sau xử lý năm 2020 

Stt Chỉ tiêu Đơn vị 
Kết quả phân tích QCVN 40:2011/BTNMT 

(Cột A) Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 

1 pH (30,2oC) mg/l 6,74 6,92 6,57 6,81 6 - 9 

2 TSS mg/l 33 26 30 30 50 

3 COD mg/l 55 41 59 69 75 

4 BOD5  mg/l 23 25 27 28 30 

5 Tổng Nito mg/l 10,02 9,50 11,12 12,1 20 

6 Tổng photpho mg/l 1,16 1,34 0,952 2,03 4 

7 Tổng dầu, mỡ khoáng mg/l 1,5 1,6 1,1 2,0 5 

8 Coliform MPN/100ml 2.800 2.400 2.600 2.700 3.000 

9 NH4
+ mg/l    3,69 5 

(Nguồn: Công ty TNHH Lode Star) 

Bảng 5. 3. Kết quả quan trắc nước thải sau xử lý năm 2021 

Stt Chỉ tiêu Đơn vị 
Kết quả phân tích 

QCVN 40:2011/BTNMT (Cột A) 
Đợt 1 Đợt 4 

1 pH mg/l 6,81 6,53 6 – 9 

2 TSS mg/l 18 22 50 

3 COD mg/l 43 59 75 

4 BOD5 mg/l 18 27 30 

5 Tổng N mg/l 9,25 11,5 20 

6 Tổng P mg/l 0,71 0,94 4 

7 NH4
+ mg/l 1,02 3,25 5 

8 Độ màu mg/l 26,4 20,1 50 

9 Tổng dầu, mỡ khoáng mg/l 0,75 1,0 5 

10 Coliform MPN/100ml 2.200 2.400 3.000 

(Nguồn: Công   ty TNHH Lode Star)
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Nhận xét:  

Căn cứ vào bảng tổng hợp kết quả quan trắc định kỳ đối với nước thải năm 2020 và 2021 của 

Công ty cho thấy các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. Điều này cho thấy hệ thống của Công ty đang hoạt động 

hiệu quả, Công ty cần tiếp tục vận hành, bảo trì, bảo dưỡng để đảm bảo nước thải được xử lý đạt 

tiêu chuẩn trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. 

2. Kết quả  quan trắc môi trường định kỳ đối với khí thải 

- Thời gian và vị trí lấy mẫu 

Stt Năm Vị trí lấy mẫu Ký hiệu mẫu Thời gian lấy mẫu 

1 Năm 2020 Khí thải tại lò hơi KT1 

- Đợt 1: 27/03/2020 

- Đợt 2: 24/06/2020 

- Đợt 3: 23/09/2020 

- Đợt 4: 30/11/2020 

2 Năm 2021 

Khí thải tại lò hơi KT2 - Đợt 1: 26/03/2021 

- Đợt 2,3: Không lấy mẫu do 

tình hình dịch Covid 19 

- Đợt 4: 28/12/2021 
Khí thải hơi dung môi KT3 

- Kết quả quan trắc 
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Bảng 5. 4. Kết quả quan trắc khí thải định kỳ năm 2020 

Stt Chỉ tiêu Đơn vị 
Kết quả phân tích QCVN 19:2009/BTNMT 

(Giá trị giới hạn B) Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 

1 Lưu lượng P (m3/h) P<20.000 P<20.000 P<20.000 P<20.000 
Cmax = C x Kp x Kv với 

Kp = 1 và Kv = 1 

2 Bụi (mg/Nm3) 78 102 115 112 200 

3 CO (mg/Nm3) 539,4 482,6 572,5 596,7 1.000 

4 SO2 (mg/Nm3) 32,7 54,1 17,8 43,5 500 

5 NOx (mg/Nm3) 118,2 86,9 128,9 124,7 850 

(Nguồn: Công TNHH Lode Star) 

Bảng 5. 5. Kết quả quan trắc khí thải định kỳ năm 2021 

Stt Chỉ tiêu Đơn vị 
Kết quả KT2 QCVN 19:2009/BTNMT 

(Giá trị giới hạn B) 

Kết quả KT3 QCVN 

20:2009/BTNMT Đợt 1 Đợt 4 Đợt 1 Đợt 4 

1 Lưu lượng P (m3/h) P<20.000 P<20.000 
Cmax = C x Kp x Kv với 

Kp = 1 và Kv = 1 
- - - 

2 Bụi (mg/Nm3) 117 128 200 - - - 

3 CO (mg/Nm3) 605,3 624,4 1.000 - - - 

4 SO2 (mg/Nm3) 27,1 31,5 500 - - - 

5 NOx (mg/Nm3) 89,4 96,8 850 - - - 

6 Toluen (mg/Nm3) - - - 75,2 69,7 750 

7 Xylen (mg/Nm3) - - - 61,4 53,6 870 

(Nguồn: Công ty TNHH Lode Star) 

Nhận xét:  

Dựa trên kết quả đánh giá hiệu quả của hệ thống xử lý khí thải tại Bảng 5.4 và 5.5, ta thấy hiện tại công trình xử lý khí thải tại nhà 

máy đang vận hành hiệu quả. Chất lượng khí thải đạt so với QCVN 19:2009/BTNMT cột B, Kp = 1 và Kv = 1 và QCVN 

20:2009/BTNMT. 
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CHƯƠNG VI 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 
 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải: không có 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp 

luật. 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

A. Quan trắc nước thải 

- Vị trí giám sát: Nước sau hệ thống xử lý nước thải 

- Thông số giám sát: pH, TSS, COD, BOD5, Tổng N, Tổng P, NH4
+, Độ màu, Tổng 

dầu, mỡ khoáng, Coliform 

- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần. 

- Quy chuẩn giám sát: QCVN 40:2011/BTNMT, (Cột A) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải công nghiệp.  

B. Quan trắc nguồn nước tiếp nhận. 

- Vị trí giám sát: 01 điểm trên suối Ông Đông cách vị trí xả thải 30m về phía hạ nguồn. 

- Thông số giám sát: pH, TSS, COD, BOD5, NH4
+, NO3

-, PO4
3-, Coliform. 

- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần 

- Quy chuẩn giám sát: QCVN 08-MT:2015/BTNMT, (Cột A2) – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng nước mặt.  

C. Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp: 

 Không khí khu vực sản xuất 

- Vị trí giám sát: 01 điểm trong khu vực sản xuất 

- Thông số giám sát: bụi, ồn, vi khí hậu, CO, SO2, NO2. 

- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần. 

- Quy chuẩn giám sát:  

QCVN 02:2019/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi amilang, bụi chứa silic, 

bụi không chứa silic, bụi bông và bụi than – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi 

làm việc. 

QCVN 03:2019/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 

của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

 Chất lượng khí thải tại nguồn 

 Vị trí giám sát: Nguồn số 1: Khí thải tại ống khói lò hơi 

- Thông số giám sát: Lưu lượng, Bụi, CO, SO, NO, 

- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần. 

- Quy chuẩn giám sát: QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 

thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

 Vị trí giám sát: Nguồn số 2: Khí thải tại ống thoát hơi sơn 
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- Thông số giám sát: Lưu lượng, Toluen, Xylen, Benzen, Butyl axetat, Etylaxetat, 

Etylbenzen,… 

- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần 

- Quy chuẩn giám sát:  QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ. 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: không có 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục 

khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ cơ sở. 

 Giám sát chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại 

- Vị trí:  

+ Khu vực lưu trữ chất thải rắn sinh hoạt 

+ Khu vực lưu trữ chất thải rắn công nghiệp thông thường 

+ Khu vực lưu trữ chất thải nguy hại 

- Thông số giám sát: khối lượng, thành phần, hợp đồng thu gom. 

- Tần suất giám sát: hàng ngày 

- Quy định: Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022; Thông ty 02/2022/TT-BTNMT. 

 Báo cáo giám sát môi trường 

Chủ dự án cam kết thực hiện chương trình báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ 1 năm/lần 

(hoặc thay đồi theo quy định hiện hành) gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm. 

Tổng kinh  phí dự toán cho chương trình giám sát môi trường hàng năm khi dự án đi vào hoạt 

động được trình bày trong bảng 6.1 

Bảng 6. 1. Kinh phí cho chương trình giám sát 

Stt Hạng mục Chi phí (VND/năm) 

1 Giám sát chất thải  

1.1 Giám sát chất lượng nước thải 10.000.000 

1.2 Giám sát chất lượng khí thải 10.000.000 

2 Thu gom, xử lý CTR thông thường 20.000.000 

3 Thu gom, xử lý CTNH 40.000.000 

 Tổng 80.000.000 

Tổ chức thực hiện chương trình giám sát môi trường 

- Chủ dự án chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện chương trình giám sát môi trường. 

- Chủ dự án sẽ ký hợp đồng với các đơn vị , cơ quan có chức năng có đủ điều kiện quan 

trắc môi trường để thực hiện giám sát môi trường tại dự án. 

- Chủ dự án sẽ báo cáo kết quả quan trắc môi trường theo định kỳ lên Bộ Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Bình Dương để báo cáo định kỳ theo đúng quy định. 
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Kết quả giám sát môi trường sẽ được cập nhật, lưu trữ tại cơ sở để phục vụ quá trình bảo vệ 

môi trường của công ty; đồng thời cung cấp cho các cơ quan thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi 

trường khi được yêu cầu. 
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CHƯƠNG VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

ĐỐI VỚI CƠ SỞ 
 

Trong năm 2020, 2021 Công ty không có đoàn kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường. 

Trong quá trình hoạt động Công ty luôn thực hiện tốt các công tác bảo vệ môi trường, quan 

trắc định kỳ chất thải để đánh giá hiệu quả đảm bảo công tác quản lý, thực hiện các biện pháp 

giảm thiểu đạt hiệu quả: nước thải, khí thải được xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra nguồn tiếp 

nhận. 
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CHƯƠNG VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 
 

Trong các quá trình hoạt động dự án sẽ gây ra một số ô nhiễm môi trường khác, tuy nhiên 

theo phân tích ở trên thì khả năng ô nhiễm này không đáng kể và có thể khắc phục được. Nhận 

thức được tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, mối quan hệ nhân quả giữa phát triển 

sản xuất và giữ gìn trong sạch môi trường sống, Công ty sẽ có nhiều cố gắng trong nghiên cứu 

và thực hiện các bước yêu cầu của công tác bảo vệ môi trường. 

Trong quá trình hoạt động, Công ty cam kết: 

- Công ty cam kết thực hiện các biện pháp kiểm soát nước thải, khí thải và các tác động 

khác phát sinh từ cơ sở. 

- Công ty cam kết xây dựng các công trình bảo vệ môi trường đúng tiến độ đề ra và đảm 

bảo xử lý chất thải theo đúng các quy chuẩn hiện hành trước khi thải vào môi trường. Công ty 

xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra ô nhiễm ảnh hưởng đến khu vực 

xung quanh. 

- Cam kết về đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, rủi ro 

môi trường xảy ra do cơ sở hoạt động sản xuất. Cam kết thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng 

dịch và xử lý khi có dịch bệnh. 

- Tuân thủ tuyệt đối mọi nguyên tắc an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy. Chủ cở sở 

cam kết chịu trách nhiệm trước Pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các công ước Quốc tế, các tiêu 

chuẩn Việt Nam và nếu để xảy ra các sự cố gây ô nhiễm môi trường. 
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ceNG HoA xA ngr cn0 Ncnia vtpr NAM
DQc l$p - Ty do - H4nh phtlc

<rr*xr

GIAY UY QUYEN
36 :02/2022NQ

HOm nay, rrgiry 0l th6ng 07 ndm 2022 tqi Vdn phdng C6ng ty TNHH Lode Star,

chung t6i gdm c6:

1. BfiN uY QUYtN (son a) :

6ng: CHAN MU CHUAN
- Sinh ngdy : 30l}Illg53 Qudc tich : Edi Loan

- H6 chitiu sO :S::OO+06 do Ddi Loan c6p ngdy 0410312020

- Chirc vp : T6ng Gi6m d6c C6ng ty TNHH Lode Star.

z. stN r\Ir,lN uv QuvnN lnen n; :

6ng : CHIN HSIUNG
- Sinh ngdy : 2610311957 QuiSc tich : Ddi Loan

- H5 chi6u s5 lszssgo0l do Edi Loan c6p ngdy otlo9l2}lg
- Chric vg : Quin ly nhdn sy

3. NQr DUNG Uv QUvtN :

Bing Giay fu quyAn ndy, T6i, CHAN MU CHUAN d6ng 1f try quyen cho BCn B ld
6ng CHIN ffsf-UNCihay mai t6i thUc hiQn mQt sti c6ng viQc trong thdi gian t6i ving m[t,
cu th6 nhu sau:

- Dugc quyOn ky chc bi6n ban chuy6n giao rdc c6ng nghiQp th6ng thulng, r6c phrit

sinh tir hoat dQng cira ngudi lao dQng, chimg tu ch6t thii nguy h4i.

- Ky brio c6o th6ng k0, b6o c6o nu6c thii hdng quy,b6o c6o ngdn hdng nhd nudc.

- Ky cdc hqp d6ng mua b6n, dich vp.

- Ky c6c b6o ctto gui co quan chirc ndng.

- Ky c6c 1o4i v[n bin 1i0n quan phAt sinh trong qu6 trinh ho4t dQng san xu6t kinh
doanh cria c6ng ty.

- Lim viQc v6i c6c dodn ki6m tra vd kf cic gidy tb c6 1i6n quan.

Thoi h4n riy quyAn : K0 tu ngdy ky cho di5n ngiy 3111212023.

B6n A cam ki5t chiu tr6ch nhiQm trudc Ph6p luat vA mqi hdnh vi do BCn B nhdn danh

BOn A thUc hiQn viQc try quy6n tr6n.

BOn B cam k6t thlrc hiQn <Iung nQi dung BOn A dE iry quy0n cho B€n B.

ci6y ty quy6n ndy dugc lflp thdnh 02bLncb gi|tri ph6p l;.i nhu nhau, m5i b6n gi0 01

btn.

BTN NHAN UY QUYTN

n, iliun.l
Chaa &Iu ehuan
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cQNG noa xA nQl cnu Ncnia vrlgT NAM
Dds l6p - Trr do - Ifanh nhric

rTE,N gAN IgEIvI TRA Ho So NGHIEM THU
HANG MUC cdNc rRiNH DE DrlA vAb sU D(ING

C0ng trinh: XuEng s&n xudt chd bien vd gia c6ng c6c m{t hing g5 gia Oung 1*lui
do4n 2) cria c6ng ry TNHH Lode Star.

Dla tli6m xiy dpg: XE Tdn giQp- huyQn Ttn Uy€n- tinh Binh Duong.
Thoigian ki6m tra:

Bdt ddu : l0gid 00, ngiy 07 thang 05 n6m 2009.
Ktit thric: l1gid 00 , ngiy 07 thring 05 ndm 2Q09,

Cdc b6n tham gia ki0m tra:
- Eai dign Chi diu tu c6ng trinh: COng Ty TNHH Lode Star.

+ Bi.: Chan Kuo Pi Yu - Chric vq: P.Tdng Gidm.E6c.
- Eai diftr nhn thAu thi cdng x6y dpg: C6ng ty CP-TK-)O-TM Phdc Thinh.

+ Ong: T6 Khii Dpt - Chtc vU: T.Girim dtic.
- Eai diEn 6on vi gian s6t: Chri ddu tu trr gi6m s6t.

+ Chri ddu trrry gi6m sdt.
- Dai di€n S0 Xdy d1nrg kiiim ua c6ng tac nghiQm thu :

* Qng : Cao Minh Th6ng - Chric vq : C6n b0 phdng QL.KTKT.
* 9ng : H6 Trung Tdm - Chric vq : Nhdn vi6n phdng QL.KTKT.

D5 ti6n hirnh nhftng viQc sau:

- Ki€m Ea danh mpc h6 so nghiQm thu hoan thdnh: XuBng sin xudt chd Uidn vi gia

c6ng c6c m{t hang 95 gia dqng (giai do4n 2) cfra c6ng ty TNHH Lode Star, dA $p gifra
chri d6u tu vi nhi thdu thi cdng xiy dung.
- Ki'im tra tinh ph6p $ vn h6 so nghi$m thu hodn thanh c6ng trinh vdi.quy m6 xdy dgng
nhu sau:

a/ H4^ng mqc : Xrrdng A.
- Sdtdng: Nhi 01 tdng.

- Dign 6ch r€u 13.580 m2.
'Khu 

vQ sinhkdxrrdng: 72m2.

Cdu trdc : M6ng, cQt, dtr ki6ng, gihng ttrdng blng b6 t6ng cdt th6p. Tudng

xAy g4ch. Vi kBo, xl gd ttr6p. M{i lqp tole. Cfia sdt lta v} cfia kinh khung nh6m,

khu Wc ld s{y c6 trdn b€ t6ng cO't th6p. Ndn bC t6ng, khu vrJc v$ sing l{t gach .

b/H4ng mgc: XrrdngB.
- Sdtdng: Nhi 01 tdng.

- DiQn tich: 16.060m2.

I(hu v$ sinh kdxrrdng: 12m2
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- Cdu fiic : M6ng, c0r, di kidng, giang ftrdng bhng b6 rOng cdr rh6p.
Tudng xiy gach. Vi kEo, xn 96 th6p. Mdi lop tole. Cfra s{t tta v} cfia kinh khung
nhom, khu vu. c lb sdy c6 trdn bE t6ng cdt rh6p. Ndn b€ t6ng, khu vuc ve sing l6t
g?ch '

c/ H4ng mqc : Xr/6ng D.
- Sdtdng: Nhi 0l tdng.
- Di€n tich: 4.176m?.

- cdu Eric : M6ng cot, di ki€ng, grhng ffdng bing be tOng coi rh6p. TrJdng
xiy g4ch. vi kdo, xn gd th6p. M6i lop tole. cfra sdt lta vd cfia kinh khung nh6m.
Ndn bd t6ng.

d/H+ng muc : Kho son.
- Sdtdng: Nhi 01 tdng.

- DiQn tfch: 241,5m2.

- Cfu rfc : M6ng cQr, di ki6ng, grhng ffdng, di sin m6i bing b0 tOng c6'r

th6p. Trrdng xay g?ch. Cfra pan6 tole. Ndn bO t6ng.

e/ Hang muc : Nhi xudng I md rQng (k6o dhi ).
- Sdtdng: Nhn 01 tAng.

- Dien tich : 828m2.

- Cdu trfic : M6ng cQt, di kidng, gilng hrdng bbng b6 t6ng cdt th€p. Trrdng
xdy gqch. Vl kBo, xl gd th6p. Mr{i lQp tole. Cfra cudn, cr}a s{t lDa vi cfia kinh
ktrung nhOm. N6n b€ t6ng.

f/ H4ng mqc : Nhi nghi I vir 2.

- Sdtdng:Nhi 01 tdng. -,,r

- DiQn tich : nhi nghi 1:480m2. nhd nghi 2:325,55m7.
- Cdu trfic : M6ng cQt, di kidng, giXng fiJdng, di mdi, sO n0, sln sinh bing

bB t6ng cdt th6p. Tudng xiy g4ch. Vi kEo, xn gd th6p. Mr{i lQp ng6i. Cfia kinh
khung nhdm. Ndn ldt g?ch.

Sau khi ki6m tra, xem xdt vi trao.el6i, cdc b6n tham gia dI c6 kiit Iufln :

1. H6 so trinh dii nehi€m thu hoin &Anh cdng tinh: Xudng sin xudt chd Uidn vtr gia

c6ng cdc m{t hing 96 gia dung (giai doAn 2) cfa c6ng ry TNHH Lode Star, lgp theo
danh msc n€u t4i Th6ng tu sO IZ/ZOO5ITI-BXD ngiry L5/07/2005 cta B0 Xdy Dpg.
2. Hd so nghiQm thu giai dogn x6y dpg hoan thanh c6ng trinh: Xrr6ng sin xu{t chd
bi6n vi gia c6ng c6c m{t htrng 96 gia dgng (giai do4n 2) c$a c6ng ty TNHH Lode
Siar, cd bf,n lfp theo quy d!nh.
3. Cdc y ki0n nhan xdt khrlc:
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- Ciic h4ng mqc cOng trlnh chri dfru ff dA thi c6ng theo gi6y phep xdy dpg
s0:2244/GPXD, ngiy ?l3/fil2}O7 cria SdXdy dmg tinh Binh Ducrng-

- Cdng tdc girlm srit c6ng trinh do chi dtu tu tr; gi6m sdt.

-Ngny kh&icdng: Ngiy 2lfi9n007,.ngiy hoan thanh: Ngdy 29/Agn0A8.

4. H6 so trinh ki6m ffa hoan thinh cria cfia cdng ty TNHH Lode Star, dt dieu ki$n d€

chri d6u tu ti6n hinh vi$c nghi€m thu hoan thdnh cOng trinh dC dua vio st dqng.

Chfi ttiu tu

D+i diQn S&XAy

cdng.riy drpg
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ceNG r{o.{ xA rugl cmu Ncnia vrF,T I{AM
E0c l6p - Trf do - H4nh pIafic

w
W.fi^,bri, l'*
iCA w,4ry

ts{E},{ tsAN I-,AM V{B'C
v6 vi6c ki6m tra hiQn trang c6ng trinh x6y cl1mg cua c6ng ty tr5ch.nhiQm

hiru hpn Loie Star tai x5 Tdn HiQp, hyfen Tdn UyCn, tinh tsinh Ducrng 
{C :?P 

gial
chimg nh6n qrry6r. su dung dAt, quydn scy hiru nhd 6 vA tdi sAn kh6c gdn ii6n viri

dat.

FI6m nay, vdro truc .1,[..gio.ffi:.ptrtt, ngey 2A11212011 t4i COng trinh xAy dimg

cria C6ng ty trSch nhiern hiru han l-ode Star.

I. Ttairn-L pbdu-.tt-harn du edra?:

1" D4i diQn v5n phdng EKQSDD - S6, TNMT tinh tsinlr Dwtrmg:

+ Ong/bd: Nguy$n Thi Binh Minh chrlc vp: NhAn vi€n

-r- fing/bd:..-lL.:-i{ru...[,tr;t.t.'..'fici]t ....ohric vp: NhAn vi6n

2. D4i di6n S& Xfiy dgng tinla Binh Ducng'
. + OngBd: ...-l-rr....kil- .i{C}t. ......chuc vU:...Cl.rr,rgi,r..nilr.

3. Bgi diQm Uy ban nhf,n ddn xfr Tffn FIiQp. ,,. ! r)

+Ong/Bd'...J-.e....Vil;....iJuut. ...... chircvU:...;ctii:i.'ciulili.:;.Xct.5.

4. E4i diQn C6ng ty tr6ch nhiQm hfru h4n Lode S*u";fu" 
,,rdr,e n,5&

+fing6d,...-,0H61,1MU.C,HSA1J ... chric vu:....ly.t]:.3#113"- ....

ffi. NOi dung:

- Cdn cil

dirng nhu sau

sr-rng tii sAn gan iiAn vryi 1151. ctn Cdng iy trirch nhiim liitu han {,oc1e Star;

- CEn cu Gi6y p46p xAy dpg tO g1etOP.XD"rrgay rcl6l2At1 do Sd XAv

dUng tinh Binh Duongcap, Giay.cir,6g nh4n quyd., t* Jpttg dAt, quydn so hiru nha

,,ra tdi san kh6; e#fia; vOi Oat so flp gOo0O3 nsay $iDal1 do {Jv ban nhAn

'dAn rinh tsinh Ou&g ry qry6, cho S& Tdi nguy6n vd h46i trubng tinh tslnh Duong

cAp vd tsfin vd hodn c6ng ctra COng ty tr6ch nhi6m hfru h4n Lode Star'

C6c co qllan ki6ni tra dd ti6n hdnh kiAm tra hiQn tr4ng thgc t6 c6np

drng cira c6ng ty trSch nhiem hfiu h4n Lode Si.ar. c6ng trinh thuc t6

theo hii sry dA nghj chp giAy chrmg nhgn q.r,rAn sr; <1rrng AAt va UO

trinh xAy
dugc xAy
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UBND T1NH BiNH DUONG
so xAY D\Nc

CQNG HOA XA HQI CHU
do-

Binh Duong, ngdy 09 thdng I nam ZOIO,

CTAy PHE.P xAy DUNG
So : ...*,?.!....... /Gpxb

1.1 Cilp cho: C0ng ty TNHH Lode Star.

--: Gi6y chtmg nh4n dAu tu sO +f tOa:000337 do {.IB}rtrD tinh c6p lAn dAu ngAy
05105/2AA8, chimg nhan thay dOi lAn I ngAy t6lt0l}O}g. .

Efa chi try so chinh: xd TAn Hiqp,huyQn Tdn UyOn.

2.lDaqc ph6p xiy drSng cdng trinh:

T0n c6ng trinh: IrIhA. xucrng giai doan iII.
vi tri xpv dung: thua dAt s6 17, to b6n d6 so 09, GiAy chfng nhan quyen sir
dung d6t so z:SlqSDDl2}}4 ngiy 0610812004 cua UBND tinh, dien'tich dAt
140.639 m2.

Dia chi : xd TAn HiCp,huyQn Tdn Uy6n"

Chi gi6i xAy drmg: c6ch xuong hiCIn c6 10m.

Irl6i dung c6ng trinh chinh g6m:

+ Xthng Dl .' Di6n tich xAy dUng 48mx100m: 4.800m2. ChiAu cao dinh m6i
14m. M6ng, dAm, c6t bd tong c6t th6p. Kdo th6p. M6i t6n. Nen b0 t6ng 1Lr6i
th6p. Tudng g?ch. Cfra sit vd cta pan6 kinh
+ Xuirng D2 : fiiQv, tich xay dung 48mx46m :2.20gm'. chio, cao dinh m6i
14m. M6ng, dAm, cot b0 t6ng coithep. Kdo th6p. M6i ton. Ndn b0 t6ng luoi
th6p. Tucrng gach. Cria sit vi. cira panilkinh

3.1 Gi6y phdp niy c5 hi6u luc khcri cOng x6y dmg trong thoi hqn m6t ndrn ne tg
ngdy cAp, qu6 thdi han tr6n thi ph6i xin phdp gia han. $ra,-
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uB].iD rixri giNlri DU'oNG

stl xAY DUr{G
cgNG HoA xA uqr cHU Ncula vrpr NAM

DQc lfp - Trp do - Hpnh phric

56:JuHJ /GPXD-SXD Binh Daong, ngayttithdng K nam 2016

GIAY PHEP xAv DUlr{G

t. C6p cho: cONrG TY l NHI-I t.oDE SI'AR.

- Dia chi tru.r sd chinh: Khu ph6 6ng D6ng, phuiing T6n HiCIp. thi xd TAn IJy€n,
'l'inh Binh Duong.

2. Dugc ph6p x6y dgng hang mqc c6ng trinh Nhd nghi ca, ld s6y.

-I'heo hO scy tnlet tC c6 ky hieu: T'l-(01-0a); 6r'(01-03); KC(01-13); PC(01-03).

- Do: C6ng b/ TNHH Tu vAn Thi6t te Xay dung Thinh ViQt Ph6t lap.

- Dcm vi thAm tra: C6ng ty TT{HI{ Tu v6n fhiet ke Xay dpng Trung Dfing Sr\i
Gdn.

^).- (rOtTl CaC nol OUng SaU:

+ Vi trf x6y dr,rng cdng trinh: Tpi lhua ,fat s6 17. 08: td'b6n d6 s6 0g,14.
phucxrg TAn I.{iQp, thi xd Tin Uy0n, Tinh Binh Duong.

r- h46t clQ x6y d1rng: 4l .6'tA, hQ sO sii' dpng dAt: 0,41 .

I Chi giti'i drio,ng d6: 5m tinh nrdp dudng dAt r6ng 5m"

. + Chi gi6i x6y dUng dugc c6p: Dinh vi cdc hqng mgc c6ng trinh rheo mit
bdng t6ng th6.

- Cac hang mirc c6ng trinlr 96n:
2.1. Nl:a-$&g6:
- Lopi c6ng trinh: COng trinh cdng nghiQp.

.- i.- CAp c6ng trinh: Cap lV.
- Di6n tich: (9,7x39): 378.3rn2 .

.-A. ). ^- COt nen c6ng trinh (tinli tu cdt sAn): +0,15m.

- ChiAu cao c6ng trinh (tinli tu c5t s6n): B,6m; 56 tAng: 01 tAng.

- Cdu trirc: M6ng, d.a kiAng b6ng bC tdng cOt thep. N6n b0 t6ng. 'I'urmg xAy
gACh. Mdi iqp tdn, xii gO tnep. CQt, kdo thdp. Cira sat.

2.2. Nhd nghi ca: (02 nhi gi6ng nhau)
- I-oai c,5ng trinh: COng trinh d6n dUng.

^A- C6p cdng trinh: Cdp IV.
- Di€n tich 0i nhd: (10xa0)+(3x4): 412m2.

- Tdng t!r€n tich 02 nhr): 824rnr.

- COt ndn cOng trinh (linh tu c6t sAn): +Q,16.

- Chi6u cao c6ng trinl-i (tinh tii e6t sdn): 6.4m; 56 tAng: 01 tAng.

- Cllu trilc: M6ng, khung c6t bdng b0 t6ng c6t thdp. lrlAn lat gqcir. Tuo'ng x61,

Bach. h46i lop ng6i. h9 d0 m5i bing thdp. Cira nhdm.

-1-

CI

si{

NfiY fl

,At il



2 2 lac cOng trinh khac: C6ng trinh co sr.v d0 d6u n6i di0n. nudc, phdng chdy

ch0a ch6y.

3. Ciay tg vd dt* dai: Gi6y chirng.nhan quyOn su dqng d6t quy0n stv hiru nha 0
va rai sAn kh6c gdn 1i6n v<ii dAt sO BE 300063, s0 vdo s6 c6p GCN: C'f0A293

ngiilz |9llDAl1, rlo UBND tinh Binh Duongciip, dipntich khu d6t 193.570rn2.

itAuc Oicn sri dgng: dAt co s& s6n xudt, kinh cloanh; Thcri hpn sit dpng: d6n ngdi,

2917 t2053.

a. GiAy phdp na1' co hjpu lUc kho'i

ngriy c6p; qu6 thoi hBn trdn thi ph6i

rt{oi nhQn:

c6ng x6y dgng trong thdi
de nghi gia hpn gi6y phdp

KT.GIAM

han 12 th6ng k0 tt'

- tr'hu tr0n;
- J-utt: Vf, Th. rr
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cHU DAU rU puAr rml. c HIEN cAc NQI DUNG sAU oAv:

1. Ph6i hodn todn chiu tr6ch nhiQm tru6c ph6p luQt n6u xArn phpm crlc
.L r 1 , e . r t ?-t d

quydn hqp ph6p cria c6c cht s0 hiru 1i6n k6.

2. PhhithUc hi$n dung c6c quy dinh cria ph6p lu{t vC Odt dai, v0 dAu tu xdy
dUng vd Gi6y ph6p x6y dpg ndy.

3. Phei th6ng b6o cho cCI quan c6p ph6p xAldpng d0n ki6m tra khi dinh vi
c6ng trinh, x6y m6ng vd cOng trinh ng6m (nhu hdm vQ sinh tg hoBi, xir lf nudc
thai...).

4. Xudttrinh Gi6y ph6p x6y dung cho chinh quy€n sd tpi trudc klli khdi
c6ng xAy dpg vd treo bi6n b6o tpi dia di6m x61' dlmg theo quy dinh.

5. Khi diAu chinh thi6t te ldm thay AOi nQi dung gi6y phdp x6y dr;ng thi
phai d€ ngfi didu chinh gi6y phdp xdy d1mg vA chd quyet dinh cria co quan c6p

phdp x611 dgng

1. IJgi dung di6u chinh:

2. Thdi gian c6 hiqu lUc cta gi6y ph6p

DIEU CHINII GIAY PHEP

Binh Duong, ngdy ...... thdng .

GIAM O6C
... nam

i,11
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I. Nguoi sfr dgng

coNc rv
Gi6y chring

,
HLTNG

EN Sl..P DUNG E)

VA TAI SAN KH

hiru nhh & vir thi sfln khic gin

STAR

: 461043000337 . Chung nh4n
chimg nh4n thay AOi tAn tht 1 ngdy 1

do Uy ban Duong cap
Dia chi: x5

6t1.W2A09

tinh Binh Duong.
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td6san

trlm

Thdi
har:

hiru
t<tit c6u chtr ytSu

cdp
cdng
trinh

S6
tang

4.800

M6ng, dAm, cdt
BTCT. Kdo th6p. M6i
tole. Niin bE t6ng lu6i
th6p. Tudng gach. Cira
sit vd ctra pan6 kinh.

J 01

2.208

M6ng, dAm, c6t
BTCT..Kdo th6p. M6i
tole. NCn bC t6ng ludi
th6p. Tuong gach. Ctra
sdt vd cira pand kfnh.

J 01

, chung: khdng
doanh

dfutratiOn hdng ndm

Lode Star.

tr:u.3.524m'? hanh iang lQ gi6i), trong d6:
diOn tich 177.477m2')

tfch 1

biv rnuoi m6t
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TRANG BO SUNG GIAY CH{ING NITIN

Thfra adt sii: 17,08 Td'bf,n tI6 sti: 09,14

S5 phit hirnh GCN: BE 300063 56 viro sO cdp GCN: CT00293
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X6c nhQn cta co quan c6
.. ;. I

a{ham quyerl _---f
NQi dung thay d6i vd co so ph6p lf
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GIAM Dd

Thay d6i t6n cria b€n nhpn th6 ch6p thdnh t6n m6i ld NgAn

NOng NghiQp & PTNT ViQt Nam - Chi nh6nh KCN S6ng

theo don y€u cAu ddn g kf thay OOi nQi

so sO 10+8/quy€n
dung thti chip dd ddng

ngiry 0611212011 - ho sO O:IZOt l..rs

Ed x6a ddng kf thti chdp bdng
c6ng trinh xdy dpg - Ho
0611112006) ngdy 06112/2011
03l20tt " #s

tiri sirn gAn liAn v6i d6t
so goc. s6 66lcN-s
theo hO so s0 104
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FICT
9lct

Trang b6 sung s5: ....
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euYiN sd HrIu cOxc rRiNH xAY Dti.NG



cOnc noA xA nOI cuti Ncnia. vu'r NAM
DOc lAp - Tu do - Hanh Phric I

UY NEX NHAN NAX
riun siNH nUdNc

1 4 7 2 J Z 5 i9 2 1 o oi4 +

CHONG NHAN

Muc II. Thqc trang xAy dtrng

1/ TOn c6ng trinh:

Dia chi:

cONc rY TNHH LoDE srAR

X5 Kh6nh Binh, huyOn TAn UyOn, tinh Binh Dddng

Kdr
chir

cau
yeu

N[m
XD

DiOn tich
xD (m)

DTsanXD
hoac c6ng sudt

Sd
TT

H4ng mgc
CT

(6)(t)

0l

01

1

1

7 5

1.312,54

BTCT

BTCT

BTCT

BTCT

BTCT

BTCT

BTCT

BTCT

01

02

03

04

05

06

07

08

Xrr8ng 96

Xrrdng Son

Kho NL

Vdn phdng

Nhi b6o vQ

Tram diOn

2 nhi vQ sinh

Nhn hft bui

2lDllt c6 cOng trinh xAy dtrng:

DAlt duoc giao hoac thuo: Ddt thu6 ( 50 nam)
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Muc IV. Nhtrng thay ddi sau khi cdp gidy
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NHCNc vAr"l uE cAu luu t
1. Cht s&hiru c6 quydn vd nghia w ddi vdi c6ng trinh xiy dtrng theo quy dinh cta phi4p luAt.

2. Td ch(tc, cdnhdn nhAn chuydn nhuong, nhAn thDa kd, nhan tdng cho, nhAn chia c6ng trinh xAy drmg

phii ldm thir tuc theo quy dinh cria ph6p luat dd dtr-o. c cdp giAly chfng nhAn mdi.

3. Cht s& hfru khOng du-o. c tu f srla chfra, tdy xo6, vidt thOm bdt k!' n6i dung ndo trong giAfy chrlng nhdn.

4. Chtr s&htu c6 trilch nhiOm:

- Gifr gin, bio quin gidy chfrng nhAn; trudng hqp mdt gidy chtmg nhAn phii biio ngay v6i c6ng an

phuttng, x6, thi trdn noi gdn nhdt vh co quan cdp gidy.

- Khi giay chtmg nhAn bi hu h6ng, rdchndthodc muc IV hdt ch6 ghi thi chir sd hfru phii ddn co

quancdp giay chtmg nhanldmthttuc dd du-o. c cdp ddi gidy m6i.









UB,.\D TiXFI giXH DU'ONG
so TAr xcuvr,x rza n,t6l rRU'oNG

ceNG soa xA uqI cnil xcsia vIET NAM

DQc l3p - Tu'do - H4nh phirc

So: ,4:-- /GP-STNMT BinhDu'o'ng, ngdy try tltdttg 7* rtdrn 2019
1".'-.{

GIAY PHEP XA NUOC THAI VAO NGUON NUOC
(Gia han lin l)

GIAM DOC SO TAI NGUYEN VA MOI TRU'OI\G

Can cu Luflt Tdi nguy€n nuoc ngity 2l thang 06 nam 2012;

Cdn cri Nghi dinh sO 20112013't'JD-CP ngitS' 27 thdng 11 ndm 2013 cria

Chinh pht quy dinh chi ti6t thi hinh mQt s6 eie, cria Luqt Tdi nguy6n nudc;

C6n cri Th6ng fi s6 2712014/TT-BTNMT ngdy 30 th6ng 5 ndm 2014 cira B0

Tdi nguy6n vd MOi trudng quy dinh viQc dlng fy lnal th6c nudc du6i dAt, m6u ho
i.

so cdp, gia han, di6u chinh, c6p lpi giAy phep tdi nguyOn nu6c;

C6n cir Quyet dinh s6 \6:2O15/QD-UBND ngdy 27 thtng 4 ndm 2015 cr"ra

Uy ban nh6n ddn tinh Binh Duong Ban hdnh Quy dinh chuc ndng, nhi6m vu,
).,

quyen h4n vd co c6u td chuc cira So Tdi nguy6n vd M6i trudng;

C[n cu Quy6t dinh s6 0412019/QD-UBND ngdy 11 th6ng 3 ndm 2019 cua

Uy ban nhin ddn tinh Binh Duong ban hdnh quy dinh quan ly tai ngu16n tru'crc

tr0n dia bdn tinh Binh Ducmg;

cdn cf Quy€t dinh s6 nl2o16/QD-UBND ngay 16 thang 6 nf,m 2016 cua

liy ban nh6n ddn tinh Binh Duong vd viQc ban hdnh Quy dinh bdo ve rnoi tru'trng

tinh Binh Duong;

Xdt dcrn dC nghi gia han giay phdp xi nu6c th6i vdo ngudn nu6c cua C6ng

ty TNHH Lode Star ngdy 25 thdng 01 ndm 2019 vit h6 scv kdm theo;

Xdt dC nghi cua Trucrng phong Tdi nguy0n nu6c, Kho6ng sdn vd Khf tugng

thriy vdn t4i to trinh s6. l*...rcfr-TNNKSKTTV ngay (t.t...th\ng4..ndm 2019.

QUYET D[NH:

Didu 1. Cho ph6p C6ng ty TNHH Lode Star, ngdnh nghe s6n xudt do g5 gia

dUng; dia chi: khu ph6 Ong E6ng, phudng Tdn HiQp, thi xd TAn Uydn, tinh Binh

Duong xd nu6c thdi vdo ngudn nu6c voi citc nQi dung nhu sau:

l. Ngu6n nudc titip nhAn nu6c thai: suoi 6ng Dong * sroi Cai - song Dong Nai:

2.Yitri noi xA nucvc thdi:

- Dia chi: khu ph6 flng D6ng, phuong Tdn HiQp, thi xd Tan Uy0n, tinh Binh

Duong;

- Tsa d0 vitri xA nu6c thii: X: 12.26.519; Y: 06.91.981;

3. Phuong thric xA nudc th6i: bom tU d6ng;
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4. Che do xd nu6c thai: lien tuc;

5. Luu luo. ng xA nu6'c th6i 16'n nh6t: 120 m3lngity d0m;

6. Chatlugng nu6c thii: nu'6c thdi sau hQ thong xu ly phii dat Quy chuAn k!
i.

thuAt quoc gia v0 nu6c thdi c6.ng nghiQp QCVN 4A:20i IiBTNI\4T. cOt A, ko: 0.9:

k-1,t dOl vOi c6c th6ng s6 pH, BOD5, COD, SS, t6ng N, tong P, amoni,

Coliform;

7. Thdi han cria gi6y phep: ba (03) nim k6 tu'ngay k, .

Eidu 2. C6c yOu cAu d6l voi C6ng q/ TNHH Lode Star:

1. Tudn thri c6c nQi dung quy dinh tai Didu 1 eria Gi6y phep nay;

2. Thgc hiQn quan tric nuoc thdi vd nu6c ngu6n tiep nhdn nhu sau:

a) Quan trlc nudc thAi:

Quan tric dinh kj, luu luong, ch6t lugng nuoc thdi sau xri ly voi c6c th6ng
r).i.

s6, tdn suAt, vi tri quan trdc nhu sau:

- Vf tri quan tr6c: nudc th6i sau hQ th6ng xf ly;

- Cac rhdng sO quan trhc chdt lugng nudc th6i theo quy dinh tpi KhoAn 6,

Di0u 1 cta Gi6y phdp ndy;

-i ^. 
, .1 .' | //

- Tdn sudt quan tr[c chdt lugng nuoc thAi: ba (03) thdnglldn

- TAn suat quan tric luu lugng nuoc th6i: m5i ngdy mQt (01) lAn vho cung

mOt thoi di€m.

b) Quan tr6c ngu6n nudc titip nhQn:

- Vi tri quan trlc ch6t lugng ngu6n ti6p nhAn: mQt (01) di6m tren suoi Ong

D6ng c6ch vi trf xA thdi 30m vti phia ha ngu6n;

- Thong sd quan tric: pH, COD, pOD,TSS, Amoni, Nitrat, Nitrit, Phosphat,

Coliforms theo quy chuAn k! thu6t qu6c gia vd ch6t luong nu6c mAt QC\,TI 08-

MT:2015/BTNMT, c6t 42.

- TAn su5t quan trhc: ba (03) th6ng/lAn.

3. Thu goffi, vfln hdnh hQ th6ng xu ly nuoc thAi theo dung quy trinh, thi€t k6

n0u trong ho so, b6o dim c6c th6ng s6 ch6t lugng nudc thai lu6n d4t quy dtnh tai

Khoin O, pi6u 1 cria Gi6y phdp ndy truoc khi xA vdro ngu6n ti6p nhan. Chiu tr6ch

nhiQm tru6c ph6p lupt f<fri cO bAt k! thdng s6 ndo vuot qu6 mri'c quy dlnh cta Gi6y

phdp vd ng*ng ngay vi€c xA nu6c thei de thuc hi6n cac biQn phap khic phuc;

4. Thuc hiQn dfing circ camk6t nhu dd ndu trong h6 so d€ nghi c6p phep;

5. Chiu sU ki6m tra, gi6m s6t c0a Sd Tai nguyen va Moi tru'ong:

6. Hdng ndm (tru6c ngdy 15 thang 12), tong hqp b6o c6o So Tdi nguy€n.va

Mo-i trumg v0 tinh hinh thu gom, xir ly nu6c thtti, xit nu6c th6i vd c6c v6n.d0 ph6t

sinh trong qu6 trinh Iu ly nudc th6i, c6c k€t qu6 quan trdc luu 1uqng, chdt luqng

nudc thii vd ngu6n ti6p nhan theo quy dinh tai Khodn 2, Di0u 2 cua Gi6y phdp ndy;

2



a - *j'!

I-f

TThuc hiQn c6c nghia vu theo Qu)'dinhtai Khodn 2 Eieu 38 c0a LuAt Tai

ngur irt nu6'c.

Eiiiu 3. C6ng ry TNHH Lode Star duoc huolg c6c quy$. ho. p phap theo quv

dinh tai l(ho6n f Oier 38 cta Luflt Tdi nguy$n nuoc vd cdc QU)'en loi hrlp plrap

kh6c theo quy dinh cua Ph6P lu4t.

Di6u 4. Gi ayphep ndy co hiQu lqc tu ngay ky va thay tne Clay phep rd n

th6i vio nguon nudc sO 9Z/GP-UBND ngdY 13 th6ng 05 ndm 2016 do UY

nh6n ddn tinh c6p. Cham nhAt chin muoi (90) ngdY tru6'c khi gi6y phdp h€t h$n,

ntiu C6ng ty TNHH Lode Star cdn ti€p tuc xi nu6c thdi vdi c6c nQi dung

a h4n gi6y phdp

KT.GIAM DOC

quv duthvA

tAi Di6u i cria Giay phdp niy thi phii ldm thri tsc gi theo q95616

dinh.l.'{-
Noi nlrQn:
- Cuc Quin ly Tdi nguY6n nuoc;

- UBND tinh Binh Duong;
- UBND thi x6 T6n Uy6n;
- C6ng ty TNHH Lode Star;

- Chi cuc BVMT;

DOC

- Luu: VT.

ggc Thtiy

aJ

*

S0

tAt

uil muCItto

o
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